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Hướng dẫn sử dụng 


Xác định nhiệm vụ, vấn đề học tập học sinh cần giải quyết; 


sa. ` kết nối với những điều học sinh đã biết; nêu vấn đề nhằm 
kích thích tư duy, tạo hứng thú đối với bài mới. 


DI Tan Thông qua các hoạt động học tập, học sinh khai thác, tiếp 
| si nhận được kiến thức mới. 


8 =-= ` Đưa ra các câu hỏi, bài tập thực hành để củng cố kiến thức, 

LáckiA 22 rèn luyện các kĩ năng gắn với kiến thức vừa học. 

NT Đưa ra các tình huống, vấn đề trong thực tế, giúp học sinh 
TY có thể sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để xử lí tình huống. 


Các em học sinh thân mến! 


Các em đang sống và học tập ở Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến. 
Để giúp các em hiểu rõ hơn về vùng đất mình đang sống, Tài liệu Giáo dục 
địa phương thành phố Hà Nội - lớp 11 được biên soạn nhằm cung cấp cho 
các em những kiến thức cơ bản về văn hoá, lịch sử, địa lí, kinh tế — xã hội, môi 
trường, hướng nghiệp,... của Hà Nội. 


Tài liệu gồm 9 chủ đề, mỗi chủ đề được xây dựng theo cấu trúc đảm bảo 
tính logic giữa các hoạt động: Mở đầu — Kiến thức mới — Luyện tập — Vận dụng. 
Các em sẽ có thêm hiểu biết về nơi mình đang sống, thêm yêu quê hương, có ý 
thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn 
đề của địa phương. 


Hi vọng tài liệu này sẽ mang lại cho các em những kiến thức hay, dễ hiểu và 
những trải nghiệm thực tế, thú vị. 


CÁC TÁC GIÁ 


THĂNG LONG - KẺ CHO 


THỂ KỈ XVII ~ XVIIH 


Yêu cầu cần đạt 


— Trình bày được nét nổi bật của Thăng Long — Kẻ Chợ trong hai thế kỉ XVII — XVIII 
trên các lĩnh vực: thiết chế chính trị và diện mạo đô thị, tình hình kinh tế, đời sống 
văn hóa, giáo dục — khoa cử,... 


— Xác định được trên lược đồ các địa danh, di tích lịch sử văn hoá có liên quan đến 
các sự kiện diễn ra ở Thăng Long thể kỉ XVII — XVIII. 


Quan sát hai bức hình dưới đây em có nhận xét gì về tình hình chính trị ở Thăng Long 
thế kỉ XVII— XVIII? 
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Hình 1.1. Vua Lê thiết triều Hình 1.2. Phủ chúa Trịnh 


Kẻ Chợ là tên gọi khác của Thăng Long — Hà Nội xưa. Người phương Tây khi đến 
Đại Việt trong các thế kỉ XVII ~ XVIII thường gọi Thăng Long là Kẻ Chợ. Trong nhân 
dân, tên gọi Kẻ Chợ mang đậm chất kinh tế dân dã nên được dùng nhiều hơn các tên 
gọi khác khi nói đến Thăng Long thời kì này. 


1) Thiết chế chính trị và diện mạo đô thị ở Thăng Long thế kỉ XVII — XVIII 


Năm 1592, Trịnh Tùng đem đại quân tiến ra kinh thành Thăng Long diệt nhà Mạc, 
thiết lập cục diện vua Lê — chúa Trịnh, thể chế này tồn tại đến năm 1786 khi quân Tây 
Sơn tiến ra Bắc, lật đỗ chúa Trịnh rồi trao lại quyền lực cho vua Lê. 


Thăng Long — Kẻ Chợ thời Lê — Trịnh thế kỉ XVII — XVIII là thời kì nhiều biến động 
về chính trị nhưng kinh tế — xã hội thì đạt đến sự phôn vinh, trở thành đô thị trung đại 
tiêu biểu nhất, không chỉ ở Đàng Ngoài mà trên phạm vi cả nước, thậm chí trong khu 
vực Đông Nam Á. 


a) Về chính trị 


Thời Lê — Trịnh thế kỉ XVII — XVIII, Thăng Long - Kẻ Chợ tồn tại song song 2 cấp 
chính quyền trung ương và địa phương. Đặc điểm về tổ chức chính trị của Thăng 
Long - Kẻ Chợ thời Lê — Trịnh là một hệ thống chính quyền lưỡng cấp — lưỡng chế. 
Thăng Long vẫn song song tồn tại hai cấp chính quyền trung ương và địa phương. 
Chính quyền trung ương dù vẫn là chính quyền thống nhất nhưng phân nhiệm qua 
hai thiết chế: cung vua và phủ chúa. Triều đình vua Lê vẫn được duy trì nhưng chỉ 
còn trên danh nghĩa, ngoại giao và lễ nghi. Thực quyền thuộc về phủ chúa Trịnh, 
đặc biệt về quân sự và kinh tế. 


Bên cạnh đó, Thăng Long còn chính quyền cấp địa phương của phủ Phụng Thiên 
(gồm 2 huyện Thọ Xương và Quảng Đức), đứng đầu là các quan Phủ doãn (phụ trách 
chung, đặc trách về kinh tế, dân sự) và Đề lĩnh (phụ trách về trật tự, trị an). Đơn vị 
hành chính cấp cơ sở là phường, đứng đầu mỗi phường là Phường trưởng, chủ yếu 
phụ trách công việc dân sự, trị an và lao dịch. 


b) Về diện mạo đô thị 


Thế kỉ XVII — XVIII, diện mạo đô thị Thăng Long — Kẻ Chợ có nhiều thay đổi, chuyển 
dần từ một đô thành nặng về chính trị sang một đô thị mang đậm tính kinh tế dân gian. 


Năm 1741, Trịnh Doanh đã cho đắp lại thành Đại La, thu hẹp và kiên cố hơn, đặt 
tên là thành Đại Đô. 


Trung tâm quyền lực chính trị là ở Hoàng thành và phủ chúa. Tuy nhiên, Hoàng 
thành — nơi ở và làm việc của các vua Lê ít được chỉnh trang, tu sửa, dù Hoàng thành 
thời kì này mở ra 4 cửa: Đông Hoa (Đông), Đại Hưng (Nam), Bắc Thần (Bắc) và Thiên 
Hựu (Tây), bảo vệ các cung điện trong cắm thành. Các cung điện này ít được trùng 
tu mở mang, trừ việc xây thêm điện Giảng Võ và các 
vườn thượng uyễn, ngòi lạch để du ngoạn. Các vua Lê 
và hoàng gia sống gần như biệt lập trong Hoàng thành, 
hằng năm ra ngoài một vài lần, an nhàn nhưng tù túng, 
trong cảnh “một tù nhân trong cung cấm”, như những 
người phương Tây ở Kẻ Chợ thời đó nhận xét. 


Phủ Chúa Trịnh: là một quần thể kiến trúc cảnh quan 
mở, nằm ở phía đông nam Hoàng thành gồm, 52 cung 
điện chủ yếu dựng bằng gỗ sơn thếp, lan toả tới tận hồ 
Hoàn Kiếm và gần bờ sông Nhị, tiếp giáp với khu dân 
cư phố phường khiến cho trọng tâm Kinh thành Thăng Si Ai | 
Long lệch sang phía đông. Hình 1.3. Phủ chúa Trịnh trong 

bản đồ Thăng Long thời Lê 


_ 


Phố phường Kẻ Chợ 


Nằm giữa Hoàng thành và bờ sông Nhị (sông Hồng), ở phía bắc hồ Hoàn Kiếm 
là khu dân cư “36 phố phường” Kẻ Chợ. Hệ thống các phường đã ổn định, kết hợp 
chức năng kinh tế sản xuất và chức năng hành chính — cư dân. Một số phường nổi 
tiếng được nhiều người biết đến như phường Đông Hà (Hàng Chiếu), Hà Khẩu (Hàng 
Buồm), Đông Các (Hàng Bạc), Diên Hưng (Hàng Ngang), Thái Cực (Hàng Đào), Cổ 
Vũ (Hàng Bông),... 


Phố là những tuyến đường đi ngang qua địa bàn của phường, hai bên có cửa hàng 
cửa hiệu. Các tuyến phố chính của kinh thành đều khá rộng rãi nhưng cũng có những 
tuyến phố hẹp. Xuất hiện những cổng phố và điềm canh gác trong từng phố. Một số 
phố ghi bằng chữ Quốc ngữ. Phố thường gắn với nghề nên gọi là phố nghề. 


Phố nghề là những cơ sở, cửa hàng sản xuất, hoàn thiện và bày bán những sản 
phẩm tiểu thủ công nghiệp hoặc hàng mĩ nghệ. Nhiều cửa hiệu có cùng quê gốc tạo 
thành một phố nghè. 


EM CÓ BIẾT? 


Sự chuyên nghiệp trong sản xuất và buôn bán sản phẩm ở các phố phường 
của Hà Nội đã được định hình từ thế kỉ XV, đến thế kỉ XVII — XVIII, tính chất 
chuyên nghiệp càng rõ hơn. Phường chuyên nghề và phố chuyên mặt hàng. Các 
mặt hàng phong phú và nhiều chủng loại. Các thương nhân phương Tây đến 
Thăng Long —- Kẻ Chợ thời kì đó nhận xét: “Trong các phường chế tạo đủ các 
gươm giáo, đồ binh khí, mâm đài, kiệu, ghế, lụa,... không thứ gì là không có.”, 
“Tất cả những vật phẩm khác nhau bán trong thành phố vẫn được dành riêng 
cho từng phường và mỗi phường lại phụ thuộc vào một hay nhiều làng quê. Dân 
chúng các làng xã này có đặc quyền được mở các cửa hiệu ở đây.”. 


Sự nhộn nhịp của khu “băm sáu phố phường” trong hoạt động sản xuất và buôn 
bán đã tạo nên không khí đông vui, sầằm uất mà người phương Tây lúc đó nhận xét là 
“hành phố Kẻ Chợ”. Thợ khéo từ các vùng quê tụ hội về Thăng Long —- Kẻ Chợ, vừa 
sản xuất vừa buôn bán trong các phố phường nội đô. Dân gian có câu: “Khéo tay hay 
nghê, đất lề Kẻ Chọ”. 


®— Nét nỗi bật về tình hình chính trị ở Thăng Long thế kỉ XVII — XVIII. 


— Diện mạo đô thị Thăng Long có điểm gì mới? 


© bời sống kinh tế 
Thời Lê — Trịnh, kinh đô Thăng Long — Kẻ Chợ là trung tâm kinh tế phồn vinh nhất 
cả nước, kể cả về thủ công nghiệp, thương nghiệp (nội thương và ngoại thương) 
cùng với sản phẩm nông nghiệp hàng hoá. Các làng nghề, phố nghề, mạng lưới chợ, 


bến cảng và dòng sông Nhị luôn nhộn nhịp tấp nập, trên bến dưới thuyền. Dân gian 
có câu: “Thứ nhất Kinh Kì, thứ nhì Phó Hiến”. 


a) Mạng lưới chợ 


Sôi động, nhộn nhịp nhất trong đời sống kinh tế Thăng Long — Kẻ Chợ là những 
mạng lưới chợ. Nhiều người đã “đổ xô vào con đường chợ búa”. Vì là nơi phồn hoa 
đô hội, tụ tập đông người, có nhiều phố xá nên mật độ chợ ở đây dày đặc hơn so 
với các nơi khác. Thế kỉ XVII ~ XVIII, Thăng Long có 8 chợ lớn: chợ Cửa Đông, chợ 
Cửa Nam, chợ Huyện, chợ Đình Ngang, chợ Bà Đá, chợ Văn Cử, chợ Bác Cử và chợ 
Ông Nước, còn loại chợ nhỏ, “chợ cóc” thì nhiều vô kể. Chợ thường được họp ở các 
cửa ô, cửa thành và bờ sông, bờ kênh. Chợ Thăng Long họp gần như hằng ngày, từ 
sáng sớm đến quá trưa, một vài chợ họp vào chiều tối, gọi là chợ Hôm. Chợ bán đủ 
mọi loại hàng nông sản (gạo, thịt cá, lợn gà, rau quả) và hàng thủ công (vải vóc, đồ 
gốm sứ, đồ đồng, cày cuốc, giấy bút). Đặc biệt, trong những ngày rằm và mồng một 
âm lịch là những phiên chợ chính, toàn thể phố phường Thăng Long trở thành một 
chợ khổng lồ. 


Mạng lưới chợ dày đặc ở Thăng Long —- Kẻ Chợ đã thúc đẩy kinh tế vùng phát 
triển. Bến cảng và dòng sông Nhị là đầu mối chính cho những hoạt động buôn bán 
liên vùng đường dài. 

Ngoài các tuyến buôn bán liên vùng đường dài, bến cảng Thăng Long còn là nơi 
tập kết và trung chuyển cho các hoạt động mậu dịch đối ngoại của tàu buôn các nước 
châu Á và phương Tây. Thế kỉ XVII, Thăng Long — Kẻ Chợ là nơi lui tới của nhiều 
thương nhân, giáo sĩ. Người Bồ Đào Nha đến Thăng Long - Kẻ Chợ đầu tiên, tiếp 
đến là người Hà Lan, Anh, Pháp,... 


Hình 1.4. Thuyên bè trên bến Nhị Hà Hình 1.5. Ô Quan Chưởng được xây dựng 
vào năm 1794 


b) Các làng nghề 

Chuỗi cung ứng hàng hoá chủ yếu cho thị trường Thăng Long —- Kẻ Chợ là vành 
đai làng nghề ven đô và những cụm làng nghề thuộc vùng tứ trấn. 

Làng nghê ven đô: Khu vực phía Bắc thuộc huyện Quảng Đức có hồ Trúc Bạch và 
hồ Tây rộng lớn, có sông Tô Lịch chạy dài, rất thuận lợi cho các nghề thủ công và hoạt 
động buôn bán trao đổi. Nhiều nghề thủ công trong các làng ven đô đã có từ trước, 
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sau đó được mở mang thêm như nghề dệt lụa ở Trúc Bạch, Yên Thái, Bái Ân; nghề 
dệt gắm và lĩnh ở Trích Sài; nghề dệt thâm Võng Thị; giấy lệnh Yên Thái, giấy sắc 
Nghĩa Đô; đúc đồng Ngũ Xã;... cùng với các nghề thủ công khác nằm xen lẫn trong 
khu phố cổ đã tạo ra nhiều loại hàng hóa với kĩ thuật tinh xảo cung cấp cho cuộc sống 
của các tầng lớp thị thành và đến nhiều vùng trong nước, thậm chí mang ra thế giới 
thông qua các hoạt động buôn bán của thương nhân nước ngoài. 


Cụm làng nghề thuộc tứ trấn: Ngoài ra các làng nghề thuộc tứ trấn quanh 
Thăng Long vừa cung cấp thợ giỏi cho Thăng Long —- Kẻ Chợ, vừa mang các 
sản phẩm lên buôn bán, trao đổi tại kinh thành. 


Phố phường và hệ thống chợ đã tạo điều kiện cho kinh tế hàng hoá ở Thăng Long — 
Kẻ Chợ phát triển mạnh ở thế kỉ XVII — XVIII. Tuy nhiên, đây vẫn là nền kinh tế hàng 
hoá giản đơn, gắn với phường nghề, làng nghề ở nông thôn nơi sản sinh ra nó. Hoạt 
động sản xuất và buôn bán với quy mô nhỏ lại chịu nhiều chính sách không nhất quán 
của chính quyền phong kiến Lê — Trịnh (lúc tạo điều kiện, lúc ngăn cắm, nhất là buôn 
bán với người nước ngoài). Vì vậy, kinh tế hàng hoá ở Thăng Long — Kẻ Chợ không 
thể tiếp tục phát triển ở gia đoạn sau. 

? — Trình bày những thành tựu nỗi bật trong đời sống kinh tế của Thăng Long — 
Kẻ Chợ thế kỉ XVII — XVIII. 

— Vai trò của hệ thống mạng lưới chợ và làng nghề ven đô ở Thăng Long 

thế kỉ XVII - XVIII. 


) Đời sống văn hoá và giáo dục - khoa cử 
a) Tín ngưỡng và tôn giáo 


Thời Lê — Trịnh thế kỉ XVII — XVIHI, Thăng Long —- Kẻ Chợ đã tồn tại các tín 
ngưỡng dân gian (trong đó có đạo Mẫu), Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo trong thế 
đa nguyên tôn giáo. Thiên Chúa giáo đã được du nhập vào thời kì này, lúc đầu được 
khoan dung, nhưng sau đã bị nhà nước cắm đoán. Ở kinh thành có rất nhiều chùa, 
quán được trùng tu và xây dựng mới, đắp tượng, đúc chuông. Đạo quán Trấn Vũ có 
pho tượng thánh Huyền Thiên lớn bằng đồng hun, đúc năm 1677. Nhiều chùa chiền 
thờ “tiền Phật hậu Thần”, “tiền Phật hậu Mẫu”, nhiều kinh sách Phật đã được khắc 
trên nhiều chất liệu. 


Thiên Chúa giáo do các giáo sĩ châu Âu theo các tàu buôn nước ngoài đến 
Đại Việt vào Thăng Long truyền đạo. Ở kinh thành, có những xóm đạo: ô Cầu Dàn, 
ô Đống Mác, ô Cầu Giấy và Hàng Bè. 

Tư liệu: “Năm 1682, giám mục Bourges đến Kẻ Chợ, mang theo quốc thư 
của hoàng đề Louis XIV gửi vua Lê - chúa Trịnh, đề nghị được tự do buôn bán 
và truyên đạo Gia Tô. Chúa Trịnh Căn tiếp kiến, gửi thư phúc đáp tới vua Pháp, 
chắp nhận yêu câu thứ nhất (buôn bán) và từ chói yêu câu thứ hai (truyên đạo).” 

(Theo Phan Huy Lê (2012), Lịch sử Thăng Long - Hà Nội, tập 1, tr.749, NXB Hà Nội. 


b) Văn học - Nghệ thuật 


Trong bối cảnh xã hội đầy biến động, nền văn học nghệ thuật Thăng Long — Kẻ 
Chợ thời Lê — Trịnh vẫn đạt được những thành tựu rực rỡ. Điểm nổi bật của văn học 
nghệ thuật thời kì này là sự bùng nỗ các tác phẩm chữ Nôm của các nho sĩ và khuyết 
danh, những loại hình văn hoá dân gian, tất cả đều đậm tính nhân văn và hiện thực, 
với những hình thức biểu đạt cách tân, điêu luyện. Thăng Long —- Kẻ Chợ xuất hiện 
các nhân vật tiêu biểu như: Phùng Khắc Khoan, tác giả Ngôn chí thi tập; Nguyễn Gia 
Thiều viết Cung oán ngâm khúc đễ giãi bày một tâm sự đầy trăn trở; tác giả và dịch 
giả Chinh phụ ngâm khúc là Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm khóc thay cho thân 
phận người phụ nữ thời buổi loạn li;... 


Cùng với những tác phẩm của giới nho sĩ, thời kì này ở Thăng Long — Kẻ Chợ 
đã nở rộ, lưu truyền những truyện Nôm khuyết danh (Thạch Sanh, Trê Cóc, Phan 
Trần, Lưu Bình ~ Dương Lễ,...) giàu chất nhân văn và những truyện cười truyền khẩu 
(Trạng Quỳnh, Trạng Lợn,...) đậm tính trào lộng, châm biếm. 


Nghệ thuật biểu diễn sân khấu: 


Dưới tác động của nền kinh tế hàng hoá, nhu cầu giải trí và thẫm mĩ của tầng 
lớp thị dân có điều kiện phát triển và đòi hỏi nâng cao về chất lượng. Điểm nỗi bật ở 
thời kì này là sự đan xen, hoà quyện giữa yếu tố cung đình và yếu tố dân gian, giáo 
phường. Tuồng chèo được diễn thường xuyên ở nơi cung vua, phủ chúa cũng như 
trong dân gian. Nhiều gia đình khá giả đã mời các gánh hát về nhà biểu diễn trong các 
dịp vui như cưới xin, lễ tết,... Trong hoàng cung, các vua Lê rất thích xem biểu diễn 
những tích tuồng chèo như vở tuồng nho Sơn Hậu hoặc vở tuồng hài Nghều, Sò, Óc, 
Hén. Những vở chèo được nhiều người ưa chuộng là Quan Âm Thị Kính, Xuý Vân giả 
dại, Thạch Sanh, Phạm Công - Cúc Hoa. 


EM CÓ BIẾT? 


Văn bia đình Đông Tác (phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa) còn ghi lại cảnh sinh hoạt ca múa 
nhạc tại Kinh thành vào khoảng cuối thế kỉ XVII: 
“Những lúc mở đám trò vui theo tục ngày hội, thì 
khoe lục phô hồng, lụa là óng ánh, hát hay múa 


»"*s**o 


dẻo, kèn sáo chen nhau,... Ả đào ngâm khúc hát 
thái bình, ca câu dân yên vật thịnh,... Kép hát ngợi 
khen đời thịnh trị, chúc câu biễn lặng sông trong.”. 
(Địa chí văn hoá dân gian Thăng Long — Đông Đô — 

Hà Nội, Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội, Hà Nội, tr.138) 


Hình 1.6. Ca nhạc và trò chơi 
dân gian 


c) Giáo dục khoa cử 


Người Việt, đặc biệt là người ở kinh thành, vốn có truyền thống hiếu học và có điều 
kiện để học. Hơn nữa “đi học để làm quan” đã trở thành một quan niệm phổ biến lúc 
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bấy giờ. Nhu cầu mở rộng bộ máy nhà nước quan liêu ở cả cung vua và phủ chúa 
khiến chính quyền Lê — Trịnh khuyến khích giáo dục, cho mở nhiều trường học các 
cấp. Ngoài Quốc Từ Giám — nơi đào tạo và rèn luyện nhân tài khoa bảng cho chính 
quyền phong kiến, nhiều trường lớp tư thục của các nhà nho được mở ở kinh thành 
Thăng Long. Xuất hiện một số làng nho học khoa bảng ở Thăng Long với nhiều người 
đỗ đạt, nhiều dòng họ có nhiều người đỗ đạt như làng Đông Ngạc, Nhân Mục, Hạ Yên 
Quyết, Kim Lũ, Thanh Oai... 


Tư liệu: Trên văn bia tiến sĩ ở Văn Miếu năm 1676 còn ghi rõ: “Khoa cử là cái 
lưới cầu hiền của người trên, là cái thang tiến thân của kẻ dưới. Lê lối trị nước 
không còn gì hơn thế nữa”. 


Với lợi thế là kinh đô, nơi phồn hoa đô hội, trung tâm văn hoá, Thăng Long —- Kẻ 
Chợ thế kỉ XVII — XVIII vẫn là nơi thu hút văn nhân và hội tụ sĩ tử cả nước đến dự các 
kì thi quốc gia (Hội, Đình). 


Tuy nhiên, giáo dục — khoa cử Thăng Long thời Lê — Trịnh quá phát triển về số 
lượng, nên giảm sút về chất lượng. Nội dung giáo dục thiên về từ chương, giáo điều, 
mòn sáo, thiếu tính thực học. Có nhiều tệ nạn trong khoa cử, tai tiếng nhất là việc nộp 
tiền để miễn thi khảo hạch (tệ “sinh đồ ba quan”). Một số nho sĩ tâm huyết đã đề nghị 


cải cách, nhưng không thực hiện được. 


Tư liệu: “..Người làm ruộng, người đi buôn, cho chí người hàng thịt, người 
bán vặt, cũng đều là đơn nộp tiên xin thi cả. Ngày vào thi đông đến nỗi giày xéo 
lên nhau, có người chết ở cửa trường. Trong trường thi, nào mang sách, nào hỏi 
chữ, nào mượn người thi thay, công nhiên làm bậy, không còn biết phép thi là gì. 
Những người thực tài, mười phần không đỗ một.” 

(Phan Huy Chú (2007), Lịch triều hiến chương loại chí, Sđd, tập 2, tr.31) 


Hình 1.7. Pho tượng Huyên Thiên Trắn Vũ Hình 1.8. Bức ngũ hỗ 
đúc năm 1677 (Tranh dân gian Hàng Trống) 


Kinh đô Thăng Long — Kẻ Chợ thời Lê — Trịnh thế kỉ XVII - XVIII là đô thị lớn nhất 
và đặc biệt của Đàng Ngoài nói riêng và Đại Việt nói chung. Về kinh tế, xã hội cũng 
như tâm lí, nếp sống, đó là một sự dung hợp của các yếu tố nhà nước và dân gian, 
thành thị và nông thôn, cung đình và chợ búa. Kinh tế hàng hoá phát triển mạnh đã 
tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống đô thị. Bên cạnh những hạn chế thì tính 
dân chủ, tinh thần khai phóng, cởi mở ở Thăng Long có điều kiện phát triển hơn ở các 
vùng khác. Điều này đã góp phần tạo nên tính cách hào hoa, thanh lịch của người 
kinh đô như trong dân gian vẫn truyền nhau câu ca: “Chẳng thơm cũng thê hoa nhài/ 
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.". 


s Nêu những điểm nổi bật về đời sống văn hoá tư tưởng của nhân dân 
Thăng Long — Kẻ Chợ thế kỉ XVII ~ XVIII. 


8 Luyện tập ) 


1. Thăng Long — Kẻ Chợ thời Lê — Trịnh thế kỉ XVII — XVIII đã có những thay đổi như 
thế nào về chính trị và diện mạo đô thị? 


2. Hãy nêu những thành tựu nỗi bật về kinh tế, văn hoá, giáo dục của Thăng Long — 
Kẻ Chợ thế kỉ XVII — XVIII. 


€ ) Vận dụng ) 


1. Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu nói về những địa danh, các di tích lịch sử văn hoá ở 
Thăng Long ~ Kẻ Chợ thế kỉ XVII ~ XVIII. 

2. Giới thiệu về một công trình kiến trúc hoặc một làng nghề của Thăng Long có từ 
thế kỉ XVII ~ XVIII. 
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HÀ NỘI - THỦ PHỦ CỦA LIÊN BANG 


ĐÔNG DƯƠNG THỜI PHÁP THUỘC 


Yêu cầu cần đạt 


— Trình bày khái quát được những nét nỗi bật của Hà Nội trong thời kì là thủ phủ của 
Liên bang Đông Dương trên các lĩnh vực: quy hoạch đô thị, kinh tế, văn hóa — xã hội. 


— Xác định trên lược đồ những thay đổi lớn trong quy hoạch đô thị Hà Nội thời 
Pháp thuộc. 


Quan sát 2 hình ảnh sau và nêu nhận xét về diện mạo đô thị Hà Nội vào đầu thế kỉ XX. 


Hình 2.1. Khu phố cỗ Hà Nội đầu thế kỉ XX Hình 2.2. Phó Paul Bert (nay là phố Tràng Tiên) 


đầu thế kỉ XX 


Nhằm thiết lập bộ máy cai trị thống nhất trên phạm vi ba nước Việt Nam, Lào và 
Cam-pu-chia, ngày 17 — 10 — 1887, Tổng thống Pháp ra Sắc lệnh thành lập Liên 
bang Đông Dương. Ngày 1— 10 —- 1888, vua Đồng Khánh kí Đạo dụ thừa nhận chủ 
quyền hoàn toàn của Pháp ở Hà Nội: “Những lãnh thổ thuộc các thành phố Hà Nội, 
Hải Phòng, Đà Nẵng được chuyền thành đất nhượng địa của người Pháp, Chính phủ 
An Nam nhường cho Chính phủ Pháp, từ chối mọi quyền hành trên những vùng 
đât đó.”. 


Những thay đổi trong quy hoạch đô thị Hà Nội cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX 


Sau khi bị thực dân Pháp đánh chiếm lần thứ nhất năm 1873, theo Hiệp ước 
Giáp Tuất (1874) và các thoả thuận trong năm 1875, triều Nguyễn phải cấp một diện 
tích rộng khoảng 5 mẫu đất nằm ở gần bờ sông Hồng (gọi là khu vực Đồn Thuỷ, nay 
là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho người Pháp làm khu nhượng địa đóng 
quân và đặt Toà Công sứ. Đầu thế kỉ XX, nhất là từ khi Phủ Toàn quyền Đông Dương 
chuyển ra đặt tại Hà Nội (1902), diện mạo đô thị Hà Nội có nhiều thay đổi cho tương 
xứng với vai trò là thủ phủ của Liên bang Đông Dương thuộc Pháp. 

Về quy hoạch: Quy hoạch thành phố Hà Nội thời Pháp thuộc thành 3 giai đoạn: 
giai đoạn 1 từ năm 1875 — 1888, giai đoạn 2 từ năm 1888 — 1920 và giai đoạn cuối 
cùng từ năm 1920 - 1945. 

Giai đoạn 1: Cùng với việc triển khai những công trình kiến trúc tiêu biểu trong khu 
nhượng địa, năm 1886 chính quyền Pháp cho xây dựng một con đường rộng 10 m 
xung quanh hồ Hoàn Kiếm và không cho phép xây dựng các công trình khác, dù là 
nhà tranh, dọc theo khu vực này. 


Hình 2.3. Cỗng vào khu nhượng địa Hình 2.4. Đường vành đai quanh hô Hoàn Kiễm 


Giai đoạn 2: Từ năm 1888 — 1920, đặc biệt trong hai thập niên đầu thế kỉ XX, 
với mục đích tập trung xây dựng và mở rộng Hà Nội để xứng tầm là thủ phủ của 
Liên bang Đông Dương, thành phố Hà Nội được quy hoạch thành 2 khu: khu vực 
dành cho người châu Âu và khu vực dành cho người bản xứ (chủ yếu là khu 36 phố 
phường). Khu phố cổ phía bắc hồ Hoàn Kiếm được giữ gần như nguyên trạng, chỉ 
chỉnh trang cho đẹp hơn. Còn trên các tuyến phố khác, đường phố được quy hoạch 
theo ô bàn cờ và phân khu theo chức năng như hành chính, buôn bán, sản xuất công 
nghiệp, giải trí và cư trú cho người châu Âu và người Việt Nam. 

Có hai trung tâm hành chính — chính trị: (1) Khu phía đông hồ Hoàn Kiếm với vườn 
hoa Pôn Be (vườn hoa Lý Thái Tổ hiện nay) làm trung tâm, bao gồm các toà nhà 
theo phong cách kiến trúc Pháp như Phủ Thống sứ Bắc Kì, Nhà Bưu điện Trung tâm, 
Toà Đốc lí Hà Nội, Khách sạn Mê-trô-pôn, Ngân hàng Đông Dương,... (2) Khu phía 


16) 


nam hồ Tây có tâm điểm là Dinh Toàn quyền Đông Dương và các cơ quan trực thuộc, 
Sở Tài chính Đông Dương (trụ sở Bộ Ngoại giao hiện nay). 

Giai đoạn 3: Từ năm 1920 — 1945, điểm nhắn là năm 1942, Toàn quyền Đông 
Dương phê chuẩn và công bố các quy định trong đồ án quy hoạch và mở rộng thành 
phố Hà Nội và vùng ngoại ô. Thành phố Hà Nội được chia làm 11 khu mang kí hiệu từ 
A đến Z: bao gồm các khu hành chính, khu buôn bán, khu công nghiệp, khu dân cư 
và khu vui chơi giải trí,... Cũng trong năm 1942, sáp nhập Đại lí Hoàn Long vào 
Hà Nội, địa giới thành phố được mở rộng về phía tây và phía nam. 

Về không gian đô thị, trong giai đoạn này, Hà Nội mở rộng về phía tây đến quá Cầu 
Giấy, về phía đông và đông bắc đến Gia Lâm, ở phía Nam kéo đến tận hồ Bảy Mẫu. 

Để chuẩn bị cơ sở hoạt động cho bộ máy chính quyền thuộc địa và các tổ chức văn 
hoá, giáo dục, y tế của Liên bang Đông Dương, xứ Bắc Kì và thành phố Hà Nội, Pháp 
đã cho xây dựng các công trình lớn nhỏ trong đó có hai cụm công trình lớn và tiêu biểu 
nhất là Phủ Toàn quyền Đông Dương (nay là Phủ Chủ tịch) và Phủ Thống sứ Bắc Kì (nay 
là Nhà khách Chính phủ). 


và 


Hình 2.5. Phủ Toàn quyền Đông Dương Hình 2.6. Phủ Thống sứ Bắc Kì được Pháp 
được thiết kế và xây dựng giai đoạn xây dựng vào đầu thế kỉ XX ở Hà Nội 
1901 — 1906 ở Hà Nội 


Tính đến đầu thập niên 40 của thế kỉ XX, Pháp đã cho xây dựng ở Hà Nội khoảng 
50 công trình lớn nhỏ, làm trụ sở cho các ngành kinh tế, văn hoá, giáo dục. Tiêu biểu 
cho các công trình kiến trúc mang “phong cách Đông Dương” là Bảo tàng Louis Finot 
(nay là Bảo tàng Lịch sử), Sở Tài chính Đông Dương (nay là trụ sở Bộ Ngoại giao), 
Viện Pasteur (nay là Viện Vệ sinh dịch tễ), Nhà thương René Robin (nay là Bệnh viện 
Bạch Mai) và nhất là toà nhà Đại học Đông Dương (nay là trụ sở Đại học Quốc gia 
Hà Nội). 

Đầu thế kỉ XX, hệ thống giao thông của Hà Nội được đầu tư quy hoạch. Ngoài hệ 
thống đường phố hình bàn cờ được mở rộng, dải nhựa rộng rãi hơn thì có hệ thống 
tàu điện, nhà ga xe lửa và đặc biệt có cây cầu sắt bắc qua sông Hồng. 


Hình 2.7. Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng Hình 2.8. Tàu điện Hà Nội 


Như vậy, thời Pháp thuộc, từ một đô thị thời phong kiến, Hà Nội đã từng bước 
được quy hoạch và xây dựng thành một đô thị theo kiểu hiện đại, ít nhiều mang dáng 
dấp của một Pa-ri hoa lệ. 


2 
® Trình bày nét mới trong quy hoạch của Hà Nội khi là thủ phủ của Liên bang 
Đông Dương thời Pháp thuộc. 


Bộ máy chính quyền ở Hà Nội thời Pháp thuộc 


Cùng với quá trình quy hoạch và cải tạo thành phố, chính quyền thực dân Pháp 
cũng xúc tiến việc xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền, biến Hà Nội trở thành 
trung tâm chính trị - hành chính của xứ Bắc Kì và Liên bang Đông Dương. 


Ngày 17 — 10 — 1887, Liên bang Đông Dương được thành lập, do viên Toàn quyền 
người Pháp đứng đầu. Giúp việc cho Toàn quyền Đông Dương có Văn phòng Phủ 
Toàn quyền, các nha và các cơ quan phụ tá. Thời gian đầu, dinh Toàn quyền nằm ở 
khu nhượng địa. Dưới thời Toàn quyền Paul Doumer, dinh Toàn quyền được chuyển 
đến gần vườn Bách Thảo. Công trình này bắt đầu khởi công vào năm 1901 và hoàn 
thành năm 1906. 


Bộ máy chính quyền thực dân ở Bắc Kì đặt tại Hà Nội. Đứng đầu hệ thống chính 
quyền ở Bắc Kì là viên Thống sứ, đặt dưới quyền chỉ đạo trực tiếp của Toàn quyền 
Đông Dương. 


Trước đó, cuối thế kỉ XIX, bên cạnh viên Thống sứ đứng đầu hệ thống chính quyền 
Pháp, triều Huế còn đặt chức Kinh lược sứ làm nhiệm vụ giao thiệp với Pháp và phụ 
trách các công việc cai quản xứ Bắc Kì. Chế độ Kinh lược sứ được thiết lập năm 
1886 và kết thúc năm 1897. Trong hơn một thập kỉ tồn tại, Nha Kinh lược đóng ở phố 
Tràng Thi (nay là Thư viện Quốc gia) dưới sự cai quản của ba nhân vật đứng đầu — 
đều là quan đại thần triều Nguyễn, lần lượt là Nguyễn Trọng Hợp, Nguyễn Hữu Độ và 
Hoàng Cao Khải. Chức năng chủ yếu của cơ quan này là chuyển lệnh của triều đình 
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xuống các địa phương cũng như nhận báo cáo của các địa phương để gửi về triều 
đình sau khi trao đổi với viên Thống sứ Bắc Kì. Ngày 26 — 7 — 1897, vua Thành Thái 
ra Đạo dụ bãi bỏ chức Kinh lược sứ và chuyển toàn bộ quyền hạn cho Thống sứ Bắc 
Kì. Các nhân viên của Nha Kinh lược cũng chuyển sang làm việc cho Toà Thống sứ 
và do Thống sứ quản lí. 


Đối với chính quyền thành phố Hà Nội, trong những năm 1884 — 1886, bên cạnh 
Công sứ Pháp, triều Nguyễn vẫn còn bổ nhiệm viên Tổng đốc Hà Yên (Hà Nội — 
Hưng Yên). Đến năm 1888, chính quyền Hà Nội đặt dưới sự quản lí toàn diện của 
viên Công sứ — Đốc lí. Tính từ năm 1885 đến ngày giành chính quyền trong Cách 
mạng tháng Tám năm 1945, đã có tới 50 người đảm nhiệm chức vụ Đốc lí Hà Nội, vị 
Đốc lí cuối cùng và cũng là người Việt Nam duy nhất là Trần Văn Lai. 


Đốc lí Hà Nội do Thống sứ Bắc Kì đề cử và Toàn quyền Đông Dương bổ nhiệm. Về 
quyền hạn và trách nhiệm, Đốc lí là người đứng đầu bộ máy chính quyền thành phó, 
chịu trách nhiệm trước Thống sứ Bắc Kì về mọi mặt hoạt động của thành phố, giúp 
việc cho viên Đốc lí là toà Đốc lí. 


Hình 2.9. Toà Đốc lí Hà Nội — công trình được hoàn thành vào năm 1887 

Bộ máy chính quyền của thực dân Pháp ở Đông Dương, Bắc Kì và của chính 
quyền thành phố đều đóng trên địa bàn Hà Nội, đã quản lí và điều hành mọi hoạt động 
của cả Đông Dương trong suốt thời kì Pháp thuộc. 

) Hà Nội — Trung tâm kinh tế và dân cư của Bắc kì và Việt Nam 

a) Về kinh tế 

Cho đến thập niên 90 của thế kỉ XIX, tiềm lực kinh tế chủ yếu của Hà Nội vẫn dựa 
vào khu vực kinh tế truyền thống với ba trụ cột chính là thủ công nghiệp, nông nghiệp 
và thương mại , gắn liền với mạng lưới chợ và cửa hiệu nội đô. Hệ thống chợ ở 
Hà Nội được tăng cường và quy hoạch có hệ thống. Đến cuối thế kỉ XIX, chính quyền 


thuộc địa đã cho gom các chợ ở nội thành Hà Nội thành 4 chợ chính là chợ Hàng Tre, 
chợ Đường Thành (Cửa Đông), chợ ở đại lộ Đồng Khánh (phố Hàng Bài) và chợ ở 
phố hàng Gạo (chợ Đồng Xuân). Chợ Đồng Xuân được xây dựng năm 1889, gần bến 
đò chính sông Hồng. 


Hình 2.10. Chợ Đông Xuân đều thế kỉ XX 


Hàng hoá bán tại các chợ rất phong phú, bên cạnh những mặt hàng truyền thống 
như nông sản, hàng thủ công, đã xuất hiện các hàng hoá ngoại nhập từ Hồng Kông, 
Nhật Bản, thậm chí từ một vài nước châu Âu. 


Trong thành phó, bắt đầu xuất hiện một số cơ sở công nghiệp nhẹ phục vụ hoạt 
động của bộ máy chính quyền thuộc địa và đời sống của cộng đồng người châu Âu. 
Tiêu biểu như Nhà máy Sợi Hà Nội, Nhà máy Diêm, Nhà máy bia Hommel, Nhà máy 
Rượu, Nhà máy thuốc lá Yên Phụ, Nhà máy Điện Bờ Hồ, Nhà máy sản xuất giấy và in 
Schneider (sau là nhà in Viễn Đông IDEO). Cũng trong thời gian này, Hà Nội bắt đầu 
có nước máy (với hai tháp nước đầu tiên xây dựng ở Hàng Đậu và Đồn Thuỷ) để ưu 
tiên cấp nước cho khu Hoàng thành và Bệnh viện Lanessan. 


Hình 2.11. Tháp nước Hàng Đậu Hình 2.12. Tháp nước Đôn Thuỷ 
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Hệ thống giao thông ở Hà Nội với các tuyến đường bộ, đường thuỷ, đường sắt 
và đường hàng không (sân bay Bạch Mai, sân bay Gia Lâm) đã tạo điều kiện kết nói 
vùng, kết nối quốc tế, thuận lợi cho việc đi lại và sự phát triển kinh tế của Hà Nội. 


Trong lĩnh vực thương mại, với tư cách là trung tâm kinh tế, đầu mối giao thương 
ở trong và ngoài nước, Hà Nội đã hình thành những tổ chức thương mại lớn, mang 
tầm quốc tế, hoạt động liên quốc gia. Đó là các hãng xuất nhập khẩu như Boy Landry, 
Descours Cabeau, nhất là Liên đoàn Thương mại Đông Dương, sau này là Liên đoàn 
Thương mại Đông Dương và Châu Phi (viết tắt là L.U.C.I.A). 


Ngoài các công ti Pháp, còn có các cửa hàng buôn bán của Hoa kiều và một số 
nước khác. Các cửa hàng buôn bán lớn của thương nhân Pháp và Hoa kiều phần lớn 
đặt ở các phố trung tâm Thành phố như Tràng Tiền, Hàng Khay, Hàng Ngang, Hàng 
Buồm, Hàng Gai, chợ Đồng Xuân. 


Từ đầu thế kỉ XX, tư sản Việt Nam cũng vươn lên mạnh mẽ với sự xuất hiện hàng 
loạt các cửa hàng, cửa hiệu, xưởng máy, hãng buôn. Nhiều chủ hãng buôn hoặc công 
ti kinh doanh, sản xuất của người Việt Nam xuất thân từ tầng lớp sĩ phu cấp tiến, chịu 
ảnh hưởng tư tưởng duy tân, muốn mở mang công thương nghiệp và đưa đất nước 
phát triển theo con đường của Nhật Bản và các nước phương Tây. Họ thành lập cơ 
sở sản xuất, kinh doanh không hẳn vì mục tiêu kinh tế mà còn nhằm khích lệ tinh thần 
tự tôn dân tộc, cổ vũ cho tư tưởng đổi mới và canh tân đất nước. Tiêu biểu như các 
công ti Đồng Lợi Tế của Đỗ Chân Thiết (tức Đỗ Cơ Quang), Quảng Hưng Long của 
Nghiêm Xuân Quảng, Đông Thành Xương của Hoàng Tăng Bí và Nguyễn Quyền — 
các nhân vật chủ chốt của Trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. 


Các ngành thủ công nghiệp cũng có những thay đổi lớn do tác động của việc 
nhập khẩu các thiết bị máy móc, nguyên liệu và cả kĩ thuật sản xuất của nước ngoài 
vào Việt Nam lúc đó. Theo nhà nghiên cứu A. Dumarest, đầu thế kỉ XX, ở Hà Nội có 
khoảng 260 xưởng thủ công mỹ nghệ với 1 000 thợ làm việc, chủ yếu trong các ngành 
nghề truyền thống như tượng khắc gỗ, nghề đúc, khảm xà cừ, đồi mỗi, ngọc và ngà,... 
Các hoạt động sản xuất và sản phẩm thủ công nghiệp vẫn là một bộ phận quan trọng 
trong nền kinh tế Hà Nội thời kì này. 


Nông nghiệp: Tại các khu vực ven đô, hoạt động kinh tế chủ yếu là trồng lương 
thực, rau quả cung cấp cho cư dân nội thành qua mạng lưới chợ đầu mối và các chợ 
con ở nội thành. 


Để góp phần quảng bá sản phẩm, thúc đẩy sản xuất và giới thiệu hàng hoá, đây 
mạnh hoạt động thương mại trong nước và giữa Việt Nam với nước ngoài, kể từ năm 
1918 đến năm 1941, chính quyền thực dân Pháp đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm — 
hội chợ tại Hà Nội. Các cuộc hội chợ tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm tham dự 
của hàng nghìn lượt người. Nhiều nước láng giềng như Nhật Bản, Phi-líp-pin, Trung 
Quốc, Xiêm cũng có đại diện tới tham gia hội chợ. Đây là một hình thức quảng bá mới 


nhằm xúc tiến các hoạt động thương mại giữa Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì, đồng thời 
góp phần thúc đây quan hệ giao thương và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với Pháp 
cũng như giữa Việt Nam và các nước trong khu vực và trên thế giới. 


Như vậy, với không gian rộng mở và hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông thuận 
tiện, thành phố Hà Nội không chỉ là nơi toạ lạc của bộ máy chính quyền thành phó, 
mà còn là địa bàn tập trung và hoạt động của các cơ quan đầu não xứ Bắc Kì và toàn 
Liên bang Đông Dương của thực dân Pháp. 

c) Về dân cư 

Cùng với những biến đổi về kinh tế, dân số và xã hội Hà Nội cũng thay đổi nhanh 
chóng, một phần do tỉ lệ sinh cao, phần khác do nhu cầu mở mang kinh tế, xã hội 
của Pháp trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ hai, đòi hỏi nguồn nhân lực lớn phải di 
chuyển từ các tỉnh lân cận vào Hà Nội. 


Tại Hà Nội, cư dân người Việt có sự cộng cư, đan xen giữa các giai tầng xã hội 
khác nhau. Tầng lớp thượng lưu bao gồm các gia đình quan lại (đương chức hoặc 
về hưu) và những người có nhiều tài sản, tiền bạc. Bộ phận thượng lưu mới thường 
là các công chức cao cấp, những trí thức cộng tác với thực dân Pháp và có vị trí cao 
trong bộ máy chính quyền thuộc địa. 


Tầng lớp trung lưu chia thành nhiều bộ phận khác nhau. Đứng đầu tầng lớp này là 
những trí thức không những nỗi tiếng về vốn tri thức mà cả về uy tín và vị thế xã hội. 
Tiêu biểu cho lớp người này ở Hà Nội trong những năm 20 của thế kỉ XX có Phạm 
Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn,... Bên cạnh đó là nhóm trí thức, nghệ sĩ tự 
do như Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cần ở Trường 
Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương. Ngoài ra, còn có các trí thức xuất thân từ Đại học 
Đông Dương, các luật sư, bác sĩ tốt nghiệp từ Pháp trở về. Bộ phận trí thức mới làm 
nhiều ngành nghề khác nhau, có người dạy học, có người làm thầy thuốc, có người 
là nhà văn, nhà báo, hoặc làm các nghề tự do trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật. 


Còn lại phần lớn dân cư Hà Nội là dân nghèo, những người buôn bán nhỏ lẻ, 
những thợ thuyền, thợ thủ công, những nông dân trồng rau, làm ruộng ở các khu vực 
ngoại ô. Năm 1921, 41% người dân Hà Nội (chủ yếu ở ngoại thành) còn sống bằng 
nghề nông: trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải. Bên cạnh các nghề truyền thống như nghề 
mộc, nhuộm, dệt, thuộc da, còn xuất hiện một số nghề mới gắn liền với quá trình 
phát triển và hiện đại hoá Hà Nội như làm sơn, cơ khí, làm đường sá, xây dựng 
nhà cửa. 

So với cuối thế kỉ XIX, cơ cấu giai cấp xã hội Hà Nội vào nửa đầu thế kỉ XX đã có 
nhiều biến đổi, thậm chí thay đổi cơ bản. Trong xã hội, bên cạnh cộng đồng người Việt 
còn có sự cộng cư đan xen của cộng đồng ngoại kiều, lớn nhất là cộng đồng người 
Pháp rồi đến người Hoa. Các vị trí quan trọng và các ngành kinh tế quan trọng đều do 
người Pháp và Hoa kiều nắm giữ. 


IS) 


Ở khu vực ngoại thành, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò chính trong các hoạt 
động kinh tế, lực lượng xã hội đại đa số vẫn là nông dân. Bên cạnh tầng lớp địa chủ 
và nông dân còn có một lực lượng thợ thủ công khá đông đảo làm nhiều ngành nghề 
khác nhau. Một số người trồng dâu nuôi tằm; một số người làm nghề kéo sợi, dệt 
vải, thủ công mĩ nghệ; một số người lại làm nghề đan lát các đồ mây tre,... Có một số 
làng chuyên chế biến các đồ ẩm thực như gạo (Mễ Trì), cm làng Vòng, đậu phụ (Mơ, 
Tương Mai), bánh cuốn (Thanh Trì),... 

So với nửa cuối thế kỉ XIX, mức độ phân hoá giai cấp trong xã hội Hà Nội vào nửa 
đầu thế kỉ XX diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Đại bộ phận dân cư Hà Nội có tinh thần 
yêu nước, đây chính là cơ sở quan trọng để các tổ chức cách mạng hình thành ở Hà 
Nội đầu thế kỉ XX. 


@ Hà Nội - trung tâm văn hoá — giáo dục của Việt Nam 


Với tư cách là cố đô Thăng Long, thủ phủ của xứ Bắc Kì và Liên bang Đông Dương, 
dưới thời Pháp thuộc, Hà Nội vẫn là nơi hội tụ, bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp 
và sớm đón nhận những yếu tố mới để trở thành một trung tâm văn hoá, giáo dục lớn 
của đất nước. 


a) Về giáo dục 


Sau khi thành lập Hội đồng thành phố Hà Nội (1888), để phục vụ mục đích cai trị, 
chính quyền thực dân vừa tiếp tục tìm cách khai thác lợi dụng những mặt tích cực 
của nền giáo dục Nho học, đồng thời vừa tăng cường truyền bá ngôn ngữ và văn hoá 
Pháp, từng bước tạo dựng và áp đặt nền giáo dục mới theo kiểu châu Âu ở cả nội và 
ngoại thành. Ngay từ năm 1886 dưới thời Toàn quyền Paul Bert, chính quyền thuộc 
địa đã cho xây dựng Trường Tiểu học Pháp - Việt, sau đó còn thành lập Trường Hậu 
bổ (1897) để đào tạo quan lại, Trường dạy nghề, Trường Y khoa,... 


Hình 2.13. Trường Trung học Bảo hộ 


Năm 1906, để hạn ché, đi tới xoá bỏ nền giáo dục Nho học và xác lập nền giáo dục 
Pháp tại Việt Nam, Toàn quyền Pôn Bâu-ơ cho thực hiện cuộc cải cách giáo dục lần 
thứ nhất theo mô hình giáo dục Pháp nhưng có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế 
Việt Nam. Đầu thế kỉ XX, chính quyền thuộc địa Pháp vẫn buộc phải chấp nhận sự tồn 
tại song song của hai hệ thống giáo dục: giáo dục Nho học và giáo dục Pháp -— Việt. 
Tuy nhiên, số trường Pháp — Việt ở Hà Nội trong thời kì này cũng còn ít ỏi. Đối với 
hệ thống trường công, ngoài Trường Paul Bert được thành lập đầu tiên, còn có các 
trường nam sinh và trường nữ sinh. Ở bậc tiểu học, có Trường nữ Tiểu học Pháp — 
Việt (nay là trường THCS Thanh Quan ở phố Hàng Cót), Trường nữ sinh Đồng Khánh 
(nay là Trường THCS Trưng Vương ở gần hồ Hoàn Kiếm). Tại các xã ngoại thành Hà 
Nội đều thành lập trường tiểu học. Ở bậc trung học đáng chú ý là Trường Trung học 
Bảo hộ (còn gọi là Trường Bưởi) thành lập vào năm 1908, thu hút cả học sinh các 
nước Đông Dương đến học. 


Bên cạnh các trường công ở Hà Nội còn xuất hiện nhiều trường tư. Ngoài ra, còn 
có nhiều trường hoặc tổ chức văn hoá - giáo dục của Hội Truyền đạo Ki-tô, trường 
học của người Hoa, Hội Liên lạc văn hoá Pháp, Hội Trí Tri,... 


Đối với bậc cao đẳng và đại học, Trường Y khoa thành lập từ năm 1902. Để hạn 
chế làn sóng du học đang diễn ra mạnh mẽ của thanh thiếu niên Việt Nam, năm 1906, 
Đại học Đông Dương được thành lập và đặt trụ sở tại Hà Nội gồm 5 trường thành 
viên là Trường Pháp chính, Trường Khoa học thực hành, Trường Y khoa, Trường Xây 
dựng, Trường Văn khoa. Tuy nhiên, khi mới thành lập Đại học Đông Dương chỉ tương 
đương trình độ của một trường cao đẳng bên Pháp. 


Năm 1917, chính quyền thực dân Pháp lại tiến hành cuộc cải cách giáo dục lần 
thứ hai. Theo đó hệ thống giáo dục ở Hà Nội cũng như cả nước được chia thành 
3 cấp: Đệ nhát cáp, Đệ nhị cấp, Hệ cao đẳng và đại học. Hầu hết các trường tiểu học 
và trung học đều nằm trong hệ thống các trường Pháp — Việt. Ngoài ra, còn có các 
trường thực nghiệp, dạy nghà. 


Để cung cấp đội ngũ giáo viên cho các trường ở bậc phổ thông, Hà Nội trở thành 
một trung tâm đào tạo giáo viên lớn nhất cả nước. Trong số những giáo viên dạy 
học ở các trường Hà Nội có những bậc thầy nổi tiếng như Trần Trọng Kim (Hiệu 
trưởng nhiều trường Tiểu học và giảng dạy ở Trường Sư phạm thực hành Hà Nội), 
Dương Quảng Hàm, Hoàng Xuân Hãn (giáo viên Trường Trung học Bảo hộ Hà 
Nội), Lương Văn Can (Hiệu trưởng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục); Phan Thanh, 
Đặng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp (giáo viên Trường tư thục Thăng Long),... 

Trong hoạt động giáo dục ở Hà Nội và Bắc Kì vào nửa đầu thế kỉ XX còn có vai trò 
của Hội Truyền bá chữ Quốc ngữ và Hội Trí Tri (thành lập năm 1892), gắn liền với tên 
tuổi của Nguyễn Văn Tố. Trong khoảng thời gian từ năm 1938 — 1945, các giáo viên 
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của Hội đã tổ chức được hàng trăm lớp học ở các phố Hàng Bồ, Hàng Quạt, Ngõ 
Trạm, Đại lí Hoàn Long và các vùng ngoại thành, tạo điều kiện giúp cho hàng nghìn 
người thoát khỏi nạn mù chữ. 


thuẩn,..... 


Hình 2.14. Trường nữ sinh Đông Khánh Hình 2.15. Đại học Đông Dương đầu thế kỉ XX 
(nay là Trường THCS Trưng Vương) 


b) Về y tế 


Bệnh viện đầu tiên được xây dựng tại khu nhượng địa vào năm 1891 để phục vụ 
quân đội (gọi là nhà thương Đồn Thuỷ hay bệnh viện De Lanessan). Đầu thế kỉ XX, 
tại Hà Nội đã xuất hiện một số bệnh viện do chính quyền thuộc địa xây dựng nhằm 
phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh trước tiên cho người Pháp, sau đó cho cả người 
Việt Nam. Bên cạnh các bệnh viện của người Pháp cũng xuất hiện các cơ sở khám, 
chữa bệnh của người Việt. Một số bệnh viện có quy mô lớn và được trang bị nhiều 
dụng cụ y tế và trang thiết bị hiện đại như Bệnh viện Bảo hộ bản xứ (Indigène du 
Protectorat) nay là Bệnh viện Việt Đức, được thành lập năm 1904, Viện Giải phẫu ở 
phố Nguyễn Cao (1907), Bệnh viện Saint Paul (vốn là bệnh viện Công giáo), Bệnh 
viện Radium Đông Dương (1927), nay là Bệnh viện K, Viện mắt (1914), Bệnh viện 
René Robin nay là Bệnh viện Bạch Mai. Riêng Bệnh viện Bảo hộ bản xứ được chia 
làm hai khu: một khu quay ra phố Phủ Doãn; một khu dùng làm văn phòng, nhà hộ 
sinh, chế thuốc (sau này trở thành Bệnh viện Phụ sản Trung ương)... 


Để đào tạo lực lượng thầy thuốc khám, chữa bệnh cho nhân dân, chính quyền thực 
dân Pháp cho thành lập Trường Y khoa vào năm 1902. Ngày 20 — 7 — 1914, Toàn quyền 
Đông Dương ra nghị định mở Ban Dược ở Trường Y khoa Đông Dương để đào tạo 
dược tá cho Hội Y tế. Ngoài ra, chính quyền Pháp còn cho mở các lớp đào tạo y tá, hộ lí 
để vào làm việc ở các bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh. Trong lĩnh vực Tây y, ở 
Hà Nội và Việt Nam nỗi lên vai trò và công lao của bác sĩ, nhà vi khuẩn học xuất chúng 
người Pháp Alexandre Yersin. Ông là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Y khoa, có nhiều 
phát hiện và đóng góp trong nghiên cứu vắc xin chữa bệnh dịch hạch. 


241. HANOI — Cliaique St Paul 


_ ~ Han 


Hình 2.16. Viện Pasteur (Viện Vệ sinh Dịch tễ) Hình 2.17. Bệnh viện Saint Paul (Xanh Pôn) 
đầu thế kỉ XX 


c) Về văn hoá 


Cuối thế kỉ XIX, với vị thế Kinh sư lâu đời, Hà Nội vẫn còn bảo lưu nhiều yếu tố 
và giá trị văn hoá truyền thống của người Việt Nam. Nhưng sang đầu thế kỉ XX, Hà 
Nội chịu tác động của nhiều yếu tố văn hoá mới được du nhập từ bên ngoài mà báo 
chí, chữ Quốc ngữ đã trở thành công cụ quan trọng truyền tải những nét mới trong 
văn hoá. Văn hoá Hà Nội đã diễn ra quá trình loại bỏ, tiếp thu và tiếp biến. Các thành 
phần, yếu tố văn hoá cũ, truyền thống vẫn tồn tại đan xen với các yếu tố, thành phần, 
giá trị văn hoá mới, hiện đại, tạo nên một mô hình văn hoá hỗn dung, phức tạp vừa 
có tính bảo thủ, trì trệ vừa mang phong cách phóng khoáng, cởi mở và có xu hướng 
hội nhập. 

Với vị thế là thủ phủ của Liên bang Đông Dương, Hà Nội đã có những thay đổi 
mọi mặt do ý muốn chủ quan và khách quan của chính quyền thực dân Pháp. Yếu tố 
truyền thống xen lẫn yếu tố mới, hiện đại đã tạo nên dấu án rất riêng cho Hà Nội cuối 
thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX. 


2 Luyện tập ) 


1. Hãy nêu những biến đổi về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ở Hà Nội đầu thế kỉ XX 
và tìm ra những điểm mới so với giai đoạn trước. 


2. Xác định phạm vi hành chính của Hà Nội thời kì là thủ phủ của Liên bang 
Đông Dương. 


@€ ) Vận dụng ) 


4. Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về Hà Nội trong thời kì là thủ phủ của Liên bang 
Đông Dương, cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX. 

2. Hãy giới thiệu một hoặc nhiều công trình kiến trúc của Hà Nội được xây dựng từ 
thời Pháp thuộc. 
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PHONG TRÀO YÊU NƯỚC, ĐẤU TRANH 
CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN HÀ NỘI 


CUỐI THẾ KỈ XIX~ ĐẦU THẾ KỈ XX 


Yêu cầu cần đạt 


Trình bày được một số phong trào đấu tranh chống Pháp tiêu biểu của nhân dân 
Hà Nội cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX. 


Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục 
(Quảng trường tướng Négrier) nằm ở 
đầu nối của nhiều tuyến phố Lê Thái Tổ, 
Đinh Tiên Hoàng, Cầu Gỗ, Hàng Đào, 
Hàng Gai của quận Hoàn Kiếm ngày nay. 
Quảng trường này gắn với sự kiện lớn 
nào tại Hà Nội đầu thế kỉ XX? Hãy chia sẻ 
hiểu biết em về sự kiện ấy. 


Phong trào đấu tranh chống Pháp tiêu biểu của nhân dân Hà Nội cuối thế kỉ XIX 


Sau khi mở rộng đánh chiếm 6 tỉnh Nam Kì, cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp đã 
quyết định đem quân đánh chiếm Bắc Kì để hoàn thành quá trình xâm lược nước 
ta và dọn đường cho việc tiến vào vùng Vân Nam, Trung Quốc. Phong trào yêu 
nước chống Pháp của nhân dân Hà Nội đã diễn ra vô cùng mạnh mẽ, anh dũng và 
quyết liệt. 


Hình 3.1. Quảng trường Đông Kinh nghĩa thục 


Hưởng ứng cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân các tỉnh miền đông Nam Kì, 
3000 thí sinh trường thi Hương Hà Nội khoá năm 1864 đã vứt bỏ lều chõng, không 
chịu vào trường thi và rằm rộ kéo đến Văn Miếu làm lễ, rồi đến Hồ Gươm, vừa đi vừa 
hô lớn xin được vào Nam giết giặc. 


Cuối năm 1872, Đuy-puy — một sĩ quan Pháp đội lốt lái buôn, đem tàu đến Hà Nội 
thăm dò, gây rối đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt của nhân dân Hà Nội. 
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Ngày 5 — 11 — 1873, thực dân Pháp cử Gác-ni-ê đem quân tới Hà Nội. Sáng ngày 
21 — 11 — 1873 chúng ra lệnh nổ súng đánh thành. Quân dân Hà Nội đã phối hợp với 
quân triều đình chiến đấu anh dũng. Nguyễn Lâm (con trai Nguyễn Tri Phương) hi sinh. 
Tổng đốc Nguyễn Tri Phương bị thương và bị giặc bắt. Không chịu khuất phục trước 
kẻ thù, nhân dân Hà Nội tiếp tục nổi dậy kháng chiến, khép chặt vòng vây, phối hợp 
với quân Cờ Đen giết được Đại uý Gác-ni-ê trong trận cầu Giấy ngày 21 — 12 — 1873. 
Sau thất bại ở trận Cầu Giấy, thực dân Pháp ở Hà Nội rất hoang mang, chúng không 
dám đóng trong thành Hà Nội mà phải bỏ thành, rút chạy xuống ẩn náu dưới tàu 
chiếm ở sông Hồng. 


Hình 3.2. Trận Cầu Giẫy năm 1873 (tranh vẽ) Hình 3.3. Bia tưởng niệm Gác-ni-ê tại Cầu Giấy 
đầu thế kỉ XX (nay là Bưu điện Cầu Giáy) 


EM CÓ BIẾT? 


Nguyễn Tri Phương (1800 — 1873) người làng Chi Long, huyện Phong Điền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Nhờ tài năng và đạo cao đức trọng, ông được thăng đến chức 
vụ đầu triều. Năm 1858, ông được triều đình cử cầm quân chống quân Pháp 
xâm lược tại cửa biển Đà Nẵng. Năm 1860, triều đình cử ông vào giữ thành 
Gia Định. Về sau, ông lại được cử làm Kinh lược sứ Bắc Kì để đối phó với việc 


thực dân Pháp đánh chiếm thành Hà Nội. 


Sáng 20 — 11 — 1873, quân Pháp đánh thành Hà Nội. Nguyễn Tri Phương chỉ 
huy chiến đấu ở cửa nam thành. Ông bị thương nặng, bị giặc bắt, chúng chiếm 
thành Hà Nội. Ông nhịn ăn, không cho bôi thuốc, kiên quyết chết theo thành. 


Thực dân Pháp thất bại trong trận Cầu Giấy (1873) song triều đình Huế chỉ lo cầu hoà 
đã kí hiệp ước Giáp Tuất (1874) thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì thuộc Pháp và nhường cho 
chúng khu Đồn Thuỷ làm nhượng địa để đổi lại việc Pháp trả lại cho triều đình toà thành 
Hà Nội trống. 

Sau khi củng cố tiềm lực ở Nam Kì, ngày 3 —- 4 - 1882, H. Ri-vi-e được phái ra 
Hà Nội. Sáng ngày 25 — 4 — 1882, H. Ri-vi-e gửi tối hậu thư đòi Hoàng Diệu phải phá 
bỏ các công sự phòng thủ và “nộp thành”. 
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Hình 3.4. Tổng đốc Hoàng Diệu Hình 3.5. Trận Câu Giấy ngày 19 —- 5 — 1883 
(1828 —- 1882) 


EM CÓ BIẾT? 


Hoàng Diệu là người làng Xuân Đài, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông đỗ 
phó bảng năm 1853. Năm 1880, ông được triều đình giao giữ chức Tổng đốc 
Hà Ninh (Hà Nội — Ninh Bình). 


Hoàng Diệu không chấp nhận tối hậu thư của H. Ri-vi-e và chuẩn bị chiến 
đấu. Đúng 8 giờ sáng hôm đó, quân Pháp nỗ súng, bắn đại bác vào cửa Bắc. 
Đến 10 giờ 45 phút, chúng tắn công khắp bốn cửa thành. Quân triều đình ở trong 
thành anh dũng kháng cự. Hoàng Diệu đích thân ra mặt thành chỉ huy cuộc chiến 
đấu. Đúng lúc đó kho thuốc súng bị mấy tên nội phản đốt. Quân Pháp lợi dụng 
thời cơ đã bắc thang trèo lên Cửa Tây, phá cổng, ð ạt kéo vào thành. Biết không 
thể chống cự được nữa, Hoàng Diệu đi vào hành cung cắn đầu ngón tay lấy máu 
viết tờ di biểu gửi cho vua Tự Đức rồi đến Võ Miếu tuẫn tiết. 

Nhân dân Hà Nội làm lễ mai táng Hoàng Diệu tại vườn dinh Đốc học (nay 
là khu vực phố Trần Quý Cáp. Ba năm sau gia đình đã đưa hài cốt ông về quê 
hương Quảng Nam). 


Chiếm được thành Hà Nội năm 1882, quân Pháp tiến đánh Thuận An, buộc triều 


đình Huế kí kết hiệp ước thừa nhận sự bảo hộ của thực dân Pháp đối với Việt Nam. 
Phong trào Cần vương kháng Pháp cuối thế kỉ XIX tiếp tục bùng nỗ. Tại Hà Nội, 
Hội Tín nghĩa tập hợp được gần 5 000 người yêu nước ở Hà Nội và các vùng ngoại vi 
do Dương Hữu Quang lãnh đạo. Cuộc đấu tranh của nhân dân Ba Vì trong cuộc khởi 
nghĩa của Đốc Ngữ và Quận Cô bùng nỗ ở Hà Nội nhằm hưởng ứng phong trào Cần 
vương chống thực dân Pháp của nhân dân cả nước. 


EM CÓ BIẾT? 


Hội Tín nghĩa thường tổ chức các vụ trần áp lực lượng Việt gian. Hội còn tổ 
chức chặn đánh binh lính Pháp trong cuộc đua thuyền trên hồ Hoàn Kiếm; giết 


chết tên đề đốc khi hắn dẫn giặc Pháp đi càn quét các làng ngoại thành: từ Mễ 
Trì, Phú Đô đến Cầu Ngãi,... 


— Phong trào yêu nước chống Pháp tiêu biểu của nhân dân Hà Nội cuối thế kỉ 
XIX đã diễn ra như thế nào? 


— Nêu hiểu biết của em về Tổng đốc Nguyễn Tri Phương và Tổng đốc Hoàng 
Diệu. Em học được điều gì từ các ông? 


O Phong trào đấu tranh chống Pháp tiêu biểu của nhân dân Hà Nội đầu thế kỉ XX 


Sau khi hoàn thành quá trình xâm lược nước ta, thực dân Pháp bắt tay thực hiện 
chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất làm cho tình hình chính trị, kinh tế, 
xã hội có nhiều biến đổi, đặc biệt là sự xuất hiện của những tầng lớp, giai cấp mới. 
Phong trào yêu nước của nhân dân Hà Nội vì thế tiếp tục phát triển mạnh mẽ. 

a) Nhân dân Hà Nội hưởng ứng hoạt động của Phan Bội Châu và phong trào 

Đông du 


Phan Bội Châu là nhà yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX. Cuối năm 1902, nhân 
dịp khánh thành cầu Long Biên, Phan Bội Châu đến Hà Nội để tìm đường liên lạc với 
Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế nhưng không thành vì Đề Thám đang ốm nặng. Ông ở 
lại Hà Nội, liên lạc với các sĩ phu yêu nước tại đây bàn kế hoạch hành động. Đầu năm 
1905, từ Nhật Bản, Phan Bội Châu đã gửi cuốn Việt Nam vong quốc sử và các bài 
Đề tỉnh quốc dân ca, Hải ngoại huyết thư về tuyên truyền, khích lệ tinh thần yêu nước 
của đồng bào Hà Nội. Tháng 7 - 1905, Phan Bội Châu bí mật về nước tiếp xúc với 
nhóm sĩ phu thuộc xu hướng cải cách của Hà Nội. Ông tán thành chủ trương lập các 
hội công nông thương do nhóm cải cách đề ra. Nhiều công ti như Quảng Long Hưng, 
Quảng Ích Hợp,... do các sĩ phu cải cách phụ trách có quan hệ mật thiết với Phan 
Bội Châu. Khi ông phát động phong trào Đông du (cuối tháng 7 — 1905), nhân dân Hà 
Nội đã nhiệt liệt hưởng ứng phong trào. Nhiều người thuộc xu hướng cải cách đã cho 
con em tham gia phong trào Đông du, tiêu biểu là Lương Ngọc Quyến và Lương Nghị 
Khanh (hai người con của Lương Văn Can) đã sang Nhật Bản học. 


b) Phong trào Đông Kinh nghĩa thục tại Hà Nội 


Tháng 3 — 1907, một nhóm sĩ phu yêu nước tiến bộ Bắc Hà là Lương Văn Can, 
Nguyễn Quyền, Hoàng Tăng Bí, Dương Bá Trạc, Nguyễn Văn Vĩnh,... đã đứng ra xin 
phép nhà cầm quyền Pháp thành lập trường Đông Kinh nghĩa thục ở số 4 phố Hàng 
Đào, Hà Nội. Nghĩa Thục là trường tư thục do tư nhân mở ở Đông Kinh —- tên thành 
Thăng Long thời Hồ Quý Ly, hoạt động vì nghĩa và lợi ích chung, không thu tiền học. 


Mục đích của trường Đông Kinh nghĩa thục là tuyên truyền cải cách văn hoá, 
xã hội, giáo dục tinh thần yêu nước. Các môn học dạy trong nhà trường là Địa lí, 
Lịch sử, Khoa học thường thức, hướng vào nội dung giáo dục thực dụng, học ởi đôi 
với hành. Tài liệu sử dụng giảng dạy là các sách dịch từ cuốn Hải ngoại huyết thư, 
Á tế á ca,... và sách tân thư của Trung Quốc, Nhật Bản được các nhà yêu nước 


Zji 


Phan Bội Châu, Nguyễn Thượng Hiền... gửi về từ hải ngoại. Các bài học soạn bằng 
chữ Nôm, chữ Quốc ngữ để “khai dân trí, chắn dân khí, hậu dân sinh”. Đây cũng là lần 
đầu tiên phấn trắng, bảng đen thay cho bút lông, nghiên mực được sử dụng trong nhà 
trường. Đặc biệt, trường tổ chức các buổi diễn thuyết, bình văn, vẽ và nhìn bản đồ 
Tổ quốc Việt Nam, xuất bản sách và tờ Đăng Cổ Tùng Báo,... nhằm phê phán những 
hủ tục lạc hậu của chế độ phong kiến, tuyên truyền tinh thần yêu nước, truyền bá nội 
dung học tập và nếp sống mới. 


Tư liệu: “Trước hội quán của trường có treo một bản đồ lớn, thu hút cả khách 
hiếu kì ở ngoài trường tới xem, mọi người vô cùng cảm động vì đây là lần đầu 
tiên họ cùng nhau chiêm ngưỡng một cách công khai dung nhan Tổ quốc trên 
một bản đồ có kích thước rộng lớn... Lần đầu tiên trong lịch sử, Đông Kinh nghĩa 
thục đã thành công tách rời thi cử ra khỏi giáo dục, hô hào thiếu niên chúng ta 
phải ra sức học cái hữu dụng, chớ đề cái học khoa cử phá hỏng chí hướng của 
mình. Nếu cứ học theo lối cũ thì nước ta sẽ không đời nào hưng thịnh được. ” 

(Theo Chương Thâu: Đông Kinh nghĩa thục và phong trào 
cải cách văn hoá đầu thé kỉ XX, NXB Hồng Đức, Hà Nội, tr.150) 


Ảnh hưởng của trường Đông Kinh nghĩa thục nhanh chóng lan rộng, có lúc số học 
viên lên tới 1000 người, sô tiên quyên góp ủng hộ ngày càng tăng. Một sô vùng thuộc 
Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Trì ngày nay,... cũng mở lớp, diễn thuyết, bình thơ. Nỗi 
tiêng là trường Mai Lâm nghĩa thục ở quận Hoàng Mai ngày nay, Ngọc Xuyên nghĩa 
thục ở làng Ngọc Xuyên (nay thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hô). 

Trường Nghĩa Thục đứng đầu dạy dỗ 
Khắp ba mươi sáu phố Hà Thành 
Gái trai nô nức học hành, 
Giáo sư mấy lớp, học sinh mắy ngàn. 
Buỗi diễn thuyết người đông như hội, 
Kì bình văn khách tới như mưa. 

(Vè Đông Kinh nghĩa thục) 
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Hình 3.6. Lương Văn Can Phó Hàng Đào, Hà Nội đầu thế kỉ XX 


Hình 3.8. Một lớp học Hình 3.9. Người trẻ gánh vác quả địa cầu — 
logo trên các sách của Đông Kinh nghĩa thục 


Nhận thấy Đông Kinh nghĩa thục trở thành mối nguy đối với chế độ thuộc địa, tháng 
11 — 1907, thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa trường, bắt giáo viên, giải tán hội buôn, 
đóng cửa Đăng Cổ Tùng Báo, cắm diễn thuyết, nói chuyện, cắm lưu hành và tàng 
trữ các tác phẩm, đàn áp phong trào. Các sĩ phu tiến bộ của Hà Nội càng đây mạnh 
việc kinh doanh. Nguyễn Quyền mở hiệu Hồng Tân Hưng, Hoàng Tăng Bí lập công tỉ 
Đông Thành Xương. 


Đông Kinh nghĩa thục thực sự là một cuộc cách mạng giáo dục đầu tiên với quy mô 
lớn và tính chất tiên tiến chưa từng thấy trong lịch sử nước ta. Nó không chỉ là một 
trường học mà thực chất là một phong trào cách mạng yêu nước nhằm mục đích giải 
phóng xã hội và dân tộc khỏi ách phong kiến thực dân. 


c) Hội Nghĩa Hưng và vụ Hà Thành đầu độc 


Hội Nghĩa Hưng do Chánh Tĩnh, Đội Hỗ, Lí Nhu là những phái viên của Hoàng Hoa 
Thám thành lập tại Hà Nội nhằm tuyên truyền trong binh lính người Việt thuộc quân 
đội Pháp. Đặc biệt, hội đã khởi xướng vụ Hà Thành đầu độc gần 250 binh lính và sĩ 
quan Pháp trong bữa ăn vào tối ngày 27 - 6 — 1908 nhằm tạo điều kiện cho nghĩa 
quân Hoàng Hoa Thám đánh úp đầu não của bộ máy chính quyền thuộc địa ở Đông 
Dương. Bọn Pháp ra lệnh báo động, tước khí giới và giữ binh lính người Việt lại trong 
trại để tra xét. Chúng ra lệnh giới nghiêm, khoá kín các cửa ô, vây ráp các khu phố. 
Vụ đánh úp Hà Nội không thành. 

EM CÓ BIẾT? 


Thực dân Pháp xử chém Đội Bình, Đội Cốc 
và Đội Nhân, bêu đầu ở cửa ô Cầu Dền, ô 
Cầu Giấy và chợ Mơ. Sau đó, chúng còn 
xử chém, kết án tử hình vắng mặt, khổ sai 
chung thân và bắt giam nhiều người khác. 
Bà Nguyễn Thị Ba (tức Nhiêu Sáu, người 
làng Tương Mai) bị bỏ vào thùng gỗ đóng 
đinh nhọn bên trong rồi lăn trên mặt đất. 


Hình 3.10. Những người tham gia vụ 
“Hà thành đầu độc” bị Pháp gông cùm. 
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d) Nhân dân Hà Nội hưởng ứng hoạt động của Việt Nam Quang phục hội 


Việt Nam Quang phục hội là tổ chức do Phan Bội Châu thành lập ở Trung Quốc 

tháng 6 — 1912 nhằm mục đích “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục Việt Nam, thành lập 
Cộng hoà Dân quốc Việt Nam”. Sau đó, Hội phái người về nước hoạt động. Hưởng 
ứng phong trào, nhiều hoạt động yêu nước đã diễn ra, tiêu biểu là vụ ném tác đạn 
giết chết tại chỗ 2 sĩ quan Pháp và làm bị thương một số tên khác tại khách sạn Con 
Gà Vàng ở phố Tràng Tiền của Nguyễn Văn Tuý (tức Hán Minh, quê ở Kiến An, Hải 
Phòng, là công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm) chiều 26 — 4 — 1913; vụ ném tạc đạn 
giết chết tên Việt gian Nguyễn Duy Hàn tại thị xã Thái Bình của Phan Văn Tráng (công 
nhân lái xe, quê ở Bát Tràng),... Thực dân Pháp tiến hành đàn áp, phong trào cách 
mạng ở Hà Nội bị tổn thất nặng nè. 
EM CÓ BIẾT? 
Những quả tạc đạn này do Nguyễn Khắc Cần (người làng Yên Viên, nay là 
xã Yên Viên, công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm và là chiến sĩ của Việt Nam 
Quang Phục hội) mang từ Long Châu về cho Nguyễn Văn Tuý. Thực dân Pháp 
đã truy lùng, bắt được Phạm Văn Tráng và Nguyễn Khắc Cần ở Lạng Sơn. 


Nguyễn Khắc Cần cùng hai anh em Phạm Hoàng Triết, Phạm Hoàng Khuê 
(Lỗ Khê, Đông Anh), Phạm Văn Tráng và một số chiến sĩ Việt Nam Quang 
phục hội khác bị kết án tử hình. Nhà tù Hỏa Lò chật ních người của phong trào 
Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, Việt Nam Quang phục hội,... Tháng 1 — 1917, 
Nguyễn Văn Tuý bị bắt ở Trung Quốc, trên đường bị giải về Hà Nội, ông đã 
tự vân. 


e) Phong trào công nhân Hà Nội 


Đầu thế kỉ XX, cùng với sự xuất hiện của nhiều nhà máy, xí nghiệp của chủ tư bản, 
đội ngũ công nhân Hà Nội đã dần hình thành và bước đầu phát triển. Do bị áp bức bóc 
lột nặng nề nên nhiều cuộc đấu tranh của công nhân đã nỗ ra, tiêu biểu là cuộc bãi 
công của công nhân viên chức người Việt làm việc cho Liên hiệp thương mại Đông 
Dương (hãng buôn độc quyền của tư bản Pháp ở Hà Nội) đầu tháng 5 - 1909, cuộc 
bãi công của công nhân xe kéo chống nhà cầm quyền Pháp đánh thuế quá nặng ngày 
1—5-— 1914.... 


: 


Trình bày phong trào yêu nước của nhân dân Hà Nội đầu thế kỉ XX. 


2 Luyện tập `) 


1. Hoàn thành bảng thống kê phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Hà Nội 
cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX vào vở theo mẫu sau: 


Thời gian 


Những phong trào yêu nước chống Pháp tiêu biểu 


Cuối thế kỉ XIX 


Đầu thế kỉ XX 


2. Nêu nhận xét về phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Hà Nội cuối thế 


kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. 


@€ ) Vận dụng ) 


Sưu tầm câu chuyện hoặc nhân vật lịch sử đã tham gia phong trào yêu nước cuối 
thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX ở nơi em sống hoặc một quận/huyện khác của Hà Nội và 


chia sẻ trước lớp. 
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TIẾNG NÓI, VĂN HỌC, 
NGHỆ THUẬT HÀ NỘI. 


Yêu cầu cần đạt 


— Phân tích được đặc điểm của tiếng nói Hà Nội. 


— Trình bày được sự phát triển của văn học Hà Nội. 
— Giới thiệu được một số loại hình nghệ thuật tiêu biểu ở Hà Nội. 


Quát sát các hình ảnh sau và cho biết tên các loại hình nghệ thuật tương ứng: 


« $4 wt tư Qẽ 


 ww.wvwvŠ, 


IRE Kiến thức mới ) 
Tiếng nói Hà Nội 
Hà Nội nằm ở trung tâm vùng đồng bằng Bắc Bộ - cái nôi của nền văn minh 
Văn Lang — Âu Lạc của người Việt cổ, là vùng đất hội tụ bốn phương. Tiếng nói của 
cư dân sinh sống ở Hà Nội là tiếng Việt mang đặc trưng của phương ngữ Bắc Bộ. 


12 


Trải qua thời gian, tiếng nói của người Hà Nội được chắt lọc và mang những đặc thù 
riêng về mặt ngữ âm và từ vựng. 


Người Hà Nội phát âm các nguyên âm rõ ràng, chính xác, đầy đủ 6 thanh điệu của 
tiếng Việt, đặc biệt các phụ âm cuối được phát âm đúng chuẩn. Trong cách phát âm, 
người Hà Nội không phân biệt rõ ba cặp âm đầu là ch, x/s, d/r mà phần lớn phát âm 
là ch, x, d; không có ba phụ âm quặt lưỡi. Ngoài ra, tiếng Hà Nội còn thể hiện đầy đủ 
và chính xác âm cuối với bốn cặp phụ âm đồng vị và hai bán phụ âm. Trong giao tiếp, 
một số người Hà Nội không phân biệt hai cặp vần /u/ưu và iêu/ươu mà hầu hết đọc 
là /u và iêu. Người nói tiếng Hà Nội thường sử dụng vốn từ vựng toàn dân trong mọi 
hoạt động giao tiếp. Mặc dù không làm rõ một số phụ âm đầu và vần trong khi phát 
âm nhưng khi viết, người Hà Nội lại phân biệt rất chính xác các từ ngữ đó. 


Tiếng Hà Nội không đơn thuần là tiếng nói gốc của cư dân bản địa hay tiếng nói 
của địa phương khác mang tới mà là kết tinh những nét đẹp của ngôn ngữ Việt Nam. 
Giọng Hà Nội là điển hình, tiêu biểu cho giọng nói của các tỉnh lưu vực sông Hồng, 
nhưng cách phát âm nhẹ nhàng, mềm mại, “tròn vành rõ chữ” hơn. Nét đặc sắc, sức 
hấp dẫn của tiếng Hà Nội nằm ở hệ thống ngữ âm giàu chất nhạc, uyễn chuyển, cách 
uốn giọng ngọt ngào, độc đáo. 


Người Hà Nội nói năng nhẹ nhàng, thanh lịch, đầy nhạc tính, dễ nghe, dùng từ 
chính xác, giọng nói có âm sắc ngọt ngào. Cách xưng hô, văn hoá ứng xử của người 
Hà Nội vốn có từ bản chất một nếp sống, nếp cư xử nhã nhặn, lịch sự, tôn trọng người 
đối thoại. 


EM CÓ BIẾT? 


Trong các gia đình truyền thống ở Hà Nội, ông bà cha mẹ luôn dạy dỗ con 
cháu phép tắc trong giao tiếp và cách sử dụng từ ngữ. Âm lượng, giọng nói luôn 
ở mức vừa phải hoặc nhỏ nhẹ, không nói to và càng không gắt gỏng, thô tục. Hai 
cặp hô — ứng “gọi dạ, bảo vâng” và từ “ạ” cuối mỗi câu đã phản ánh mối quan 
hệ tôn ti trong gia đình và xã hội. Tuỳ theo mối quan hệ trên dưới trong gia đình, 
dòng họ xã hội, lời chào đều phải có chủ thể, lời chào của người dưới mà không 
có chủ ngữ đều coi là vô lễ. 


Trong giao tiếp hàng ngày, người Hà Nội thường nói những lời tế nhị, không 
xô bồ, không thô thiển. Đặc biệt, lời chào khi gặp gỡ, lúc chia tay, các từ “cảm 
ơn”, “xin lỗi” như đã thành lời cửa miệng. Người Hà Nội có vốn từ giàu có, biết 
cách dùng từ đúng chỗ, đúng lúc và có chọn lọc. Người Hà Nội cũng luôn có ý 
thức và niềm tự hào về lời ăn tiếng nói trong các mối quan hệ giao tiếp và tuân 
thủ nguyên tắc nói cho người khác nghe và phải nói đúng ngôn ngữ tiếng Việt. 


Nói đúng chuẩn mực trước hết là vận dụng vốn tiếng Việt trong sáng và giàu sức 
biểu cảm trong các hoạt động hàng ngày, hạn chế việc vay mượn các yếu tố ngôn 
ngữ nước ngoài, dùng “tiếng lóng” và các hiện tượng ngôn ngữ không chuẩn mực 
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khác. Khi nói cần chú ý phát âm chuẩn, dùng từ chính xác, viết đúng chính tả, đặt câu 
đúng ngữ pháp,... Tăng cường nói lời hay, biết nói thưa gửi, chào hỏi, cảm ơn, xin 
lỗi,... tạo nên thiện cảm đối với người giao tiếp. Biết xưng hô phù hợp với vị thế của 
mình, nhất là đối với bề trên, người lớn tuổi. Không nói xấu, bôi nhọ sau lưng người 
khác, không mỉa mai, “chụp mữ” làm tổn thương người khác. Không nói lời thô tục, 
chửi thề, gây gồ, cãi lộn. Trong giao tiếp, hãy luôn có ý thức trong việc chọn lựa lời 
hay —- ý đẹp, sử dụng ngôn ngữ có văn hoá, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. “Lời 
nói không mát tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" là biện pháp để giữ gìn và 
làm đẹp thêm tiếng nói của người Hà Nội. 


EM CÓ BIẾT? 


Cách nói hay là cách nói ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, thái độ từ tốn, lễ phép, 
biết kết hợp lời nói với cử chỉ, nét mặt, ánh mắt, nụ cười. Cần luyện tập để không 
nói lắp, nói ngọng, nói quá to, nói quá nhanh hay nói lí nhí, nói quá nhỏ. Biết 
tiếp thu và Việt hoá được cái hay, cái đẹp của tiếng nói, chữ viết nước ngoài để 
làm phong phú tiếng Việt mà không bị kệch cỡm, lai căng. Nói phù hợp với hoàn 
cảnh giao tiếp và đối tượng giao tiếp: Khi giao tiếp với người lớn tuổi, thầy cô 
giáo, bề trên cần thể hiện sự kính trọng, lễ phép. Với bạn bè thì cách nói cởi mở, 
thân thiện, tự nhiên. Người mới quen thì phải thể hiện sự tôn trọng, giữ phép xã 
giao nhưng không im lặng hoặc nói quá nhiều. Nói với người nước ngoài cần có 
sự tự tin, hiểu biết. 


Tiếng nói của người Hà Nội có vị trí nhất định trong ngôn ngữ chung của cả nước 
xét trên cả ba phương diện ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. Đó là sự hội tụ của bốn 
phương, là tinh hoa của một nền văn hoá được nhiều phương ngữ bồi đắp và hun 
đúc nên và cũng là tiếng nói, giọng nói phổ thông - đại diện cho tiếng nói của dân tộc. 
Tiếng Hà Nội là một trong những nhân tố làm rạng rỡ cho mảnh đất Thăng Long — 
Hà Nội nghìn năm văn hiến và đã trở thành tiếng nói chuẩn mực đại diện cho tiếng 
nói quốc gia, dân tộc. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Hà Nội và có có ý thức trong 
mọi hoạt động giao tiếp chính là góp phần làm tăng thêm nét đẹp của giọng nói 
Hà Nội, con người Hà Nội. 


® — Tiếng nói của người Hà Nội có đặc trưng gì? 


— Trong giao tiếp, cần chú ý những gì để giữ gìn nét đẹp giọng nói Hà Nội? 


© Văn học Hà Nội 
Vùng đất Thăng Long — Hà Nội có lịch sử lâu đời, nằm ở vị trí trung tâm luôn thu hút 
các bậc tài tử, giai nhân, các nhà khoa bảng, nhà văn, nhà thơ từ các nơi khác đến 
sinh sống và làm việc. Đây là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của nền văn học Hà Nội. 
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Một số tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật phản ánh các danh lam thắng 
cảnh, di tích lịch sử, con người Hà Nội. Tên gọi hồ Tây được nhắc đến qua Truyện 
Hồ Tỉnh (trong Lĩnh Nam trích quái), Truyện dấu trâu vàng (trong Lĩnh Nam chính quái 
liệt truyện khảo chính). Nhà thơ Hồ Xuân Hương có 3 bài thơ liên quan đến di tích ở 
Thăng Long: Chơi đên Khán Xuân, Chùa Quán Sứ, Đê đèn Sằm Nghi Đóng. 

Trong dân gian vẫn lưu truyền câu ca thể hiện sự khéo léo, tài hoa của người 
Hà Nội là Khéo tay hay nghê, đắt lề Kẻ Chợ. Một số bài ca dao phản ánh sự phong 
phú về nghề thủ công truyền thống ở đất Thăng Long như nghề ươm tơ, dệt sợi, dệt 
lĩnh vùng Kẻ Bưởi: 

Quay tơ ra mắc ra mành, 
Mắc là sợi dọc, mành là sợi ngang. 
Nót son, anh dệt đầu hàng, 
Nót cục đem bán cho làng Kẻ Đơ. 
Hay: 
Hồ trơ nganh nhỏ như san, 
Thân mình cũng sướng như quan Phủ Hoài, 
Hồ to ngang sẵn dệt dây, 
Cầm bằng cha mẹ bắt đây biển đông. 
Nhiều câu ca dao ngợi ca sự phong phú về sản vật Hà Nội, qua đó nói lên sự 
sành ăn, tinh tế của người Kinh Kì: 
Thịt sơn son, dưa cuộn tròn. 
Nước mắm Kẻ Đơ, cá rô đầm Sét. 


Cá rô đầm Sét, cá chép đầm Đại. 


Thái Đô làm kẹo mạch nha, 
Kẻ Vòng làm cốm đề mà tiễn vua. 


Bánh cuốn Thanh Trì, bánh dày Quán Gánh. 


Một số tác phẩm văn học viết về con người Hà Nội với những phẩm chất cao đẹp, 
tiêu biểu như câu chuyện về thiền sư Nguyễn Minh Không gắn với các ngôi đền và 
chùa ở nội thành Hà Nội như đền Lý triều Quốc Sư (phố Lý Quốc Sư), chùa Thần 
Quang (Ngũ Xã, Tây Hò);... Sự tích Nàng Châu (Bà chúa Kho) thờ ở đình Giảng Võ 
— người coi giữ quốc khố của Thăng Long; sự tích thánh Tản Viên, Thánh Gióng,... 

Từ thế kỉ XIII, hệ thống văn tự Nôm đã được dùng để ghi chép thơ phú tiếng Việt. 
Đến cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX, nền văn học Hà Nội gồm hai bộ phận là văn học 
chữ Hán và văn học Nôm. 
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Tư liệu: “Theo sử cũ, Nguyễn Thuyên đã vâng lệnh vua Trân làm văn Nôm 
đề đuôi cá sấu ở sông Nhĩ Hà, ven Thăng Long. Sau vua Trần đổi tên Nguyễn 
Thuyên thành Hàn Thuyên. Vì Hàn Thuyên có công xây dựng luật thơ tiếng Việt 
nên người ta gọi luật thơ tiếng Việt là Hàn luật đề phân biệt với luật thơ chữ Hán 
là Đường luật (do nhà văn Hàn Dũ đời nhà Đường)”. 

(Theo Bách khoa thư Hà Nội (2010), tập 10, tr.31, Ban Chỉ đạo Quốc gia kỉ niệm 1000 năm 
Thăng Long, Thành uỷ - HĐND — UBND Thành phố Hà Nội) 


Kho tàng văn học Việt Nam xuất hiện nhiều tác phẩm ở các loại hình khác nhau 
đề cập đến nhiều khía cạnh trong đời sống của cư dân vùng đất Hà Nội. Chẳng 
hạn, một số tác phâm đề cập đến địa chính trị của Hà Nội như Chiếu dời đô của vua 
Lý Công Uẫn khẳng định vai trò, vị thế địa chính trị quan trọng của Thăng Long, là 
“nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời”. Bài Quảng Văn Đình kí là bài kí của 
Tiến sĩ Bùi Xương Trạch ca tụng nhà vua, chế độ phong kiến, trật tự và lễ giáo phong 
kiến, khẳng định vị trí đầu não, trung tâm của thủ đô, là nơi ban bố chính sách, chính 
lệnh toả ra các địa phương trong cả nước. Thời kì này đã sản sinh một số tác giả tiêu 
biểu như Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn An, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, Nguyễn Trung Ngạn 
(đời Trần), Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân, Lý Tử Tần, Phan Phu Tiên (đời Lê),... 


EM CÓ BIẾT? 


Hội Tao đàn xuất hiện ở Thăng Long, do vua Lê Thánh Tông sáng lập và làm 
nguyên suý, Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận làm phó nguyên suý, trạng nguyên 
Lương Thế Vinh làm Tao Đàn sái phu. Các tác giả thời vua Lê Thánh Tông đã 


sáng tác nhiều thơ văn và biên khảo nhiều tác phẩm học thuật: Thiên Nam dư 
hạ tập, Hồng Đức quốc âm thi tập, Quốc âm thi tập, Thiên nam ngữ lục,... 


Một số tác phẩm văn học ca ngợi tắm gương các anh hùng dân tộc, qua đó thể 
hiện niềm tự hào về chiến thắng chống giặc ngoại xâm trên vùng đất Thăng Long, có 
thể kể đến bài Hà thành chính khí ca biểu dương tấm gương anh hùng của Hoàng 
Diệu đã chiến đấu và tử tiết giữ thành Hà Nội; tác phẩm Hà Thành thất thủ ca nêu 
cao tắm gương của cha con Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu, lên án triều đình bán 
nước và nhóm quan lại hèn nhát. Bài Tụng giá hoàn kinh sư (theo xe vua trở về kinh 
đô) của Trần Quang Khải thể hiện niềm tự hào về chiến thắng gắn với khí thiêng sông 
núi vùng Thăng Long. 


Đến thế kỉ XIX, dù Thăng Long không còn vị thế là kinh đô nhưng phong trào sáng 
tác văn học ở đây vẫn đứng đầu cả nước với các tác giả nỗi tiếng: Phạm Đình Hồ, 
Nguyễn Án, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Văn Siêu, 
Cao Bá Quát,... 


Đầu thế kỉ XX, văn học chữ Quốc ngữ, nhất là văn xuôi, phát triển khá nhanh ở 
Hà Nội. Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, ở Hà Nội đã xuất hiện các tổ chức 


văn học và các trào lưu văn học với nhiều tên tuổi trên văn đàn như Phạm Duy Tốn, 
Nguyễn Bá Học, Tản Đà, Hoàng Ngọc Phách, Ngô Tắt Tố, Vũ Công Hoan, Vũ Trọng 
Phụng, Thạch Lam, Xuân Diệu, Huy Cận,... 


Các nhà văn Việt Nam đã sáng tác nhiều truyện ngắn, phóng sự phản ánh lối sống 
của một tầng lớp cư dân trên mảnh đất Hà Nội xưa. Truyện ngắn Vang bóng một thời 
(Nguyễn Tuân) phản ánh lối sống của những gia đình nhà Nho ở Hà Nội đầu thế kỉ XX 
(việc chuẩn bị tết Trung thu, sửa soạn bữa rượu thưởng thức cùng kẹo làm bằng sỏi 
bọc mật để đón xuân). Một số tiểu thuyết như Gánh hàng hoa (Khái Hưng); Đời mưa 
gió, Đôi bạn (Nhất Linh);... phản ánh lối sống của tầng lớp trí thức tư sản ở Hà Nội 
muốn vượt ra khỏi sự bó buộc của giáo lí và đạo đức phong kiến. Tác phẩm Tôi kéo 
xe (Tam Lang), Hà Nội lầm than (Trọng Lang) là những thiên phóng sự về cuộc sống 
dưới đáy xã hội của những người lao động khốn cùng trong những khu phố chật hẹp 
của Hà Nội xưa. Phóng sự Cạm bẫy người (điều tra về bọn cờ bạc); các tiểu thuyết 
Giông tó, Só đỏ của Vũ Trọng Phụng đã phản ánh sinh động nhiều mặt của cuộc sống 
ở Hà Nội từ tầng lớp thị dân đến những người bần cùng của xã hội,... 


®— Văn học Hà Nội đã phát triển như thế nào? 


— Chọn và phân tích giá trị nội dung, nghệ thuật được phản ánh trong một 
tác phẩm văn học viết về Hà Nội. 


€ Nghệ thuật ở Hà Nội 
a) Khái quát chung vê nghệ thuật ở Hà Nội 


Cùng với tiếng nói và văn học, nghệ thuật ở Hà Nội cũng hình thành và phát triển 
từ lâu đời. 

Thời kì tiền Thăng Long gắn với quá trình hình thành, định cư, khai phá vùng Bắc 
Bộ của cư dân Việt. Đây cũng là thời kì nước ta chống lại quá trình Hán hoá, việc giữ 
gìn bản sắc văn hoá dân tộc, trong đó có nghệ thuật truyền thống, được đặt lên hàng 
đầu. Nghệ thuật thời Cổ Loa, Đại La là nghệ thuật dân gian thể hiện qua hoa văn trên 
trống đồng (hình ảnh người đội mũ cài lông chim, bông lau; mình quấn váy lông chim; 
chàng trai tay nắm giáo dài, rìu chiến; cô gái cầm sênh, phách cùng bước nhịp nhàng 
theo chiều chuyển động của Mặt Trời). Các trò diễn trong lễ hội dân gian là tiền thân 
của hoạt động sân khấu sau này. Nghi lễ rước nước, rước cờ, rước cỗ,... là những 
dấu vết về nghi thức cầu mưa của cư dân nông nghiệp. 


Đến thời Lê, vua Lê Thánh Tông phân chia âm nhạc thành hai loại: nhạc Cung đình 
(gồm có Đồng Văn và Nhã nhạc do quan Thái thường trông coi), nhạc Giáo phường 
(nhạc dân gian do Ty giáo phường quản lí). Nghệ thuật truyền thống ở Hà Nội cũng 
có bước phát triển, đặc biệt là kiến trúc và các loại hình diễn xướng. 


Si/ 
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Tư liệu: “Năm 1804, Khuê Văn Các được xây dựng. Năm 1864, quân thể kiến 
trúc Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, Tháp Bút, Đài Nghiên được tạo dựng. Bà chúa 
nghệ ca trù được dựng bên bờ sông Tô (nay là phố Hàng Chai), hàng năm vào 
mùa xuân, các ả đào ở bốn trắn tê tự vê đây thi hát thờ. Phường Hoè Nhai (thời 
Lê) là xóm cầm ca nỗi tiếng, sau này là phó Hàng Giấy với các giáo phường, danh 
kỹ danh cầm. Năm 1869, ở Hà Nội có Cảm Hiếu Đường, hiệu chụp ảnh đầu tiên.” 
(Theo Bách khoa thư Hà Nội (2010), tập 12, tr24, Ban Chỉ đạo Quốc gia kỉ niệm 1000 năm 

Thăng Long, Thành uỷ - HĐND —- UBND Thành phố Hà Nội) 


Thời kì Pháp thuộc, các môn nghệ thuật quần chúng đều hướng vào sự nghiệp cứu 
nước. Sự xuất hiện tầng lớp cư dân mới với nhu cầu về mọi mặt đã được phản ánh 
trong các hoạt động nghệ thuật, trong đó có sự thay đổi của kiến trúc và các loại hình 
nghệ thuật. Bên cạnh khu phố cổ được chỉnh trang là sự ra đời các khu phố mới với 
nhiều công trình đẹp: Phủ Toàn quyền, Nha Tài chính, Toà Đốc lí, Nhà hát Lớn, Viện 
Bảo tàng,... Rạp Sán Nhiên Đài ở phố Đào Duy Từ lúc đầu diễn chèo cổ, từ năm 1914, 
Nguyễn Đình Nghị thay đổi phong cách diễn, thêm phông màn, lớp lang gọi là chèo 
cải lương. 


Hình 4.5. Rạp Sán Nhiên Đài Hình 4.6. Quảng cáo của Gánh hát Hồng Nhật 
(sau đổi tên thành rạp Lạc Việt) về chương trình diễn tại rạp Sán Nhiên Đài 
Thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1947 — 1954, vùng tạm chiếm 
Hà Nội vẫn tồn tại hai dòng văn nghệ: dòng phục vụ mục đích chính trị của thực dân 
Pháp và bù nhìn; dòng cỗ vũ việc giữ gìn bản sắc dân tộc. 


Những năm từ năm 1965 — 1975 là thời kì văn nghệ tham gia chống Mỹ, cứu nước, 
các đề tài chủ yếu tập trung phản ánh công cuộc “xây dựng và chiến đấu”. Một lớp 
nghệ sĩ trẻ ra đời trong khói lửa với nhiều tác phẩm sân khấu, mĩ thuật, điện ảnh, âm 


nhạc,... có giá trị. 


Nghệ thuật ở Hà Nội có những đặc điểm riêng, trước hết, thể hiện sự phong 
phú về nội dung, đa dạng về thể loại. Hà Nội là vùng đất hội tụ và lan toả nhiều 
giá trị nghệ thuật. Kho tàng ca múa nhạc dân gian rất phong phú như múa bồng ở 
hội làng Triều Khúc, múa Ải Lao ở hội Gióng, hát cửa đình ở Lỗ Khê, múa rồng ở 
Thanh Trì,... Sân khấu Hà Nội có hai loại hình ca kịch truyền thống: tuồng và chèo sân 
đình. Thời Lý, lễ sinh nhật của vua được tổ chức như ngày hội lớn có sự xuất hiện 
của phường chèo. Thời Trần, ngày tất niên, nhà vua ra ngự ở cửa Đoan để bách quan 
chúc mừng, phường chèo, phường hát cũng có mặt ở đây. 


EM CÓ BIẾT? 


Múa bồng (con đĩ đánh bồng) do 
nam đóng giả nữ, mặc váy đen, chít 
khăn mỏ quạ, đeo yếm đào, mặc 
áo tứ thân, thắt bao hồng và bao 
xanh. Trống bồng là loại trống dài, 
nhỏ, đeo trước bụng; mặt trống dán 
miếng xôi hình chũm cau đề tạo âm 
sắc riêng cho nhạc cụ này. 


Hình 4.7. Múa bông trong hội làng Triều Khúc 


Nghệ thuật ở Hà Nội thể hiện sự tinh tế và đổi mới vừa để đáp ứng yêu cầu cao của 
đối tượng hưởng thụ, vừa phù hợp với bối cảnh xã hội vì nơi đây quy tụ những người 
có thị hiếu thầm mĩ nghệ thuật. Sự biến thiên của chèo là một ví dụ, từ chèo sân đình 
ở các làng quê tới các gánh chèo nửa chuyên nghiệp đi biểu diễn lưu động cho đến 
các gánh chèo chuyên nghiệp luân phiên nhau biểu diễn trong các rạp. 


Ở Thăng Long — Hà Nội, sự tác động qua lại giữa hai dòng nghệ thuật dân gian 
và bác học xảy ra thường xuyên, liên tục ở cả hai chiều tích cực và tiêu cực. Với loại 
hình âm nhạc, xưa Đinh Dự cùng nàng Mãn Đường Hoa đã khiến ca trù trở nên độc 
đáo và toả sáng. Đến nửa đầu thế kỉ XX, Nguyễn Văn Tuyên dù không sinh ra ở Hà 
Nội nhưng là người khai sinh ra nền tân nhạc Việt Nam trên đất Hà Nội. Các trí thức 
đã đóng góp lớn cho sự phát triển nghệ thuật dân gian. Sự đan xen giữa nghệ thuật 
bác học và dân gian ở Hà Nội khó tách bạch, từ hát cửa đình Lỗ Khê đến tranh thờ 
Hàng Trống, chùa Một Cột, khó phân định đâu là nghệ thuật dân gian, đâu là nghệ 
thuật bác học. 


&_ Quá trình hình thành và phát triển các loại hình nghệ thuật ở Thăng Long diễn 
ra như thế nào? 
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b) Một số loại hình nghệ thuật ở Hà Nội 

* Nghệ thuật sân khắu 

Từ thời Lý, nghệ thuật tiêu biểu là múa rối với nhiều hình thức đa dạng: rối nước, 
rối bông, đèn quảng chiếu với kĩ thuật điêu luyện. Thời Lê, vua Lê Thái Tổ chủ trương 
độc tôn Nho giáo, coi nhẹ Phật giáo nên có thái độ cực đoạn với phường chèo, con 
hát; do đó hoạt động nghệ thuật sân khấu bị hạn chế. Thời Lê trung hưng, nghệ thuật 
chèo phát triển mạnh ở bốn trần quanh kinh đô gồm chiếng chèo Hải Đông, Sơn Tây, 
Sơn Nam, Kinh Bắc. Những năm thực dân Pháp đô hộ, trào lưu Âu hoá diễn ra ở Hà 
Nội dẫn tới thái độ miệt thị di sản văn nghệ truyền thống. Đây là thời kì ra đời của xiếc 
phương Tây và sâu khấu kịch nói. Từ năm 1995 — 2000 là thời gian phục hồi của nghệ 
thuật sân khấu của Việt Nam và Hà Nội, Nhà nước đầu tư vào các đơn vị nghệ thuật 
nhiều hơn, đời sống của người làm sân khấu ổn định hơn. 


* Âm nhạc 


Với bước nhảy của dòng nhạc cung đình thời Lý, Thăng Long đã đặt nền móng đầu 
tiên cho dòng nhạc chuyên nghiệp bác học có quy mô lớn của người Việt. Các thế hệ 
sau kế thừa truyền thống tiếp tục phát triển dòng nhạc chuyên nghiệp bác học trên 
mảnh đất này. Âm nhạc ở Hà Nội cũng được thừa hưởng những thể loại mang tính 
kinh viện (khí nhạc thính phòng, giao hưởng, các thể loại ca múa nhạc quy mô, những 
cuộc biểu diễn hoành tráng,...) phong phú hơn các địa phương khác trong nước. 


Thăng Long - Hà Nội là mảnh đất dẫn đầu trong công tác sưu tầm nghiên cứu 
âm nhạc dân tộc. Nửa cuối thế kỉ XV, thực hiện theo ý chỉ của vua Lê Thánh Tông, 
công việc của các vị quan như Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Lương Thế Vinh là 
những hoạt động khởi đầu của nghiên cứu lí luận âm nhạc ở nước ta. Đất kinh đô 
trở thành nơi sưu tầm ca nhạc cỗ của các dân tộc. Phòng nghiên cứu âm nhạc dân 
gian, Nhà xuất bản Âm nhạc đã xuất bản các tập dân ca. Thủ đô cũng là nơi công bố 
nhiều công trình nghiên cứu chuyên khảo về âm nhạc: Hát xoan (Tú Ngọc), Hát ghẹo 
(Nguyễn Đăng Hoè), Tìm hiểu dân ca Việt Nam (Phạm Phúc Minh),... Hà Nội cũng là 
địa phương đi đầu cả nước trong việc xây dựng đội ngũ các nhà dân tộc — nhạc học. 


Thăng Long - Hà Nội là nơi đầu tiên của Việt Nam tiếp nhận hệ thống đào tạo 
âm nhạc mới theo lối chính quy của phương Tây với sự xuất hiện của Pháp quốc 
Nhạc viện Viễn Đông do người Pháp mở vào đầu thế kỉ XX. Đây cũng là địa phương 
đầu tiên xây dựng cơ sở đào tạo âm nhạc chính quy do Nhà nước đầu tư, thành 
lập trường Âm nhạc Việt Nam, sau đó thành trường Đại học Âm nhạc đầu tiên, mở 
những cơ sở đào tạo cán bộ âm nhạc sau Đại học, đào tạo nhạc công, nhạc sĩ sáng 
tác tuồng, chèo, cải lương (Trường Nghệ thuật Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu 
và Điện ảnh). Đất Kinh Kì còn là không gian khai sinh nền âm nhạc mới Việt Nam gọi 
là âm nhạc cải cách. Đây cũng là địa điểm khởi phát và tạo đà cho các phong trào 
sáng tác mới nhanh chóng lan rộng khắp đất nước, gắn với một số tên tuổi lớn như 


Nguyễn Xuân Khoát, Văn Chung, Lê Yên, Thầm Oánh,... Hà Nội là mảnh đất phát 
triển phong trào hùng ca yêu nước nửa đầu thế kỉ XX, nơi chứng kiến sự hình thành 
lực lượng quân nhạc đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Cuối thế kỉ XX, 
Hà Nội là ngọn cờ đầu trong việc phục hồi nghệ thuật ca trù, khích lệ các địa phương 
khác khôi phục loại hình nghệ thuật này. 


EM CÓ BIẾT? 


Hát trống quân là thể loại hát đối đáp 
nam nữ, thường được tổ chức vào mùa 
thu. Ở Hà Nội, hát trống quân phổ biến ở 
các vùng Từ Liêm, Thanh Trì, Đan Phượng, 
Hoài Đức,... Hát trống quân được tổ chức ở 
sân đình, sân nhà hoặc bãi đất rộng, người 
tham gia chia làm hai bên nam, nữ đối diện 
nhau bên chiếc trống đất. Họ hát và gõ vào 
dây để điểm nhịp cho câu hát và để báo 
hiệu cho đối phương chuẩn bị hát đáp. 


Hình 4.8. Hát trống quân 


* Nghệ thuật múa truyên thống 


Múa của người Hà Nội xưa còn lưu lại ở những hình tượng trên bệ đá, trống đồng. 
Thời Lý, ban nữ nhạc múa hát phục vụ trong cung đình vua Lý Thánh Tông đãi yến 
quần thần tại điện vua Chiêm. Thời Trần, Chiêu minh vương Trần Quang Khải đã 
sáng tác điệu múa “bài bông” mừng chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống quân 
Mông —- Nguyên. Thời Lê, hát ca trù có sử dụng múa bài bông, múa tứ linh, hát bỏ bộ. 
Thời Nguyễn, đời vua Minh Mạng, các nghệ nhân múa hát nỗi tiếng ở Hà Nội được 
mời vào Huế biểu diễn phục vụ các đại khánh như Vạn thọ. 


Múa truyền thống của người Hà Nội được lưu giữ qua các lễ hội (dân gian, tín 
ngưỡng, tôn giáo) và múa cung đình. Về sau, múa phát triển trong sân khấu chèo, 
tuồng, cải lương. Vào nửa đầu thế kỉ XX, ở Hà Nội có lớp múa cổ điển châu Âu. Múa 
mới được ra đời vào đầu những năm 40 của thế kỉ XX với các tác phẩm múa Gió thu 
(Văn Chung), Tưng bừng (Minh Tâm). 


* Nghệ thuật điện ảnh 


Vào thế kỉ XX, 20 năm sau khi nền điện ảnh thế giới ra đời, bộ môn nghệ thuật này 
mới đến Việt Nam. Những buổi chiếu đầu tiên rất ít khán giản, chủ yếu dành riêng cho 
quan lại cai trị, đơn vị quân viễn chinh Pháp, binh lính thuộc địa xem để giải trí. 


Sau ngày hoà bình lập lại, cùng với sự xuất hiện của các lực lượng văn hoá cách 
mạng, điện ảnh Hà Nội được phát triển toàn diện và mạnh mẽ. Các xưởng phim Thời 
sự — Tài liệu Trung ương, xưởng phim Quân đội, Điện ảnh Công an Nhân dân,.... 
thường xuyên sản xuất phim thời sự, tài liệu phục vụ nhu cầu tuyên truyền giáo dục 
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của Đảng, yêu cầu học tập và giải trí của nhân dân. Năm 1959, Xưởng phim truyện 
Việt Nam được thành lập, nơi khai sinh ra nền điện ảnh phim truyện cách mạng 
Việt Nam, tiêu biểu là bộ phim Chung một dòng sông. 


® — Trình bày quá trình phát triển của các loại hình nghệ thuật ở Thăng Long — 
Hà Nội. 
— Giới thiệu về một loại hình nghệ thuật tiêu biểu ở Thăng Long — Hà Nội. 


8 Luyện tập `) 


1. Phân tích nét đẹp trong tiếng nói của người Hà Nội. 
2. Sưu tầm và giới thiệu giá trị nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm văn học viết về 
Hà Nội. 


3. Trình bày một số thành tựu của các loại hình nghệ thuật ở Hà Nội. 


@€ ) Vận dụng ) 


Chọn và thực hiện một trong hai nhiệm vụ sau: 

41. Viết bài giới thiệu một trong các loại hình nghệ thuật tiêu biểu (sân khấu, âm nhạc, 
múa,...) ở Thăng Long — Hà Nội. 

2. Hãy giới thiệu một nhà văn/nhà thơ người Hà Nội có những tác phẩm ca ngợi thiên 
nhiên và con người Hà Nội. 


MỘT SỐ DANH NHÂN KIỆT XUẤT 


CỦA HÀ NỘI 


Yêu cầu cần đạt 


Trình bày được khái niệm về danh nhân, danh nhân văn hóa, danh nhân Hà Nội. 


Giới thiệu được thân thế, sự nghiệp của một số danh nhân kiệt xuất của Hà Nội 
trên lĩnh vực chính trị, quân sự, văn hoá,... và những đóng góp của họ đối với sự 
phát triển của Hà Nội và đất nước. 


Tự hào, biết ơn công lao của các danh nhân đối với Hà Nội và đất nước. 


Thực hiện được những việc làm thể hiện trách nhiệm của bản thân với gia đình, 
quê hương, đất nước. 


Trong số những danh nhân văn hoá Việt Nam được UNESCO công nhận, ai đã 
được tôn vinh là “Vạn thế sư biêu” (người thầy muôn đời)? Em hãy chia sẻ những hiễu 


biết của mình về danh nhân này. 


Danh nhân và danh nhân Hà Nội 


Danh nhân là những người kiệt xuất, có nhân cách, tài năng và nỗi tiếng trong lịch 
sử. Họ có những đóng góp quan trọng đối với dân tộc và nhân loại nên được cộng 
đồng thừa nhận và kính trọng. 


Danh nhân văn hoá là nhân vật kiệt xuất có nhiều đóng góp cho nền văn hoá dân 
tộc, được lịch sử và dân tộc biết đến, ghi nhận, đánh giá cao, là đại diện tiêu biểu cho 
nền văn hoá dân tộc. 

Danh nhân văn hoá thế giới là những người có cống hiến xuất sắc cho sự phát 
triển văn hoá chung của nhân loại, là đại diện, biểu tượng của nền văn hoá thế giới 
đa bản sắc, thắm nhuần cả văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại. 

Thăng Long — Hà Nội là mảnh đất nghìn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt, nơi đã 
sản sinh ra nhiều bậc danh nhân hào kiệt xuất chúng, nơi đào tạo nhân tài đông đảo 
nhất trong cả nước. Do sống ở nơi hội tụ tinh hoa văn hoá bốn phương, hàng ngày 
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được tiếp xúc với các hình thái văn hoá phong phú từ khắp nơi hội tụ về nên danh 
nhân Hà Nội không những tài năng mà còn toát lên vẻ tài hoa, tinh tế của người kinh đô. 

Danh nhân Hà Nội là những người sinh ra và lớn lên hoặc có thời gian định cư lâu 
dài ở Hà Nội. Đó là những người có đạo đức cao đẹp, có tài năng ở một lĩnh vực nhất 
định, có tầm ảnh hưởng lớn và là tắm gương cho các thế hệ. 

Trên vùng đất Thăng Long — Hà Nội, ở bắt kì giai đoạn lịch sử nào, trên mọi lĩnh vực 
chính trị, quân sự, văn hoá,... đều xuất hiện những con người kiệt xuất. Họ là những 
hiền tài làm rực rỡ nền văn hiến Thăng Long, văn minh Đại Việt, văn hoá Việt Nam. 


® — Em hiểu thế nào là danh nhân, danh nhân văn hoá, danh nhân Hà Nội? 


— Tại sao Hà Nội có nhiều danh nhân hơn so với các vùng khác trong cả nước? 


Một số danh nhân kiệt xuất của Hà Nội 


Danh nhân kiệt xuất của Hà Nội là những người có những đóng góp vượt trội về 
một hay nhiều lĩnh vực trực tiếp cho Hà Nội vào những thời điểm lịch sử quan trọng. 
Tên tuổi của họ được nhiều người biết đến, ngưỡng mộ, khâm phục, thậm chí được 
thế giới công nhận. 

a) Ngô Quyên (898 - 944) 


Ngô Quyền sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước chống 
giặc phương Bắc. Cha ông là Ngô Mân làm Châu mục châu Đường Lâm (nay là xã 
Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) và mẹ là bà họ Phạm, người cùng 
làng. Ngay từ nhỏ, Ngô Quyền đã tỏ ra là một người trí dũng song toàn. 


Năm 923, Ngô Quyền trở thành nha tướng của Dương Đình Nghệ. Năm 931, Ngô 
Quyền được cử làm tướng tiên phong, cùng Dương Đình Nghệ tiến ra Giao Châu 
đánh đuổi quân Nam Hán, giải phóng thành Đại La, khôi phục quyền tự chủ. 


Cuối tháng 10 — 938, quân Nam Hán mưu đồ tái xâm chiếm nước ta. Nền độc lập 
của dân tộc vừa được phục hồi lại bị đe doạ nghiêm trọng. Trước yêu cầu của lịch 
sử, Ngô Quyền trở thành trung tâm đoàn kết mọi lực lượng kháng chiến, quy tụ mọi 
nguồn sức mạnh của dân tộc. Ông kéo đại quân ra cửa biển Bạch Đằng đón đánh 
quân Nam Hán. Cuộc chiến đấu diễn ra và kết thúc chỉ trong vòng một ngày, đạo quân 
xâm lược với đoàn thuyền chiến lớn vừa mới tiến vào địa đầu sông nước của Tổ quốc 
thì đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là trận đánh thần tốc với hiệu quả cao trong lịch sử 
chống ngoại xâm của dân tộc, chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc, mở ra kỉ nguyên độc 
lập lâu dài và phục hưng đất nước toàn diện. 

Sau chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền bỏ chức Tiết độ sứ, xưng vương và đóng 
đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), xây dựng chính quyền theo mô hình quân chủ tập 
trung của quốc gia độc lập. 


Năm 944, Ngô Quyền qua đời, sự nghiệp mở nước, xưng vương của người anh 
hùng tuy mới được chưa đầy 6 năm, nhưng vương triều Ngô vẫn được đánh giá là 
“Nhà nước độc lập của một quốc gia có đầy đủ chủ quyền, xét trên ý thức tư tưởng 
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cũng như trong hoạt động thực tÊ”. 


Thế kỉ XIII, Lê Văn Hưu — nhà sử học khai sáng nền sử học Đại Việt thời Trần, xác 
nhận: “Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới họp của nước Việt ta mà đánh tan được 
trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước xưng vương, làm cho người phương 
Bắc không dám lại sang nữa. Có thể nói là một lần nổi giận mà yên được dân, mưu 
giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngôi đế, đổi niên hiệu, 
nhưng chính thống của nước Việt ta ngõ hầu đã nối lại được.”. 


Ngô Quyền — người con của vùng đất Hà Nội đã trở thành vị Tổ trung hưng đất 
nước, là người Hà Nội lập nên kì công hạ thành Đại La trước khi làm nên chiến thắng 
Bạch Đằng và là người kéo quân về mở nước xưng vương, định đô Cỗ Loa trên địa 
bàn Hà Nội. 

b) Lý Thường Kiệt (1019 — 1105) 


Thái uý Lý Thường Kiệt là nhà quân sự tài ba, một trong những anh hùng dân 
tộc vĩ đại của đất nước. Ông vốn tên là Ngô Tuấn, tự là Thường Kiệt, quê ở phường 
Thái Hoà trong kinh thành (khi nhà Lý xây dựng thành Thăng Long, dân phường Thái 
Hoà phải chuyển dời ra Bãi Giữa (bãi Trung Giang) sau đổi là bãi Cơ Xá). 

Thời Lý Thái Tông, năm 1041, ông được tuyển vào ngạch thị vệ, sung chức Hoàng 
môn chỉ hậu (một chức hoạn quan) rồi thăng chức dần lên. Sang thời Lý Thánh Tông, 
ông được thăng chức Kiểm hiệu Thái bảo. Đến năm 1069, ông theo nhà vua đi đánh 
Chăm-pa, giữ chức Nguyên soái, cầm quân tiên phong. Ông lập công lớn, được 
phong Phụ quốc Thái phó, Thượng trụ quốc Khai quốc công, ban họ vua và được 
nhận làm “Thiên tử nghĩa đệ” (em nuôi của vua). Từ đó, ông mang họ vua và có tên 
là Lý Thường Kiệt. 

Trong cuộc kháng chiến chống Tống, Lý Thường Kiệt được Hoàng thái hậu Ÿ Lan 
và vua Lý Nhân Tông cử giữ chức Thái uý thống lĩnh toàn quân. Ông vào kinh lí vùng 
biên giới Việt - Chămpa, cho vẽ bản đồ, tổ chức bố phòng bảo đảm an toàn cương 
vực phía Nam trước khi dốc toàn lực đối phó với nhà Tống ở phía Bắc. Ông cùng triều 
đình thi hành nhiều chính sách mềm mỏng và kiên quyết nhằm tranh thủ và đoàn kết 
các tù trưởng miền núi phía Bắc, làm thất bại âm mưu chia rẽ dân tộc của nhà Tống. 
Trên cơ sở sự cường thịnh của đất nước và một hậu phương ổn định, Lý Thường Kiệt 
thực hiện một chiến lược kháng chiến rất chủ động, táo bạo, kiên quyết. Bằng trận tập 
kích thành Ung Châu, ông phá tan căn cứ xâm lược và hậu cần của quân Tống, giành 
thế chủ động cho cuộc kháng chiến. Sau đó, bằng chiến tuyến sông Như Nguyệt phối 
hợp với những trận đánh ngăn chặn thuỷ binh địch ở cửa sông Bạch Đằng, ông chặn 
đứng rồi kiềm ché, tiêu hao và cuối cùng phản công đánh bại hàng chục vạn quân 
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xâm lược Tống trên đất nước ta. Lý Thường Kiệt là một người con đất Thăng Long, 
một nhà quân sự kiệt xuất, một anh hùng dân tộc, tên tuổi và sự nghiệp gắn liền với 
kinh thành Thăng Long và đất nước Đại Việt. 


Năm 1105, ông mắt tại kinh thành Thăng Long. Tại Hà Nội, Lý Thường Kiệt được 
thờ ở nhiều nơi như đền Cơ Xá ở đầu phố Nguyễn Huy Tự (phường Bạch Đẳng, quận 
Hai Bà Trưng), đình Nam Đồng (phường Nam Đồng, quận Đống Đa), đình Thiên Tiên 
(số nhà 120 phố Hàng Bông) và nơi thờ chính là đình An Xá (thôn Bắc Biên, phường 
Ngọc Thụy, quận Long Biên). 
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Kể tên một số danh nhân sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nêu những đóng góp 
lớn nhất của họ đối với sự phát triển của Hà Nội và đất nước. 


@ Danh nhân văn hoá thế giới được sinh ra ở Hà Nội 


Tính đến tháng 11 —- 2023, cả nước có 7 danh nhân văn hoá được UNESCO công 
nhận là danh nhân văn hoá thế giới. Trong số đó, có 2 danh nhân được sinh ra trên 
vùng đất Thăng Long —- Hà Nội, có sức ảnh hưởng và nhiều đóng góp cho Hà Nội là 
Chu Văn An và Nguyễn Trãi. 


a) Chu Văn An (1292— 1370) 


Chu Văn An còn có tên gọi là Chu An, hiệu Tiều Ấn (Tiều phu ở ẫn), người ấp Văn Xá, 
xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay là xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội). 


Thuở nhỏ, ông ham học và học rất giỏi. Năm 14 tuổi, ông thi đậu Thái học sinh 
(tương đương với Tiến sĩ) nhưng không ra làm quan mà về quê mở trường dạy học. 
Trường Huỳnh Cung tại quê nhà của Chu Văn An có nhiều học trò theo học, trường 
có lớp, có thư viện, học trò theo học có lúc đến 3 000 người. 


Thầy Chu Văn An dạy giỏi và rất nghiêm khắc, trọng tài năng của học trò và ghét 
những người cậy giàu mà ham chơi. Học trò của ông có nhiều người tài giỏi, có công 
giúp nước như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát. 

Đời vua Trần Minh Tông đã mời Chu Văn An ra làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám 
(Hiệu trưởng). Thời gian đầu ông dạy học cho bảy hoàng tử, sau này bốn người trong 
số đó làm vua dưới triều đại nhà Trần. 


Đời vua Trần Dụ Tông, Chu Văn An dâng “Thất trảm sớ” xin chém 7 tên nịnh thần, 
vua không nghe, Chu Văn An treo mũ áo, từ quan về làng, rồi về ở Kệ Đặc, Chí Linh 
(Hải Dương) dạy học cho đến cuối đời và mất ở núi Phượng Hoàng (Chí Linh, Hải 
Dương). Chu Văn An là một nhà nho tiết tháo, uyên bác. Người đương thời như 
Từ Thái hoàng Thái hậu nhận xét ông “là bậc hiền tài, giữ mình trong sạch, dẫu thiên 
tử cũng không bắt làm bề tôi được”. Trần Nguyên Đán khen: “Nhà Quốc học được 
ông làm bậc thầy như núi Thái Sơn, như sao Bắc Đầu.”. 


Ä vụ» 


Khi Chu Văn An qua đời, vua Trần đã tôn vinh ông là “Vạn thế sư biểu” (người thầy 
muôn đời), đưa bài vị của ông vào phối thờ trong Văn Miếu ở Thăng Long. Chu Văn An 
là nhà giáo dục lớn, một nhân cách tiêu biểu cho bậc nho sĩ Thăng Long. 


Ngày 7 — 11 - 2019, tại Paris (Pháp), Đại hội đồng UNESCO khoá 40 đã thống 
nhất biểu quyết “Tổ chức lễ kỉ niệm 650 năm ngày mắt của Chu Văn An — Nhà sư 
phạm Việt Nam”. Như vậy, tính đến năm 2019, cùng với Nguyễn Trãi (1980), Chủ tịch 
Hồ Chí Minh (1990) và Nguyễn Du (2015), thì Chu Văn An là Danh nhân văn hoá 
thứ tư của Việt Nam được tổ chức UNECSO vinh danh. Hiện nay, ngoài Chí Linh 
(Hải Dương) có đền thờ Chu Văn An thì tại Hà Nội, ban thờ Chu Văn An được đặt tại 
Văn Miếu - Quốc Tử Giám và đền thờ Chu Văn An nằm bên dòng Tô Lịch, thuộc xã 
Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội). 


b) Nguyễn Trãi (1380 - 1442) 

Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, sinh năm 1380 tại kinh thành Thăng Long. Thân 
phụ ông là Nguyễn Phi Khanh quê gốc ở làng Chi Ngại (nay thuộc phường Cộng 
Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), sau dời đến làng Ngọc Ôi (nay thuộc xã 
Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội). Thân mẫu là Trần Thị Thái, con gái của quan 
Đại Tư đồ Trần Nguyên Đán. 

Thuở nhỏ, Nguyễn Trãi sống với ông ngoại ở Thăng Long và Côn Sơn. Khi ông 
ngoại qua đời, ông về ở với cha tại Nhị Khê. Được ông ngoại và cha trực tiếp dạy dỗ, 
rèn luyện, Nguyễn Trãi sớm nỗi tiếng về tài đức và chí lớn. 

Năm 1400, ông đỗ Thái học sinh, năm sau ra nhận chức Ngự sử đài chánh trưởng dưới 
triều Hồ. 

Từ năm 1407, giặc Minh đô hộ nước ta. Nuôi ý chí cứu nước, cứu dân, ông 
đến Lam Sơn tụ nghĩa, dâng Bình Ngô sách, dốc tâm huyết, một lòng thành giúp 
Bình Định vương Lê Lợi. Ông trở thành linh hồn của cuộc kháng chiến chống quân 
xâm lược Minh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giải phóng đất nước ở thế kỉ XV. 
Kháng chiến thắng lợi, Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại cáo — áng “Thiên cổ hùng văn”, 
là bản tuyên ngôn đanh thép, hùng hồn về nền độc lập và vị thế dân tộc. 

Điểm cốt lõi mà Bình Ngô đại cáo thễ hiện chính là lí tưởng “nhân nghĩa” mà nhân 
dân ta mãi mãi ngợi ca và hướng tới: 

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 
Quân điều phạt trước lo trừ bạo. 


Đất nước hoà bình, với ước vọng tham gia “Duy tân đất nước, xây dựng nền thái 
bình muôn thuở...,” Nguyễn Trãi tiếp tục hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội dưới 
triều Lê; có công lớn trong việc tạo ra nền tảng kinh tế — xã hội, sự hoà hợp giữa “nước 
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và dân” ~ nguồn lực xây dựng đất nước Đại Việt vững mạnh đương thời. Nguyễn Trãi 
đã đi vào lịch sử và trở thành Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. 


Năm 1442, vợ chồng Nguyễn Trãi bị vụ án oan (bị vu cho là ám hại vua) nên bị 
chu di tam tộc. Sau này, Lê Thánh Tông minh oan cho Nguyễn Trãi và ca ngợi: “Lòng 
Ức Trai sáng như sao Khuê”. 


Đánh giá những đóng góp xuất sắc, đa dạng của Nguyễn Trãi đối với lịch sử 
dân tộc Việt Nam và sự phát triển những giá trị nhân văn nhân loại, năm 1980, 
nhân kỉ niệm 600 năm Ngày sinh của ông, Nguyễn Trãi đã được UNESCO chính 
thức công nhận là Danh nhân văn hoá thế giới, nhà quân sự lỗi lạc, nhà chính trị 
thiên tài. 

Những đóng góp trực tiếp của Nguyễn Trãi trên đất Thăng Long: Cùng với Lê Lợi 
tổ chức đánh giặc giải phóng Thăng Long: Chiến thắng Tốt Động — Chúc Động, bàn 
kế sách để dụ giặc Minh ra hàng, tổ chức Hội thề Đông Quan, soạn thảo Bình Ngô đại 
cáo, thay mặt Lê Lợi bố cáo với thiên hạ, phò tá nhà Lê xây dựng đất nước,... 

Tại Hà Nội hiện nay có di tích Đền thờ Nguyễn Trãi tại làng Nhị Khê (Thường Tín) 
cùng với Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương) là những nơi thờ và tưởng nhớ công lao của 
Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi. 


Hình 5.1. Chu Văn An (1292— 1370) Hình 5.2. Nguyễn Trãi (1380 — 1442) 


® Hãy trình bày những đóng góp của danh nhân văn hoá Hà Nội đã được 
UNESCO công nhận. 


2 Luyện tập ) 


1. Thế nào là danh nhân, danh nhân văn hóa? Vì sao Hà Nội có nhiều danh nhân? 


2. Lập bảng thống kê một số danh nhân kiệt xuất của Thăng Long - Hà Nội và tóm tắt 
những đóng góp của họ đối với sự phát triển của Hà Nội. 


@€ ) Vận dụng ) 


1. Sưu tầm, tìm hiểu về những danh nhân tại địa phương em (ngoài các danh nhân 
có trong bài học), nêu những đóng góp của họ đối với quê hương. 

2. Đề xuất những việc làm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử — 
văn hoá gắn với các danh nhân của Hà Nội. 
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DẤU ẤN VĂN HOÁ ~ VĂN MINH PHÁP 


Ở HÀ NỘI 


Yêu cầu cần đạt 


—_ Trình bày được bối cảnh và quá trình du nhập văn hoá — văn minh Pháp vào Hà Nội. 


— Kễ được tên các công trình kiến trúc, các giá trị của văn hoá - văn minh Pháp còn 
tồn tại ở Hà Nội hiện nay. 


Vy Mỏ đầu ) 
Hãy kể tên một số công trình kiến trúc được xây dựng từ thời Pháp thuộc ở Hà Nội. 
Trình bày những hiễu biết của em về một trong số các công trình kiến trúc đó. 


Trong tiến trình lịch sử dân tộc nói chung và lịch sử Hà Nội nói riêng, có gần một 
thế kỉ dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Bên cạnh âm mưu cai trị và bản chất nô dịch 
của chính quyền thực dân, thì những giá trị của văn hoá Pháp, nhất là về mặt kiến 
trúc, quy hoạch đô thị, đã trở thành một phần dấu án văn hoá của Hà Nôi. 


@ Quá trình du nhập của văn hoá —- văn minh Pháp 


Từ cuối kỉ XIX, sau khi hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp 
đã thành lập Liên bang Đông Dương thuộc Pháp. Năm 1902, với việc di chuyển Phủ 
Toàn quyền Đông Dương từ Sài Gòn ra Hà Nội, chính quyền thuộc địa đã chọn Hà 
Nội là thủ phủ của Liên bang Đông Dương — trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá và 
giao lưu quốc tế của Pháp ở Đông Dương. 


Cùng với quá trình khai thác thuộc địa, các thiết chế về chính trị, văn hoá, giáo 
dục,... đã được áp dụng, triển khai tại Việt Nam nói chung, mà Hà Nội với vị thế là 
thủ phủ thì được đầu tư nhiều hơn, tập trung hơn. Mục đích là phục vụ cho công cuộc 
khai thác thuộc địa, làm lợi cho chính quốc (nước Pháp). 

Hơn nửa thế kỉ dưới sự cai trị của người Pháp, các giá trị văn hoá — văn minh Pháp 
vượt qua các yếu tố chủ quan của chính quyền cai trị, đã có ảnh hưởng đến vùng 
đất và con người Hà Nội. Những giá trị đó đã trở thành một phần di sản văn hoá của 
Hà Nội trong tiến trình phát triển của lịch sử. 
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® Vì sao văn hóa — văn minh Pháp du nhập vào Hà Nội từ cuối thế kỉ XIX đầu 
thế kỉ XX? 


O Những dấu ấn văn hoá - văn minh Pháp trong quy hoạch và kiến trúc đô thị 
Hà Nội 
Cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX, bên cạnh kiến trúc đô thị truyền thống của người 
Việt tại Hà Nội với nét điển hình là khu phố cổ, hệ thống đình, chùa cỗ nằm xen trong 
các con phố và nằm ở vùng ngoại ô thì đã có dấu ấn của văn hoá — văn minh Pháp 
trong quá trình quy hoạch lại đô thị Hà Nội của người Pháp. 


Trong quy hoạch đô thị, dấu ấn đầu tiên 
là những công trình kiên cố như Toà lãnh 
sự được xây dựng theo phong cách cổ điển 
Pa-ri, các toà nhà hai tầng làm nơi ở cho sĩ 
quan, trụ sở chỉ huy quân sự, trại lính và kho 
tàng,... được xây dựng tại khu nhượng địa 
của Pháp từ năm 1875. 


Giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ 
XX là quá trình cải biến Hà Nội thành thủ 
phủ của Liên bang Đông Dương, buổi đầu 
người Pháp đã ứng xử thô bạo, thiếu văn hoá 
đối với di sản văn hoá Việt Nam trên mảnh 
đất nghìn năm văn hiến này như phá tháp 
Báo Thiên xây dựng từ năm 1057 để xây 
dựng Nhà thờ Lón năm 1884, phá chùa 
Báo Ân để dựng lên Phủ Thống sứ Bắc Kì 
và Nhà Bưu điện. Những pho tượng Phật 
quý trong chùa bị thất lạc, mát cắp. Cho đến 
năm 1894, người Pháp đã phá gần hết thành 
Hà Nội. 


Hình 6.1. Nhà thờ Lớn Hà Nội 


Kiến trúc tân cô điền: Đầu thế kỉ XX, người Pháp đã thực sự bắt tay vào quy hoạch 
lại Hà Nội theo hướng hiện đại. Trước năm 1920, bộ mặt kiến trúc mang phong cách 
Tân cổ điển châu Âu. Trong giai đoạn đầu, từ cuối thế kỉ XIX đến trước năm 1920, 
đặc biệt từ khi Paul Doume đến Hà Nội (1897 — 1902), cùng với nhiều nhà tư bản 
Pháp, người Pháp đã xây dựng một loạt các công trình lớn tại Hà Nội: chợ Đồng Xuân 
(1889), Nhà thờ Lớn (1884 — 1888), cầu Long Biên (1898 — 1902), Bưu điện Hà Nội 
(1893 — 1899), Bốt nước Hàng Đậu (1894),... 


Trung tâm hành chính II (Ba Đình ngày nay) là Dinh Toàn quyền Đông Dương 
(1902 —- 1906, Phủ Chủ tịch ngày nay), Sở Tài chính Đông Dương (1924 - 1928, 
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hiện là trụ sở Bộ Ngoại giao) nối với trung tâm I và hồ Hoàn Kiếm bằng trục phố Paul 
Bert — Borgnis Desbordes — Puginier (hiện là Tràng Tiền - Hàng Khay — Tràng Thi — 
Điện Biên Phủ). 


Hình 6.2. Nhà hát Lớn Hà Nội 


Kiến trúc Đông Dương: Sau năm 1920, các công trình kiến trúc do người Pháp 
xây tại Hà Nội mang phong cách kết hợp Âu và Á, gọi là phong cách Kiến trúc 
Đông Dương — những công trình tiêu biểu của thời kì này, qua thời gian đã được 
đánh giá là thành công trong xử lí không gian kiến trúc phù hợp với phương Đông. 
Điễn hình là Bảo tàng Louis Finot (nay là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam) (1926 — 1932), 
Viện Pasteur (1927), Nhà thờ Cửa Bắc (1925 - 1931), Viện Đại học Đông Dương 
(1923 - 1926), Sở Tài chính Đông Dương (1924 — 1928),... 


Cùng với việc xây dựng các công trình kiến trúc tiêu biểu trên, người Pháp còn chú 
trọng xây dựng Vườn Bách thảo, các quảng trường, công viên, vườn hoa và các đài 
tưởng niệm mà đến bây giờ vẫn được giữ gìn và phát huy giá trị. 

Với sự hoạt động mạnh mẽ của các loại hình giao thông, đặc biệt là đường sắt, cầu 
Long Biên xây dựng xong đã góp phần thúc đầy nội, ngoại thương phát triển. 

Một hệ thống chợ đã hình thành và phát huy tác dụng trong địa hạt kinh tế, từ chợ 
quê — chợ huyện — chợ tỉnh —- chợ lớn. Chợ Đồng Xuân ở Hà Nội đóng vai trò trung 
tâm buôn bán của một vùng rộng lớn, không chỉ của Bắc Kì, mà cả Bắc Đông Dương 
và vùng Hoa Nam (Trung Quốc). 


3) Những dấu ấn văn hoá — văn minh Pháp trong khoa học và giáo dục 
a) Khoa học 


Đầu thế kỉ XX, khi người Pháp chủ trương đầy mạnh khai thác thuộc địa ở Việt Nam, 
khám phá sâu hơn về phương Đông, thì đặc thù của văn hoá, con người Việt Nam đã 
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được các học giả Pháp và Việt Nam chú ý nghiên cứu ở trình độ cao. Khoa học xã 
hội và nhân văn Pháp, đặc biệt dân tộc học, khảo cổ học, tôn giáo học, ngôn ngữ học 
của Pháp đã được đánh giá là hàng đầu châu Âu. Đây là những điều kiện thuận lợi 
để các học giả Pháp xây dựng các Viện nghiên cứu ở các thành phố lớn ở các nước 
thuộc địa, trong đó có Hà Nội. 


EM CÓ BIẾT? 


Viện Viễn Đông Bác Cổ (École Francaise d'Extrême-Orient, EFEO) được 
thành lập tại Sài Gòn năm 1900, chuyển ra Hà Nội năm 1902 và là tiền thân của 
tất cả 18 trung tâm EFEO tại 13 quốc gia hiện nay. Bảo tàng Louis Finot EFEO 
(Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ngày nay) được khởi công năm 1925 và hoàn tất 
vào năm 1932. Khi thiết kế và xây dựng công trình này, Ernest Hebrard không 


chỉ muốn gửi gắm ở đây trình độ tài ba của một kiến trúc sư hay của một giáo sư 
mĩ thuật, mà còn muốn để lại cho Hà Nội một cơ sở gây ấn tượng với đời sau 
về kiến trúc và làm hạ tầng cho giới khoa học Pháp và bản địa có điều kiện để 
khám phá sâu hơn về phương Đông. 


Nhờ hợp tác chặt chẽ trong nghiên cứu khoa học giữa các học giả Pháp với các 
trí thức Việt Nam đã giúp cho đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam trưởng thành, nắm 
chắc các lí thuyết và vận dụng được các phương pháp Tây Âu trong nghiên cứu và 
hoạt động học thuật, khám phá đối tượng nghiên cứu là văn hoá và con người Việt 
Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, văn hoá và con người Việt Nam được nghiên cứu 
theo các phương pháp, chuẩn mực phương Tây. Những nhà khoa học tiêu biểu của 
Việt Nam thời kì này như: Nguyễn Văn Huyên (1908 — 1975), Nguyễn Văn Khoan 
(1890 — 1975), Trần Hàm Tấn (1887 — 1957), Nguyễn Văn Tố (1889 — 1947), Trần Văn 
Giáp (1896 — 1973), Đào Duy Anh (1904 — 1988), Hoàng Xuân Hãn (1908 — 1996), Cao 
Xuân Huy (1900 — 1983), Đặng Thai Mai (1902 — 1984), Hoài Thanh (1909 — 1982),... 


Nhiều người trong số các học giả nói trên, về sau đã được Nhà nước Việt Nam 
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Huyên (2000), Đặng Thai Mai (1996), 
Đào Duy Anh (2000), Hoàng Xuân Hãn (2000), Trần Văn Giáp (2000), Cao Xuân Huy 
(1996), Hoài Thanh (2000),... 


b) Giáo dục 


Với vị thế là thủ phủ của Liên bang Đông Dương, Pháp đã tiến hành xây dựng hệ 
thống các trường Pháp - Việt tại Hà Nội. Ngoài trường do chính quyền mở thì còn có 
nhiều trường tư. 


Chữ Quốc ngữ và hệ thống giáo dục Pháp —- Việt đã tạo cơ sở ban đầu cho nền 
giáo dục hiện đại của Việt Nam sau này. Hà Nội với vị thế của mình thời Pháp thuộc 
đã trở thành trung tâm giáo dục lớn nhất của cả Đông Dương. Từ nền giáo dục Pháp 
tại Hà Nội đầu thế kỉ XX, số lượng tầng lớp trí thức Tây học ngày càng đông đảo. 


1) 
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Nhiều người đi theo cách mạng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường (Nguyễn 
Phong Sắc, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Cừ,... là học sinh Trường Bảo hộ — Trường 
Bưởi), nhiều người tiếp tục con đường nghiên cứu khoa học. Sau khi Cách mạng 
tháng Tám năm 1945 thành công, lực lượng trí thức đó đã đóng góp công sức to lớn 
vào việc xây dựng chế độ mới. 


® Nêu rõ dấu ấn của văn hoá — văn minh Pháp thể hiện trên lĩnh vực khoa học 
và giáo dục. 


@ Những dấu ấn văn hoá —- văn minh Pháp ảnh hưởng đến đời sống của người 
dân Hà Nội 
Người Pháp đến Hà Nội suốt hơn nửa thế kỉ vô tình hay buộc phải để lại cho Hà 
Nội những kết quả tiến bộ nhất định trong tất cả các mặt từ đời sống vật chất đến đời 
sống tinh thần, kể cả trong lối sống, trong phong cách sinh hoạt, thậm chí cả trong 
văn hoá ẩm thực. 


Tư liệu: “Chưa đầy 50 năm, trong xứ đã tiến bộ lạ lùng... Sự giao thiệp của 
dân chúng với những nhà Nho, là những người cai quản, thì không cách xa nhau 
như trước và được thân ái hơn. Người nhà quê được hưởng quyên tự do rộng rãi 
hơn trước nhiêu. Ở giữa hai hạng người trên này thì lại mới sinh ra hạng trung 
lưu nữa. Ngoài những ơn huệ của cuộc thái bình ấy, nước Pháp còn đem lại 
cho xứ này nhiều ơn huệ nữa, như những công việc vĩ đại đường sá, cầu cống, 
đường xe hoả, bến tàu thuỷ, sông đào về việc dẫn thuỷ nhập điền. Những công 
việc này đã làm bớt sự khô sở và làm tăng tiến sự thành thơi của nhân dân. 
Sự quyết đấu đề trừ những bệnh tật và những bệnh truyên nhiễm làm cho nòi 
giống ngày càng tráng kiện thêm lên. Biết bao nhiêu trường như trường tiêu học, 
trường trung học, trường kĩ nghệ, trường mĩ nghệ thực hành, trường cao đẳng, 
trường đại học làm cho một số rất nhiều người biết những cách thức đề lợi dụng 
những điêu hay của khoa học. 

(Henri Cucherrousset (1926), Đông Dương xưa và nay, Vũ công Nghị dịch, Tập sách in của 

Đông Dương kinh tê báo, Hà Nội MCMXXVI, Viên Đông ân quán Bắc Kì 12/1926. tr.92) 


Chữ Quốc ngữ là cơ sở để viết báo, sáng tác thơ, văn xuôi, truyện ngắn, kịch,... 
làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần của người Hà Nội. 


Trong những năm 30 của thế kỉ XX, nền văn học hiện đại ở Hà Nội nói riêng, 
Việt Nam nói chung càng phát triển rõ rệt với sự xuất hiện của nhóm Tự lực văn đoàn 
(tiêu biểu là các tác giả Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam) và dòng văn học hiện 
thực phê phán với nhiều tác phẩm như Giông tó, Só đỏ của Vũ Trọng Phụng, Tắt đèn 
của Ngô Tát Tố, Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan,... Về thơ, đáng chú ý 
là sự khởi phát của phong trào Thơ mới với các tác giả như Lưu Trọng Lư, Thế Lữ, 


Xuân Diệu, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Bính. Kịch có Vi Huyền Đắc, 
Nguyễn Huy Tưởng... 


Tham gia vào sự phát triển của nền văn học hiện đại ở Hà Nội thời kì này còn phải 
kể đến bộ phận văn xuôi, tiểu thuyết, thơ, kịch dịch từ các tác phẩm nước ngoài, được 
in trên các báo, tạp chí; đặc biệt là sự đóng góp của các tùng thư như Tản Đà thư cục, 
Nam Phong tùng thư cùng một số nhà in như Mạc Đình Tư, Thuy Ký,... 


Trong lĩnh vực nghệ thuật, bên cạnh các hình thức nghệ thuật biểu diễn truyền 
thống như tuồng, chèo, cải lương, từ đầu thế kỉ XX ở Hà Nội, nhiều loại hình nghệ 
thuật hiện đại do ảnh hưởng của nghệ thuật phương Tây đã xuất hiện và ngày càng 
phát triển. Đó là kịch nói, âm nhạc, hội hoạ, điêu khắc. Đặc biệt, từ năm 1925, với sự 
ra đời và hoạt động của Trường Cao đẳng Mĩ thuật Hà Nội, nhiều hoạ sĩ, nghệ sĩ điêu 
khắc người Việt Nam đã được đào tạo, dần trở thành những nghệ sĩ tên tuổi, gắn liền 
với sự hình thành và phát triển của nền hội hoạ Việt Nam hiện đại như Tô Ngọc Vân, 
Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cần, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Phan Chánh... 


Cùng với kịch nói, nhiếp ảnh và điện ảnh cũng là những loại hình nghệ thuật mới 
xuất hiện ở Hà Nội và Việt Nam thời kì Pháp thuộc. Về nhiếp ảnh, từ hiệu ảnh Cảm 
Hiếu Đường do Đặng Huy Trứ lập ra năm 1869, đầu thế kỉ XX tại Hà Nội đã xuất hiện 
nhiều hiệu ảnh của cả người Việt và người Hoa ở các phố trung tâm như Hàng Bông, 
Hàng Quạt, Hàng Điếu. Nỗi tiếng là hiệu ảnh Khánh Kí ở phố Tràng Thi, Hưng Kí ở 
Hàng Trống. Về điện ảnh, năm 1925, người Hà Nội lần đầu tiên đứng ra làm phim và 
chiếu phim do Việt Nam sản xuất. Có một số rạp chiếu phim đã được xây dựng và 
đưa phim của Pháp vào công chiếu. 


Văn hoá vật thể, đời sống sinh hoạt của người Hà Nội cung có nhiều thay đổi với 
những dấu ấn của văn hoá — văn minh Pháp. Khu vực phố cổ là các nhà hình ống 
(theo kiểu nhà người Hoa), còn ở khu trung tâm xuất hiện ngày càng nhiều những 
ngôi biệt thự đẹp đẽ xây dựng và trang trí theo kiểu châu Âu. Từ những năm 1920 trở 
đi, xuất hiện nhiều nhà ở theo kiểu cách tân (phong cách Đông Dương), có không khí 
mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông. 


Về âm thực, bên cạnh các món ăn Việt, người Hà Nội đã biết và làm quen với các 
món ăn Pháp, Trung Hoa, thậm chí Án Độ, Nhật Bản. Về ăn mặc, người dân Hà Nội, 
nhất là nội thành chịu ảnh hưởng của thời trang Pháp. Trừ những người nông dân ở 
ngoại thành vẫn ăn mặc theo kiểu truyền thống, tầng lớp trung lưu, thượng lưu ăn vận 
theo kiểu Âu: áo sơ mi, quần Âu, đi giầy da; phụ nữ mặc áo tân thời hoặc váy, vấn tóc 
để trần hoặc búi tóc trên đầu. 


Cũng như nhiều thành phố lớn, người dân Hà Nội, nhất là những trí thức, công 
chức, học sinh, sinh viên, thích đọc sách báo. Những người có điều kiện kinh tế thì 
thích đi du lịch, tham quan các danh lam thắng cảnh trong nước. Các hoạt động vui 
chơi, giải trí cũng ngày càng phát triển như tennis, bóng bàn, bóng đá, bơi lội, đua xe, 
đua ngựa,... Nếu người dân Sài Gòn thích xem cải lương thì người Hà Nội thích xem 
kịch, xem phim, đi xem hội chợ. 
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Về đời sống tôn giáo tín ngưỡng, ở Hà Nội, nếu người Việt, người Hoa hay đi lễ 
chùa thì người Âu thường xuyên ởi lễ nhà thờ. Mỗi tuần vào ngày chủ nhật, Nhà thờ 
Lớn Hà Nội thu hút hàng trăm người đến làm lễ thánh. Ngoài nhà thờ Công giáo, ở Hà 
Nội một số người dân còn đi lễ ở nhà thờ đạo Tin Lành ở phố Hàng Da,... 


Nhìn chung, dấu ấn văn hoá — văn minh Pháp ảnh hưởng đến mọi mặt của đời 
sống xã hội Hà Nội nửa đầu thế kỉ XX. Những dấu ấn văn hoá vật thể còn hiện hữu 
lưu lại đến nay dễ dàng nhìn thấy nhưng cái sâu bên trong là giá trị của văn hoá — văn 
minh Pháp đã thâm nhập, thẩm thấu và hoà quyện vào văn hoá của người Hà Nội 
sống trên mảnh đất văn hiến ngàn năm. Từ đó tăng thêm nét thanh lịch, hào hoa của 
người Hà Nội trong mọi lĩnh vực. 


Văn hoá — văn minh Pháp đến Hà Nội dù do ý muốn chủ quan hay khách quan 
của giới càm quyền thống trị Pháp thì nó vẫn dần dần đi vào đời sống của người 
Hà Nội. Qua thời gian đã có sự pha trộn hài hoà, sự đan xen khó tách biệt, sự thầm 
thấu tưởng như khiên cưỡng nhưng qua thời gian lại trở thành phù hợp giữa những 


nét “kinh điển, hoa lệ” của châu Âu với những giá trị lịch sử đã được bảo tồn qua năm 


tháng của con người và văn hoá Hà Nội. Văn hoá — văn minh Pháp đã làm thành một 
phần di sản của văn hoá Thăng Long — Hà Nội. 


2 Luyện tập ) 


1. Hãy kể tên các công trình kiến trúc tại Hà Nội có ảnh hưởng của văn hoá — văn 
minh Pháp. 


2. Vì sao văn hoá — văn minh Pháp đã thâm nhập được vào đời sống sinh hoạt của 
người Hà Nội? 


@€ ) Vận dụng ) 


1. Sưu tầm những tác phẩm văn học, thơ ca, truyện, kịch,... viết về Hà Nội với những 
ảnh hưởng của văn hoá — văn minh Pháp. 

2. Hãy đóng vai một hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về một di sản văn hoá ở 
Hà Nội mang đậm dấu ấn văn hoá — văn minh Pháp. 


CÁC NGUÔỒN LỰC PHÁT TRIẾN KINH TẾ 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 


Yêu cầu cần đạt 


—_ Trình bày được các nguồn lực phát triển kinh tế của thành phố Hà Nội. 

— Phân tích được vai trò của mỗi nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế của thành 
phố Hà Nội. 

— Nhận xét được bản đồ, biểu đồ, số liệu thống kê liên quan đến các nguồn lực 
phát triển kinh tế thành phố Hà Nội. 


Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, là trung tâm lớn về 
kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục, giao dịch quốc tế. Vậy các nguôn lực có vai trò 
như thế nào đối với sự phát triển của Thủ đô? 


@ vị trí địa I¡ 

Hà Nội hiện nay có vị trí từ 20°33' đến 21°23' vĩ độ Bắc và 105°16' đến 1089017 
kinh độ Đông, phía bắc giáp tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên, phía tây bắc giáp tỉnh 
Phú Thọ, phía tây nam giáp tỉnh Hoà Bình, phía đông bắc giáp tỉnh Bắc Giang và 
Bắc Ninh, phía đông nam giáp tỉnh Hưng Yên, phía nam giáp tỉnh Hà Nam. 


Nằm ở vị trí trung tâm của vùng Đồng bằng sông Hồng, Hà Nội là một trong hai đầu 
mối giao thông quan trọng nhất nước ta. Việc mở rộng hợp tác với các địa phương, 
nhất là với các tỉnh, thành phố trong hành lang kinh tế Việt — Trung trở nên thuận lợi 
nhờ hệ thống đường sắt, đường bộ, đường sông, đường hàng không,... được đầu 
tư phát triển. 


Trong xu thế hội nhập, vị thế địa chính trị và địa kinh tế của thành phố Hà Nội đang 
được phát huy mạnh mẽ, là nguồn lực quan trọng thúc đầy kinh tế tăng trưởng và 
chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
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EM CÓ BIẾT? 


Theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà 
Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, vùng Thủ đô Hà Nội gồm Thủ đô 
Hà Nội và 9 tỉnh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hoà 
Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang. Thủ đô Hà Nội là đô thị đặc biệt, phát 
triển theo mô hình chùm đô thị gồm khu vực đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh, 
được kết nối bằng hệ thống giao thông đường vành đai kết hợp các trục hướng 
tâm. Vùng Thủ đô Hà Nội được định hướng sẽ trở thành vùng phát triển kinh tế 
tổng hợp lớn của nước ta và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 


® — Trình bày đặc điểm vị trí địa lí của thành phố Hà Nội. 


Hà Nội. 


Nguồn lực tự nhiên 
a) Tài nguyên đắt 


— Phân tích các thế mạnh của vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế của thành phố 


Đất là tài nguyên quan trọng hàng đầu ở thành phố Hà Nội. Các loại đất phân bố 
trên địa hình thấp và khá bằng phẳng, độ cao trung bình từ 5 ~ 20 m so với mực nước 
biển, thuận lợi cho tập trung sản xuất và phân bố dân cư, giao thông. 


Đất phù sa màu mỡ do các hệ thống sông bồi đắp, chiếm khoảng 54,3% diện tích 
tự nhiên, phân bố rộng khắp, chiếm hầu hết diện tích các huyện: Gia Lâm, Thanh Trì, 
Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hoà,... 
thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nhất là cây lúa, cây thực phẩm và các cây công 


nghiệp hàng năm. 


Nhóm đắt đỏ vàng gồm đất xám 
bạc màu, đất đỏ vàng, đất mùn 
vàng đỏ trên núi, phân bố ở khu 
vực đồi núi phía tây và phía bắc, 
tập trung ở các huyện: Sóc Sơn, 
Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, 
Chương Mỹ, Mỹ Đúc, thị xã Sơn 
Tây. Sự đa dạng của các loại đất 
feralit thuận lợi cho việc phát triển 
nhiều loại cây ăn quả và đồng cỏ 
chăn nuôi. Ở một số nơi do mắt 
rừng, đất đai bị xói mòn, tầng đất 
mỏng, đất chua, nghèo dinh dưỡng. 


Đất nông nghiệp 
8 Đất phi nông nghiệp 


m Đất chưa sử dụng 


Hình 7.2. Cơ cấu sử dụng đắt của thành phố Hà Nội 


năm 2021 (Đơn vị: %) 


(Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hà Nội, 2022) 
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Hiện nay, đất nông nghiệp bị thu hẹp do chuyên sang đất chuyên dùng và đất thổ 
cư, nhiều nơi đất bị bạc màu, ô nhiễm nên cần có biện pháp quản lí chặt chẽ, sử dụng 
hợp lí và cải tạo đất. 


b) Tài nguyên khí hậu 

Thành phố Hà Nội có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có một mùa đông lạnh, phân 
hoá đa dạng. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 24 — 259C, tổng số giờ nắng dao động 
từ 1 400 đến 1 500 giờ/năm. Lượng mưa trung bình năm khoảng 2 000 — 2 400 mm, 
độ ẩm không khí trung bình cao, thường trên 80%. 


Khí hậu của thành phố Hà Nội thuận lợi cho sản xuất và đời sống, nhất là phát 
triển nền nông nghiệp nhiệt đới đa dạng về nông sản. Lúa là cây lương thực chủ yếu, 
ngoài các cây trồng nhiệt đới còn có cả các cây cận nhiệt và ôn đới (rau vụ đông, hoa 
và cây cảnh cận nhiệt). 


Các hiện tượng thời tiết, thiên tai diễn biến thất thường (bão, ngập lụt, dông lốc, 
rét đậm, rét hại, nắng nóng gay gắt, mưa lớn,...), ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời 
sống của người dân. 


c) Tài nguyên nước 


Tài nguyên nước của thành phố Hà Nội dồi dào với lượng mưa lớn, mạng lưới 
sông hồ dày đặc, lượng nước ngầm phong phú. Các sông chảy trong địa phận của 
thành phố Hà Nội chủ yếu thuộc hệ thống sông Hồng và một số phụ lưu của hệ thống 
sông Thái Bình. Ngoài sông Hồng và sông Đà, Hà Nội còn có nhiều sông khác chảy 
qua như: sông Đáy, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ và một số sông nhỏ chảy 
trong nội thành như sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch,... 


Hà Nội có nhiều hồ, đầm lớn và nỗi tiếng như: hồ Tây, hồ Trúc Bạch, hồ Thủ Lệ, 
hồ Thiền Quang, hồ Linh Đàm,... (ở nội thành) và hồ Đồng Mô, hồ Suối Hai, hồ Quan 
Sơn, hồ Xuân Khanh, đầm Long,... (ở ngoại thành). 


Sông ngòi, hồ, đầm của Hà Nội không chỉ là các danh lam thắng cảnh đẹp để phát 
triển du lịch, các cảnh quan sinh thái đặc sắc trong kiến trúc đô thị mà còn có giá trị 
lớn đối với việc cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, phát triển giao thông đường 
sông, tiêu nước, điều hoà khí hậu... 

Tài nguyên nước ngầm phong phú, cung cấp nước cho đời sống và sản xuất, nhất 
là vào mùa khô. Tuy nhiên, chế độ nước sông theo mùa và thất thường, mực nước 
ngầm hạ thấp, nguồn nước sông hồ bị ô nhiễm là những khó khăn không nhỏ. 

EM CÓ BIẾT? 
Hồ Tây rộng khoảng 500 ha, hình thành từ một khúc uốn cũ của sông Hồng. 
Hồ Tây có cảnh quan đẹp, đường quanh hồ dài gần 20 km, ven hồ còn có các 
làng cổ như: làng hoa Nhật Tân, làng hoa Quảng Bá, làng quất Nghi Tàm,... 


cùng nhiều di tích lịch sử văn hoá như chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, phủ 
Tây Hồ,... Đây không chỉ là địa điểm du lịch nỗi tiếng, không gian phát triển đô 
thị mà còn có vai trò quan trọng đối với điều hoà khí hậu của thành phố Hà Nội. 


d) Tài nguyên sinh vật 

Với khí hậu nhiệt đới âm gió mùa phân hoá đa dạng, thành phố Hà Nội có tài 
nguyên sinh vật phong phú với nhiều loài động thực vật, nhiều kiểu hệ sinh thái đa 
dạng. Thực vật có 1 747 loài, động vật có 891 loài, có nhiều loài động thực vật quý 
hiếm như: bách xanh, đỉnh tùng, pơ mu; tê tê vàng, sóc bay trâu, rái cá vuốt bé, cò 
hương, vẹt ngực đỏ, dù dì, yễng,... Ngoài ra, Hà Nội còn bảo tồn nhiều nguồn gen 
cây trồng đặc sản thuận lợi đề phát triển nhiều ngành kinh tế của địa phương như lâm 
nghiệp, trồng hoa, cây ăn quả nỗi tiếng. 


Hình 7.3. Bưởi Diễn Hình 7.4. Đào Nhật Tân 

Tài nguyên rừng phân bố chủ yếu ở huyện Ba Vì, huyện Sóc Sơn và diện tích rừng 
trồng ở các đô thị. Vườn quốc gia Ba Vì có đa dạng sinh học cao, có các loài quý hiếm 
thuận lợi phát triển du lịch. 
e) Tài nguyên khoáng sản 

Khoáng sản tương đối phong phú về chủng loại nhưng trữ lượng nhỏ, về cơ bản 
không đủ phục vụ phát triển công nghiệp. Đáng kể nhất là các loại khoáng sản vật liệu 
xây dựng như đá vôi xi măng (khoảng 100 triệu tắn), đá vôi xây dựng, đá ong, cát xây 
dựng, sét gạch ngói,... Điểm nước khoáng Mĩ Khê (Ba Vì) có giá trị chữa bệnh cao. 


©_ Trình bày những thế mạnh và hạn chế về tự nhiên đối với phát triển kinh tế của 
thành phố Hà Nội. 


Nguồn lực kinh tế — xã hội 
a) Dân số và nguôn lao động 


Năm 2021, quy mô dân số của Hà Nội là 8 330,83 nghìn người, chiếm 35,9% dân 
số của Đồng bằng sông Hồng, 8,5% dân số cả nước. Lực lượng lao động đông, tăng 
nhanh, trung bình mỗi năm tăng hơn 30 000 người. 


Hà Nội có nguồn nhân lực chất lượng cao, số lượng nghệ nhân đông đảo nhất 
cả nước. Người lao động cần cù, sáng tạo, tiếp thu nhanh khoa học - kĩ thuật và 
công nghệ tiên tiến, có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như thương mại, nông — 
lâm nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Hiện nay, Hà Nội cũng là địa bàn thu hút lao động 
ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. 
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Nguồn lao động dồi dào và có trình độ cao là động lực phát triển kinh tế Thủ đô. 
Tuy nhiên, việc tập trung quá đông lao động ở thành phố cũng gây nhiều khó khăn 
cho vấn đề giải quyết việc làm. 


% triệu người 


2010 2015 2020 2021 
s=Lao động từ 15 tuôi trở lên 
——Tï¡ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo 


Hình 7.5. Lao động từ 15 tuỗi trở lên và tỉ lệ lao động từ 15 tuỗi trở lên đã qua đào tạo 
của thành phó Hà Nội giai đoạn 2010 — 2021 
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022) 


©_ Đánh giá thuận lợi của nguồn lao động đối với phát triển kinh tế của thành phố 


b) Cơ sở hạ tầng 


Cơ sở hạ tầng của thành phố Hà Nội tốt hàng đầu cả nước và đang được chú trọng 
đầu tư. Thành phố Hà Nội là đầu mối giao thông quan trọng nhất miền Bắc với sự đa 
dạng các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không đi các tỉnh 
trong nước và các nước trên thế giới. Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đang được 
đầu tư phát triển với các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc như: các tuyến quốc lộ 
1, 5, 3, 2, 32, 6, 18, đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, các đường Vành đai 1, 
Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 3,5 (đang thi công), Vành đai 4 (mới khởi công vào 
tháng 6 — 2023) cùng nhiều tuyến tỉnh lộ tạo ra mạng lưới đường bộ dày đặc. 


Thành phố Hà Nội còn xây dựng nhiều cầu vượt, hầm đường bộ và một số cầu bắc 
qua sông Hồng như các cây cầu: Long Biên, Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy, 
Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Văn Lang và tương lai còn nhiều cây cầu nữa được 
xây dựng giúp tăng khả năng vận chuyển hàng hoá và hành khách. 


Thành phố Hà Nội còn là đầu mối vận tải đường sắt lớn nhất cả nước, hội tụ 
5 tuyến đường sắt trong nước và liên vận quốc tế, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của 
Thủ đô và cả nước. Sân bay quốc tế Nội Bài là sân bay quốc tế lớn thứ 2 cả nước. 

Cơ sở hạ tầng khác như thông tin truyền thông, điện, nước,... được đầu tư mạnh 
để phát triển. Thành phố Hà Nội được đầu tư để phát triển về hạ tầng kĩ thuật viễn 
thông, hệ thống hạ tầng thông tin cho thành phố thông minh, bao gồm các hệ thống 


hạ tầng công nghệ thông tin như: Internet kết nối vạn vật, điện toán đám mây, điện 
toán di động, mạng cảm biến không dây, nền tảng phân tích dữ liệu lớn (Big Data),... 
Hệ thống cấp nước cơ bản đảm bảo cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất. 


Sự phát triển của cơ sở hạ tầng tạo động lực quan trọng thúc đầy kinh tế thành 
phố Hà Nội phát triển, tăng cường liên kết vùng và liên kết quốc tế, sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực khác. Tuy nhiên, trong nội thành và các cửa ngõ của thành phố Hà Nội, 
giao thông đô thị thường xuyên ùn tắc do quá tải của cơ sở hạ tầng, lượng phương 
tiện tham gia giao thông quá lớn. 
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Hình 7.6. Bản đồ giao thông thành phố Hà Nội 


s — Kể tên các tuyến đường quốc lộ và cao tốc đi qua thành phố Hà Nội. 
— Việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải có tác động như thế nào đối 
với kinh tế của thành phố Hà Nội hiện nay? 
c) Tài nguyên lịch sử — văn hoá 


Văn hoá là một thế mạnh nỗi bật của thành phố Hà Nội đối với phát triển kinh tế: 
vị thế Thủ đô hơn 1000 năm văn hiến, nơi hội tụ, kết tinh văn hoá và văn minh của 
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dân tộc. Hà Nội hiện có tới 5 922 di tích lịch sử văn hoá, 1 793 di sản văn hoá phi vật 
thể, 169 bảo vật quốc gia, 1 350 làng nghề thủ công, trong đó có những làng nghề 
hơn 1000 năm tuổi. 


Những điểm đến văn hoá nổi bật như khu di tích Phủ Chủ tịch, khu phố cổ — bờ 
hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, di tích Văn Miếu — Quốc Tử Giám, làng cổ 
Đường Lâm,... 


Thành phố Hà Nội là nơi tập trung nhiều bảo tàng lớn và quan trọng nhất cả nước 
như: Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mĩ 
thuật, Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng Phụ nữ, Bảo tàng Dân tộc,... Tài nguyên văn hoá 
giàu có của thành phố Hà Nội là nền tảng để phát triển ngành công nghiệp văn hoá 
với các ngành trọng tâm: du lịch văn hoá, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và games, 
thiết kế sáng tạo, âm thực và thủ công mĩ nghệ,... 


®_ Nêu ý nghĩa của tài nguyên lịch sử — văn hoá đối với sự phát triển kinh tế của 


d) Vốn đầu tư, khoa học công nghệ 


Thành phố Hà Nội là địa phương thu hút nhiều dự án, vốn đầu tư trong nước và 
nước ngoài. Các nước có số dự án đầu tư lớn vào Hà Nội đến từ Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Sin-ga-po,... Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như: kinh doanh bát động 
sản, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, dịch vụ giải trí, lưu trú và ăn uống, y tế 
và giáo dục,... 


Bảng 7.1. Vốn đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 và năm 2021 
(Đơn vị: Tỉ đồng) 


(Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hà Nội, 2022) 


Thành phố Hà Nội có lợi thế về khoa học công nghệ, nơi tập trung các trường đại 
học, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hàng đầu cả nước. Thành phố 
đang có chính sách phát triển khoa học công nghệ, đưa thành phố Hà Nội trở thành 
trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước. 
Vấn đề chuyển giao công nghệ, tiếp nhận nhiều công nghệ mới vào sản xuất được 
đây mạnh, làm tăng năng suất và đạt hiệu quả kinh tế cao trong các ngành kinh tế. 


Vốn đầu tư, khoa học công nghệ góp phần to lớn trong xây dựng cơ sở hạ tầng, 
thúc đầy tăng trưởng và phát triển kinh tế thành phố Hà Nội. 


®_ Nhận xét về vốn đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2018 - 2021. 
Nêu tác động của nguồn vốn đối với phát triển kinh tế thành phố Hà Nội. 


e) Thị trường 


Với diện tích lớn, dân số đông và mức sống cao, quy mô nền kinh tế lớn hàng đầu 
cả nước, Hà Nội là thị trường lớn, khả năng tăng trưởng cao. Hà Nội có nhiều tổng 
công ti, công tỉ, nhà máy thuộc các bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng các 
công ti nước ngoài, hình thành một mạng lưới giao dịch, kinh doanh và tiêu thụ sản 
phẩm rất lớn. Mạng lưới phân phối đa dạng và lực lượng thương nhân đông đảo góp 
phần thúc đầy thị trường phát triển sôi động. 


g) Đường lối chính sách, xu thế phát triển 


Thành phố Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm 
lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. 


Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương 
hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phát 
triển Thủ đô Hà Nội ngang tầm thủ đô các nước trong khu vực, trở thành trung tâm 
động lực phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và của 
cả nước. 

Xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá hiện nay cùng với các chính sách năng động của 
thành phố Hà Nội, xây dựng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, xây dựng Luật Thủ đô mới, 
nhiều cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội, đột phá được xem xét trong Luật Thủ đô 
sẽ tạo thuận lợi giúp thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. 


® Nhận xét về tác động của thị trường và đường lối chính sách đối với sự 
phát triển kinh tế của Hà Nội. 


8 Luyện tập ) 


1. Vẽ sơ đồ các nguồn lực đối với phát triển kinh tế của thành phố Hà Nội. 


2. Lựa chọn và phân tích một nguồn lực cụ thể tác động đến sự phát triển kinh tế của 
thành phố Hà Nội. 


€ ) Vận dụng ) 


1. Sưu tầm các bài báo về nguồn lực phát triển kinh tế Thủ đô. 


2. Trình bày một số nguồn lực phát triển kinh tế của địa phương em sinh sống. 
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NGUÔN LAO ĐỘNG 


CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 


Yêu cầu cần đạt 


— Phân tích được đặc điểm nguồn lao động của thành phố Hà Nội. 

— Trình bày được vai trò của nguồn lao động đối với sự phát triển kinh tế của thành 
phố Hà Nội. 

— Phân tích được bảng số liệu, biểu đồ để rút ra các nhận xét về đặc điểm nguồn 
lao động của thành phô Hà Nội. 


Nguồn lao động là một bộ phận quan trọng của nguôn lực phát triển. Chất lượng 
nguồn lao động là một trong những thế mạnh nỗi bật của thành phó Hà Nội so với các 
tỉnh, thành trong cả nước. Vậy nguôn lao động của Hà Nội có đặc điểm gì nỗi bật? 
Tại sao nguồn lao động được đánh giá là nguôn lực có vai trò quyết định đối với sự 
phát triển kinh tế của thành phó Hà Nội? 


Đặc điểm nguồn lao động 
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a) Số lượng lao động 


Thành phố Hà Nội có quy mô dân số đông, nguồn lao động dồi dào. Năm 2024, lực 
lượng lao động của Hà Nội chiếm tới 7,8% tổng lao động cả nước. Nguồn lao động 
tăng nhanh chủ yếu do nhập cư. Trung bình mỗi năm, số lao động của Hà Nội tăng 
thêm khoảng hơn 30 000 người. 


Bảng 8.1. Lực lượng lao động, tỉ lệ lao động trong tổng dân số 
của thành phố Hà Nội và cả nước 


Lực lượng Tỉ lệ lao động Lực lượng Tỉ lệ lao động 
lao động _. trong tổng dân số lao động trong tổng dân số 
(nghìn người) (%) (nghìn người) (%) 


(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022) 


Tỉ lệ lao động trong dân số khá cao nhưng đang có xu hướng giảm, thấp hơn mức 
trung bình của cả nước và nhiều tỉnh thành khác. Một lượng lớn dân số trong độ tuổi 
lao động đến cư trú tại thành phố Hà Nội với mục đích học tập nhiều hơn là tham gia 
vào thị trường lao động. Đồng thời, một bộ phận không nhỏ dân số đang sinh sống tại 
thành phố Hà Nội thuộc đối tượng nghỉ hưu hoặc có xu hướng ở nhà làm việc nội trợ 
thay vì tham gia làm việc tạo thu nhập. 


Phân bố lao động không đều giữa khu vực nội thành và ngoại thành. Lao động tập 
trung đông đảo ở khu vực nội thành, nhát là lao động có trình độ cao. 


b) Chất lượng lao động 


Trong bối cảnh đất nước đang ở thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập 
quốc tế, chất lượng nguồn nhân lực được đặt ra cấp thiết đối với sự phát triển của 
Thủ đô. Nhờ thành tựu trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và 
chính sách chú trọng phát triển nguồn nhân lực của Thành phố, chất lượng nguồn 
lao động của thành phố Hà Nội ngày càng được nâng cao. Lực lượng lao động của 
thành phố Hà Nội hiện có trình độ cao nhất so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Người lao động cần cù, sáng tạo, khả năng tiếp thu nhanh khoa học — kĩ thuật và 
công nghệ, có kinh nghiệm sản xuất phong phú về các ngành thương nghiệp, nông — 
lâm nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. 


Hình 8.1. Giờ thực hành tại trường Điện — Hình 8.2. Công nhân làm việc tại 
Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội Công ti May 10 (Hà Nội) 


Tỉ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo của thành phố Hà Nội cao hơn so 
với mức trung bình cả nước và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng. 
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Hình 8.3. Tỉ lệ lao động từ 15 tuôi trở lên đã qua đào tạo của cả nước, 
đông bằng sông Hồng và Hà Nội 
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022) 

Tỉ lệ cán bộ khoa học đầu ngành và cán bộ khoa học có trình độ sau đại học, giáo 
sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, các nhà quản lí, các chuyên gia giỏi của 
thành phố Hà Nội cao nhất cả nước. Hiện nay, nhân lực về quản lí xã hội, quản trị kinh 
tế, nhân lực ngành văn hoá, du lịch được thành phố xác định là những khâu đột phá 
và quan tâm phát triển. 


Bảng 8.2. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo nghề nghiệp 
năm 2021 


——__________________ |S8lwợng(nghinngườ) | Cơoẩu(. 
 —————ẽ 


Igiemmm smngdb | go 
Thợ ¡lắp ráp và vận hành máy móc thiết bị mẽ 1¬ 
 ————————¬ 


(Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hà Nội, 2022) 


Trình độ lao động cao, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực 
quan trọng thúc đầy kinh tế Thủ đô phát triển. Tuy nhiên, so với yêu cầu hiện đại hoá 


sản xuất, chất lượng nguồn lao động vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Hà Nội vẫn 
còn thiếu nhiều cán bộ quản lí giỏi, lao động kĩ thuật bậc cao, đội ngũ công nhân kĩ 
thuật lành nghề. 


EM CÓ BIẾT 


Khu công nghệ cao Hoà Lạc nằm 
ở phía tây của thành phố Hà Nội 
thuộc huyện Thạch Thất và huyện 
Quốc Oai, được xây dựng theo mô 
hình thành phố khoa học, nghiên 
cứu, sản xuất những sản phẩm khoa 
học. Đây là trung tâm nghiên cứu 
phát triển và ứng dụng công nghệ 
cao cấp quốc gia; nơi ươm tạo doanh 
nghiệp công nghệ cao; đào tạo nguồn 
nhân lực, phát triển sản xuất, cung 
ứng dịch vụ và kinh doanh sản phẩm 
công nghệ cao. 


Hình 8.4. Một góc của khu công nghệ cao 
Hoà Lạc 


©_ Nhận xét về số lượng và chất lượng nguồn lao động của thành phố Hà Nội. 


O Vai trò của nguồn lực lao động đối với sự phát triển kinh tế Hà Nội 


Nguồn lao động dồi dào, trình độ lao động cao hàng đầu cả nước là nhân tố quan 
trọng thúc đầy tăng trưởng kinh tế của Hà Nội. Giai đoạn 2015 — 2021, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế của Hà Nội luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. 
Những năm 2015 — 2019, tăng trưởng kinh tế đạt trên 7%/năm, đóng góp quan trọng 
trong tăng trưởng kinh tế cả nước. Do tác động của dịch Covid 19, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế Hà Nội năm 2020 - 2021 giảm rất mạnh còn 4,18% và 2,92% nhưng vẫn cao 
hơn trung bình của cả nước. 


Bảng 8.3. Cơ cầu GDP của Hà Nội phân theo khu vực kinh tế 
giai đoạn 2015 — 2021 (theo giá hiện hành) 


(Đơn vị: %) 
Năm Nông, lâm nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Thuế sản phẩm 
và thuỷ sản và xây dựng trừ trợ cấp sản phẩm 
2015 VỆ 20,8 65,0 IXIY4 
2018 2.1 2202 64,0 11,6 
2020 2P j2 2NIƑ 63,1 11,0 
2021 2) 23,8 63,0 10,9 


(Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hà Nội, 2022) 
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Trình độ lao động cao, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, là yếu tố quan 
trọng làm cho Hà Nội có năng suất lao động cao hàng đầu cả nước. Năng suất lao động 
của Hà Nội năm 2021 đạt 266 triệu đồng/người (cả nước là 173 triệu đồng/người). 


Lực lượng lao động đông đảo, trình độ cao đã góp phần sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực về vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, lịch sử — văn hoá, vốn 
đầu tư,... của thành phố Hà Nội. 


Tuy nhiên, với nguồn lao động đông, tăng nhanh trong khi kinh tế đang phát triển 
gây sức ép lớn đối với vấn đề việc làm, quá tải của cơ sở hạ tầng đô thị, sức ép đến 
việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân,... 

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, việc sử dụng 
hiệu quả và nâng cao chất lượng nguồn lao động đang trở thành vấn đề cấp bách 
của Thủ đô. Hà Nội có nhiều chính sách để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như 
đa dạng hoá các loại hình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chính 
sách thu hút nhân tài,... 


® Vì sao nói nguồn lao động là nguồn lực có vai trò quyết định đối với sự phát 
triển kinh tế của thành phố Hà Nội? 


8 Luyện tập ) 


Hoàn thành bảng về thế mạnh và hạn chế nguồn lao động của Hà Nội đối với 
phát triển kinh tế vào vở theo mẫu sau: 


7 Thếmmh  Hạnch —_ 
3.18 IA n 


Chất lượng lao động 
€ ) Vận dụng ) 


4. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động để góp phần phát 
triển kinh tế thành phố Hà Nội. 


2. Em cần làm gì để tham gia tốt vào lực lượng lao động của Thủ đô trong tương lai? 


Ø NÔNG THÔN HÀ NỘI 


Yêu cầu cần đạt 


— Trình bày được những đặc điểm cơ bản của nông thôn cổ truyền và nông thôn mới 
ở Hà Nội. 


—_ Trình bày được vai trò của kinh tế nông thôn đối với sự phát triển kinh tế — xã hội 
của Thủ đô. 

— Nêu được khái niệm đô thị hoá nông thôn, phân tích được ảnh hưởng của đô thị 
hoá nông thôn đến kinh tế — xã hội và môi trường ở Hà Nội. 


Đường Lâm được xem là ngôi làng cổ “độc nhất vô nhị” của miền Bắc nói chung và 
Hà Nội nói riêng, với một quần thể 50 di tích có giá trị được xếp hạng, gần 100 ngôi 
nhà cổ có niên đại trên 100 năm và gần 1000 ngôi nhà truyền thống nông thôn vùng 
đồng bằng Bắc Bộ. 


Em hãy chia sẻ những hiểu biết của mình về làng cỗ Đường Lâm. 


f1 


2 


@ Nông thôn cô truyền và nông thôn mới ở Hà Nội 

a) Nông thôn cỗ truyền 

Nông thôn là vùng có dân cư làm nông nghiệp là chủ yếu, mật độ dân cư thấp, có 
tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng cao. “Nông thôn” thường đồng nghĩa với làng, 
xóm, thôn,... Trong tâm thức người Việt, đó là một môi trường kinh tế sản xuất với 
nghề trồng lúa nước cổ truyền, không gian sinh tồn, không gian xã hội và cảnh quan 
văn hoá xây đắp nên nền tảng tinh thần, tạo thành lối sống, cốt cách và bản lĩnh 
người Việt. 

Nông thôn Hà Nội cổ truyền hội tụ đủ văn hoá xứ Đoài, Sơn Nam Thượng, 
Kinh Bắc,... chất chứa nét đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Hồng. 


* Nông thôn Hà Nội cỗ truyền — vùng đắt chất chứa lịch sử 


Từ ngàn xưa, dân gian truyền 
nhau câu nói “Thứ nhất Cổ: Bi 
(huyện Gia Lâm), thứ nhì Cỗ Loa 
(huyện Đông Anh), thứ ba Cổ Sở 
(gồm xã Yên Sở và xã Đắc Sở, 
huyện Hoài Đức)” để nói về 3 vùng 
đất cổ của Hà Nội xưa. 

Huyện Hoài Đức (phủ Hoài Đức 
xưa) nằm ở phía tây Hà Nội, là 
vùng đất Cổ Sở bên bờ sông Đáy. 
Cổ Sở là tên cũ của 3 làng: Yên Sở 
(xã Yên Sở), Đắc Sở (xã Đắc Sở), 
Yên Thái (xã Tiền Lệ) ngày nay. Hình 9.3. Đình Quán Giá (huyện Hoài Đức) 


Ở phía tây bắc trung tâm thành phố, Đan Phượng được coi là thượng nguồn sông 
Đáy với những cảnh quan kì thú dọc cánh đồng ngô và nương dâu xanh mướt cùng 
núi non thơ mộng. Hạ Mỗ là một trong những ngôi làng cổ thuộc thành Ô Diên của 
Nhà nước Vạn Xuân (thế kỉ VI). Nét đặc biệt ở Hạ Mỗ là xóm nào cũng có miếu thờ 
thổ thần và cả xã có tới 28 điềm thờ. Ngày nay, miếu xóm vừa là nơi thờ cúng thổ 
thần, vừa là nơi họp bàn công việc và diễn ra tục “ăn xóm” hằng năm. 


Vùng đất cổ Thanh Trì, nằm ở phía nam thành phố có bề dày văn hoá, lịch sử. 
Nơi đây hiện có 154 di tích lịch sử, văn hoá; trong đó có 88 di tích đã được công nhận 
xếp hạng và hệ thống sắc phong tại đình Yên Phú (xã Liên Ninh), đình Triều Khúc, 
đình Yên Xá (xã Tân Triều) được công nhận là tài liệu lưu trữ quý, hiếm. 


Hiện nay, những vùng đất này cũng như vùng lân cận còn lưu giữ nhiều dấu tích 
văn hoá, lịch sử có tính chất và quy mô khác nhau. 


* Nông thôn cô truyền Hà Nội — vùng đắt với nhiêu lễ hội, tập tục 


Do vị trí địa lí và đặc điểm lịch sử, Thủ đô Hà Nội là địa phương có số lượng lễ 
hội truyền thống nhiều nhất với 1 050 trên tổng số 7 966 lễ hội của cả nước. Có thể 
kể đến một số lễ hội tiêu biểu như lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức), lễ hội chùa Thầy 
(Quốc Oai), lễ hội đền Và và làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), lễ hội Cổ Loa 
(Đông Anh), lễ hội Gióng (Sóc Sơn), lễ hội Đăm (Bắc Từ Liêm),... 


Hình 9.4. Lễ hội chùa Hương Hình 9.5. Bơi thuyên Hội làng Đăm 


Sự đa dạng, phong phú và cả tính phức hợp của lễ hội truyền thống Thăng Long — 
Hà Nội phản chiếu quá trình dựng nước và giữ nước, quá trình sáng tạo, bồi đắp nên 
bản sắc văn hoá không chỉ riêng có của đất Kinh Kì mà còn của cả dân tộc trong suốt 
lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. 

* Nông thôn cô truyền Hà Nội — vùng đắt mệnh danh “mảnh đất trăm nghề” 

Hà Nội là nơi dẫn đầu cả nước về số lượng các làng nghề với 1 350 làng nghề; 
trong đó, có 318 làng được công nhận làng nghề truyền thống và làng nghề Hà Nội, 
hội tụ 47/52 nghề trong tổng số nghề truyền thống của cả nước. Làng nghề Thủ đô 
đến nay vẫn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế — xã hội Thủ đô. 


Hình 9.7. Làng nghề thêu Cỗ Chất 


“ vớ Van XZ u 


Hình 9.6. Làng gốm Bát Tràng 


f6) 


f4 


Nói đến làng nghề truyền thống Hà Nội, người ta thường nghĩ ngay đến làng nghề 
lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông); gốm sứ Bát Tràng (huyện Gia Lâm); mây tre đan Phú 
Vinh (huyện Chương Mỹ); thêu Quất Động, sơn mài Hạ Thái, lược sừng Thuy Ứng 
(huyện Thường Tín); khảm trai Chuôn Ngọ (huyện Phú Xuyên); dát vàng quỳ bạc quỳ 
Kiêu Ky (huyện Gia Lâm);... Những ngôi làng này đều có tuổi đời hàng trăm năm, 
có vai trò như một nhân chứng của lịch sử, chứng kiến biết bao thăng trầm, biến cố 
của trung tâm văn hoá hàng đầu cả nước. Mỗi làng nghề đều ẩn chứa những vẻ 
đẹp ấn tượng, nét đặc trưng riêng kiến tạo nên giá trị văn hoá của nền văn hiến đất 
Thăng Long. 

b) Nông thôn mới ở Hà Nội 

Đích đến của chương trình ở cấp cơ sở là những nắc thang: “Nông thôn mới” — 
“Nông thôn mới nâng cao” — “Nông thôn mới kiểu mẫu”, đã được thực hiện thành 
công ở nhiều nơi. Khái niệm “Nông thôn mới thông minh” mới được đưa ra gần đây 
được coi là bước tiến tiếp theo trong xây dựng nông thôn mới. 


Thôn Nông nông mới thông minh phải có hạ tầng internet cáp quang và thông tin 
di động 3G, 4G đến từng hộ; cán bộ thôn phải có ứng dụng các nền tảng số để thông 
tin, tuyên truyền đến người dân trong thôn. Trong thôn, phải có một trong các mô hình 
ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực như: an ninh trật tự, 
an toàn giao thông, y tế, giáo dục, sản xuất — kinh doanh, truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm nông nghiệp, chiếu sáng, môi trường, phát triển kinh tế — xã hội. 


EM CÓ BIẾT? 


Năm 2022, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn 
mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phó Hà 
Nội giai đoạn 2021 - 2025. Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới gồm các tiêu chí về 
quy hoạch, giao thông, thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai, điện, trường học, cơ 
sở vật chất văn hoá, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền 
thông, nhà ở cư dân, thu nhập, nghèo đa chiều, lao động, tổ chức sản xuất và 
phát triển kinh tế nông thôn, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, môi trường và an 
toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh. 


® Nêu những đặc trưng cơ bản về nông thôn cổ truyền và nông thôn mới ở 


® Quyết định số 924/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 
2021-2025. 


vai trò của kinh tế nông thôn đối với sự phát triển kinh tế — xã hội của Thủ đô 

Trong hơn một thập niên qua, nhờ đây mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kinh tế các vùng nông thôn trên địa bàn Hà Nội 

ngày càng phát triển. Kinh tế nông thôn ngày càng góp phần xây dựng và phát triển 
kinh tế — xã hội Hà Nội theo hướng hiện đại, bền vững. 


Hình 9.8. Không gian nông thôn mới Hình 9.9. Không gian nông thôn mới 
(huyện Đan Phượng) (huyện Thanh Trì) 
a) Các hoạt động kinh tế nông thôn góp phân chuyền dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá 


Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 của Hà Nội, ngành trồng trọt, 
lâm nghiệp chiếm 38,8%; chăn nuôi, thuỷ sản chiếm 58,1%; dịch vụ nông nghiệp 
chiếm 3,1%. Nông nghiệp có nhiều cơ hội phát triển theo chiều sâu, ứng dụng công 
nghệ cao, phát triển mô hình kinh tế trang trại. Giá trị sản phẩm nông nghiệp công 
nghệ cao của Hà Nội chiếm 32% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. 


EM CÓ BIẾT? 


Hà Nội hiện có 1 342 hợp tác xã nông nghiệp; 1 543 tổ hợp tác, trong đó: 
1 049 tổ hợp tác nông nghiệp, 417 tổ hợp tác công nghiệp — tiểu thủ công nghiệp 
và 77 tổ hợp tác thuộc các lĩnh vực khác; có 1 581 trang trại, trong đó: 1 173 
trang trại chăn nuôi, 218 trang trại tổng hợp, 120 trang trại thuỷ sản, 69 trang trại 
trồng trọt và 1 trang trại lâm nghiệp; có 1 350 làng có nghề, trong đó: 313 làng 


nghà, làng nghề truyền thống đã được công nhận; có 70 hợp tác xã tham gia liên 
kết chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 50 hợp tác xã ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ cao; 180 sản phẩm của 53 hợp tác xã được thành 
phố công nhận là sản phẩm đạt chuẩn OCOP. 


Các mô hình hợp tác xã kiểu mới, gắn sản xuất với chuỗi giá trị sản phẩm ngày 
càng nhiều. Các hợp tác xã đã quan tâm tới các hoạt động liên kết thông qua việc tăng 
cường trao đổi kinh nghiệm về quản lí điều hành, xúc tiến thương mại; tham gia hội 
chợ, hội nghị giao thương, đa dạng hoá sản phẩm hàng hoá cung cấp ra thị trường. 
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Hình 9.10. Vườn nho Hạ đen Hình 9.11. Vườn rau an toàn 
(huyện Đan Phượng) (huyện Quốc Oai) 


Với việc phát triển đồng bộ các ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, kinh tế nông thôn 
Hà Nội sẽ tạo ra một khối lượng sản phẩm với giá trị ngày càng tăng, điều này góp 
một phần giải quyết vấn đề vốn để công nghiệp hoá, hiện đại hoá Hà Nội; phát triển 
hài hoà giữa nông thôn và thành thị; gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với 
nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hoá theo hướng 
“nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. 


b) Nông nghiệp đô thị góp phân tạo cảnh quan, giảm ô nhiễm môi trường và cải 
thiện sức khỏe cộng đồng 
Phát triển kinh tế nông thôn Hà Nội góp phần gìn giữ môi trường sinh thái của con 
người, tạo sự gắn bó hài hoà giữa con người với thiên nhiên, đồng thời góp phần chủ 
động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống 
chịu, bảo đảm an toàn cho người dân Thủ đô. 


Nông nghiệp Hà Nội dần trở thành một nền nông nghiệp hiện đại. Ngày càng xuất 
hiện các vùng nông thôn xanh, đẹp, một không gian kinh tế nông thôn với thế mạnh 
đất trăm nghề gắn chặt với các lễ hội, nét đẹp văn hoá, cùng với nông nghiệp sạch, 
hữu cơ đặc trưng tạo nên không gian du lịch hấp dẫn trong một bức tranh tổng thể 
phát triển Thủ đô. 


ta R/(s 0 ‡- 
+5 Ai 
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Hình 9.12. Du khách trải nghiệm quy trình chăm sóc, thu hái chè tại xã Ba Trại (huyện Ba Vì) 


Nhìn chung, Hà Nội đã và đang hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp đặc 
trưng — nông nghiệp đô thị. Nông nghiệp có vị trí chi phối trong vùng, quốc gia về công 
nghệ, dịch vụ, về chuỗi giá trị gia tăng, chế biến, đặc biệt tổ chức thương mại nội địa, 
xuất khẩu. 


Kinh tế nông thôn phát triển tạo điều kiện cơ bản, nâng cao đời sống văn hoá tinh 
thần cho đại bộ phận người dân nông thôn, chính sách an sinh xã hội được quan tâm 
phát triển, góp phần ổn định về chính trị, thực hiện nghiêm kỉ cương, pháp luật; đoàn 
kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao ý thức người dân trong 
việc bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống văn minh, giảm gánh nặng cho đô thị 
Hà Nội. 
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Kể tên các hoạt động kinh tế ở khu vực nông thôn Hà Nội. Nêu các biểu hiện 
chứng tỏ nền nông nghiệp của Hà Nội ngày càng hiện đại góp phần quan trọng 
vào quá trình công nghiệp — hoá hiện đại, hoá nông thôn. 


€) Đô thị hoá nông thôn 
a) Khái niệm đô thị hoá nông thôn 

Đô thị hoá là quá trình chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị và có thể nhận diện 
bằng một số biểu hiện như sự tập trung dân cư đông; chuyển đổi chiến lược sinh ké, 
nghề nghiệp từ nông nghiệp là chủ yếu sang công nghiệp và dịch vụ; thay đổi về đời 
sống văn hoá, các mối quan hệ xã hội; hệ quả không gian — môi trường gồm những 
biến động trong yếu tố tạo thị và yếu tố kết tụ không gian trong cấu trúc của từng cộng 
đồng cũng như của hệ thống các quần cư. 


Đô thị hoá là một tiến trình tắt yếu, mang đến nhiều cơ hội phát triển cho vùng nông 
thôn Hà Nội. Với định hướng phát triển Thủ đô “Văn hiến — Văn minh — Hiện đại”, đô 
thị hoá nông thôn Hà Nội đã và đang tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. 


b) Ảnh hưởng của đô thị hoá nông thôn đến kinh tế - xã hội, môi trường 


* Đô thị hoá với việc mở rộng không gian đô thị, đổi mới công tác quy hoạch 
ngoại thành 

Cùng với quá trình đô thị hoá, việc mở rộng không gian Hà Nội đã diễn ra nhiều 
lần. Từ năm 1954 đến nay, địa giới hành chính của thành phố đã có nhiều thay đổi, 
trong đó, sự điều chỉnh quan trọng nhất là vào các năm 1961, 1978, 1991 và 2008. 
Những lần điều chỉnh này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế — 
xã hội của Thủ đô. Đến nay, thành phố Hà Nội được mở rộng với diện tích tự 
nhiên là 3 359,8 km?. Việc mở rộng Hà Nội thực sự cần thiết cho hướng phát triển 


® Bùi Văn Tuấn (2018, LATS), Biến đỗi xã hội vùng ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hoá, Đại học 
Quốc gia Hà Nội, tr.35. 
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bền vững Thủ đô, nhất là nhu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hình 
thành và phát triển vùng Thủ đô đã mở rộng phạm vi lan toả của đô thị Hà Nội với 
các địa phương khác. 


À í k n .- N = 
Hình 9.13. Khu đô thị Nam An Khánh Hình 9.14. Khu đô thị Cự Khê (Thanh Oai) 
(huyện Hoài Đúc) 


Đô thị hoá rất cần kết hợp xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, quản 
lí dân số, lao động, an ninh lương thực, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, đáp 
ứng không gian xanh cho cả đô thị Hà Nội. 


* Đô thị hoá với cơ sở hạ tầng đô thị 


Trong quá trình đô thị hoá, Hà Nội luôn chú trọng xây dựng, phát triển cơ sở hạ 
tầng đô thị ngày càng đồng bộ và hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế — 
xã hội, phục vụ đời sống dân cư và đảm bảo cho đô thị hoá của thành phố phát triển 
bền vững. 


Về giao thông, nhiều công trình lớn trên địa bàn Thủ đô đã hoàn thành, đưa vào 
sử dụng, tạo kết nối liên vùng và các khu vực đô thị của thành phố; xây dựng, cải tạo, 
nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường xuyên tâm, vành đai như: Quốc lộ 1A, Quốc 
lộ 6, Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 3,... xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, các 
cầu qua sông Hồng. Đặc biệt, Hà Nội sẽ tập trung đầu tư xây dựng tuyến đường Vành 
đai 4— Vùng Thủ đô để tạo động lực mới phát triển đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh; 
mở rộng không gian phát triển cho thành phố Hà Nội. 


Về hạ tầng điện, nước, thành phố quan tâm đầu tư hệ thống cấp, thoát nước, điện 
và chiếu sáng. Việc cung cấp điện được đảm bảo ổn định, an toàn cho sản xuất và 
sinh hoạt; hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị được đầu tư và tăng cường kết nối về 
trung tâm điều khiển, đảm bảo tỉ lệ chiếu sáng từ 95 — 98%; đầu tư cấp nước sạch 
cho người dân khu vực ven đô, nông thôn. 


Về công trình công cộng, xây dựng, cải tạo các khu vực vui chơi, giải trí như vườn 
hoa, công viên, sân golf, sân tennis, bể bơi nước nóng, các điểm chiếu phim hiện 
đại,... hệ thống cây xanh được mở rộng. 


Về nhà ở, đầu tư, xây dựng và đưa vào sử dụng các khu đô thị mới, khu nhà ở, 
các trung tâm thương mại theo hướng đồng bộ, văn minh. Phát triển nhà ở xã hội, cải 
tạo một số nhà chung cư cũ đảm bảo chỗ ở, chất lượng cuộc sống cho dân cư đô thị. 


Về hạ tầng giáo dục, y tế, văn hoá, quy mô, mạng lưới trường lớp được mở rộng, 
đa dạng hoá và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, gắn liền với việc nâng 
cao chất lượng giáo dục; mạng lưới bệnh viện và trạm y tế được xây dựng đồng bộ 
và rộng khắp, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; các di tích văn hoá — lịch sử 
được tu bổ, tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá trị. 

* Đô thị hoá với phát triển kinh tế 

Đô thị hoá ở thành phố Hà Nội xuất phát và gắn liền với quá trình công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá. Do vậy, quá trình đô thị hoá đã thúc đầy kinh tế đô thị phát triển, 
cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế của thành phố Hà Nội ở mức cao và cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của 
cả nước. 

Quy mô nền kinh tế lớn, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố Hà Nội 
tăng. Năm 2020, GRDP đạt 1 020 nghìn tỉ đồng (gấp hơn 1,5 lần GRDP năm 2015), 
chiếm 12,7% GRDP của cả nước. Cơ cấu kinh tế Hà Nội chủ yếu là ngành phi nông 
nghiệp (ngành công nghiệp — xây dựng và dịch vụ). Cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển 
dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá là giảm dần tỉ trọng ngành nông, lâm 
nghiệp và thuỷ sản trong tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội và tăng dần tỉ trọng 
ngành công nghiệp — xây dựng và dịch vụ. 


Tuy nhiên, sự chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế còn chậm, ngành thương mại — 
dịch vụ phát triển còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô. 

* Đô thị hoá với phát triển xã hội 

Đô thị hoá bền vững là quá trình đảm bảo được mối quan hệ đồng thời, tác động 
qua lại giữa phát triển kinh tế đô thị với phát triển xã hội — lấy con người làm trung 
tâm, lấy chất lượng cuộc sống của con người làm mục tiêu. 
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Đô thị hoá diễn ra, các cộng đồng nông thôn bắt đầu chấp nhận văn hoá đô thị và 
cuối cùng trở thành các trung tâm đô thị tiếp tục phát triển khi ngày càng có nhiều 
người chuyển đến các địa điểm như vậy để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. 

* Đô thị hoá với bảo vệ môi trường 

Quá trình đô thị hoá đã có nhiều tác động đến môi trường, cảnh quan đô thị. Để 
đảm bảo phát triển bền vững, bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. 
Thành phố Hà Nội luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường nên chất lượng môi 
trường có sự chuyền biến tích cực, Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp. Thành phố 
đã thực hiện tốt nhiều hoạt động và phong trào bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị 
như thu gom và xử lí rác thải sinh hoạt, y tế; xử lí nước thải tại các khu, cụm công 
nghiệp, xử lí ô nhiễm môi trường nước tại nhiều hồ nội thành, xây dựng nhà máy xử 
lí nước thải sinh hoạt; lan toả “lối sống xanh”, “tiêu dùng xanh”, phong trào làm đẹp 
môi trường sống với nhiều tuyến phố, khu dân cư, đường làng, ngõ xóm được trang 
hoàng sạch đẹp; phát triển “không gian xanh”, trồng mới, chăm sóc và duy trì cây 
xanh trên địa bàn thành phó,... 


Hình 9.16. Không gian xanh trong phát triển đô thị ở Hà Nội 
Tuy nhiên, môi trường đô thị còn bị ô nhiễm như: chất lượng nước mặt sông, hồ 
chậm cải thiện; nồng độ bụi trong môi trường không khí tại nhiều khu vực còn vượt 
tiêu chuẩn cho phép; nước thải sinh hoạt phần lớn chưa được thu gom, xử lí; ô nhiễm 
môi trường tại các làng nghề, phố nghè,... 
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Thế nào là đô thị hoá nông thôn? Trình bày ảnh hưởng của đô thị hóa nông thôn 
đến kinh tế — xã hội và môi trường. 


8 Luyện tập ) 


1. So sánh nông thôn cổ truyền với nông thôn mới ở Hà Nội hiện nay. 


2. Hoàn thành bảng về những tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hóa nông thôn 
đối với kinh tế — xã hội và môi trường ở thành phố Hà Nội vào vở theo mẫu sau: 


Tích cực 


Tiêu cực 


Đối với cơ sở hạ tầng 


Đối với kinh tế — xã hội 


Đối với môi trường 


@€ ) Vận dụng ) 


1. Tham quan, trải nghiệm và viết bài thu hoạch về sự thay đổi của một vùng nông 


thôn Hà Nội trước và sau khi được công nhận là nông thôn mới. 


2. Hãy tìm hiểu về các ngành nghề ở nông thôn và vai trò của nó đối với sự phát triển 


kinh tế — xã hội của Thủ đô Hà Nội. 
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Giải thích thuật ngữ 


THUẬT NGỮ 


GIẢI THÍCH 


TRANG 


Nguồn lực 


Là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, 
đường lối chính sách, vốn, thị trường,... ở cả trong 
nước và ngoài nước có thể được khai thác nhằm 
phục vụ cho phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất 
định. Theo phạm vi lãnh thổ, nguồn lực gồm nguồn 
lực trong nước và nguồn lực ngoài nước; theo nguồn 
gốc hình thành, nguồn lực gồm vị trí địa lí, tự nhiên, 
kinh tế — xã hội. 


S/ 


Vùng kinh tế 
trọng điểm 


Là bộ phận lãnh thổ của quốc gia, hội tụ các yếu tố và 
điều kiện phát triển thuận lợi, có vai trò động lực cho 
sự phát triển chung của cả nước. 


Nơi hội tụ nhiều loại hình giao thông vận tải với nhiều 
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Đà mối £ ` _ Ẩ š Ai £ ' 
" tại tuyên giao thông huyêt mạch và hệ thông cơ sở S4 
9 9 vật chất ~ kĩ thuật tốt. 
Là quá trình mở rộng và phát triển mạng lưới đô thị, 
Đô thị hoá tập trung dân cư ngày càng đông vào các đô thị, f1 
phổ biến ngày càng rộng rãi lối sống thành thị. 
Là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt 
động kinh tế và quản lí kinh tế — xã hội từ sử dụng sức 
Công nghiệp hoá, . lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách 67 


hiện đại hoá 


phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương 
tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra 
năng suất lao động xã hội cao. 
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